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CH NG IƯƠ

B N CH T C A H CH TOÁN K  TOÁNẢ Ấ Ủ Ạ Ế

1.1. Khái ni m h ch toán k  toánệ ạ ế

Đ  tìm hi u b n ch t c a h ch toán k  toán, tr c h t c n n mể ể ả ấ ủ ạ ế ướ ế ầ ắ  

đ c các v n đ  c  b n c a h ch toán k  toán nói chung.ượ ấ ề ơ ả ủ ạ ế

H ch toán là m t h  th ng Quan sát, Đo l ng, Tính toán và Ghi chépạ ộ ệ ố ườ  

các quá trình kinh t  - xã h i, nh m qu n lý và giám đ c các quá trình đóế ộ ằ ả ố  

ngày càng ch t ch .ặ ẽ

Quan sát các quá trình và hi n t ng kinh t  là giai đo n đ u tiên c aệ ượ ế ạ ầ ủ  

vi c ph n ánh và giám đ c quá trình tái s n xu t. Qua quá trình quan sát, cóệ ả ố ả ấ  

th  n m b t đ c nh ng v n đ  c  b n v  hình th c c a đ i t ng c nể ắ ắ ượ ữ ấ ề ơ ả ề ứ ủ ố ượ ầ  

qu n lí.ả

Đo l ng là vi c bi u hi n các đ i t ng c a s n xu t (hao phí vườ ệ ể ệ ố ượ ủ ả ấ ề 

t  li u lao đ ng, s c lao đ ng, đ i t ng lao đ ng, k t qu  s n xu t) b ngư ệ ộ ứ ộ ố ượ ộ ế ả ả ấ ằ  

các th c thích h p (th c đo hi n v t, th c đo lao đ ng, th c đo giáướ ợ ướ ệ ậ ướ ộ ướ  

tr ).ị

Tính toán là vi c s  d ng các phép tính, các ph ng ti n phân tích vàệ ử ụ ươ ệ  

t ng h p thích h p đ  xác đ nh các ch  tiêu c n thi t, qua đó có th  rút raổ ợ ợ ể ị ỉ ầ ế ể  

nh ng k t lu n chính xác và k p th i v  quá trình s n xu t đ  đ a ra nh ngữ ế ậ ị ờ ề ả ấ ể ư ữ  

quy t đ nh đi u ch nh đúng đ n.ế ị ề ỉ ắ

Ghi chép là quá trình thu th p, x  lý và ghi l i tình hình, k t qu  c aậ ử ạ ế ả ủ  

các ho t đ ng kinh t  trong t ng th i kỳ, t ng đ a đi m phát sinh theo m tạ ộ ế ừ ờ ừ ị ể ộ  

tr t t  nh t đ nh. D a trên các s  li u đã đ c ghi chép, nhà qu n lý ho cậ ự ấ ị ự ố ệ ượ ả ặ  

ng i có quan tâm có th  rút ra nh ng đánh giá, k t lu n c n thi t đ i v iườ ể ữ ế ậ ầ ế ố ớ  

t ng lo i công vi c khác nhau.ừ ạ ệ

Các th c đo s  d ng trong h ch toán nói chung bao g m: th c đoướ ử ụ ạ ồ ướ  

hi n v t, th c đo lao đ ng và th c đo giá tr . Ba lo i th c đo này đ cệ ậ ướ ộ ướ ị ạ ướ ượ  
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s  d ng k t h p v i nhau đ  có th  ph n ánh các đ i t ng c a h ch toánử ụ ế ợ ớ ể ể ả ố ượ ủ ạ  

m t cách toàn di n nh t.ộ ệ ấ

H ch toán k  toán là m t môn khoa h c ph n ánh và giám đ c cácạ ế ộ ọ ả ố  

m t ho t đ ng kinh t  - tài chính  t t c  các đ n v , các t  ch c kinh t  xãặ ạ ộ ế ở ấ ả ơ ị ổ ứ ế  

h i. H ch toán k  toán có đ i t ng c  th  là các ho t đ ng kinh t , tàiộ ạ ế ố ượ ụ ể ạ ộ ế  

chính: s  bi n đ ng v  tài s n, ngu n v n, s  chu chuy n c a ti n,... Đự ế ộ ề ả ồ ố ự ể ủ ề ể 

có th  ph n ánh các đ i t ng này, h ch toán k  toán s  d ng c  3 lo iể ả ố ượ ạ ế ử ụ ả ạ  

th c đo nói trên nh ng ch  y u và b t bu c ph i s  d ng th c đo giáướ ư ủ ế ắ ộ ả ử ụ ướ  

tr .ị

H ch toán k  toán s  d ng m t h  th ng các ph ng pháp nghiênạ ế ử ụ ộ ệ ố ươ  

c u  đ c  thù:  ph ng  pháp  ch ng  t ,  ph ng  pháp đ i  ng  tài  kho n,ứ ặ ươ ứ ừ ươ ố ứ ả  

ph ng pháp tính giá, ph ng pháp t ng h p và cân đ i k  toán.ươ ươ ổ ợ ố ế

1.2. Khái ni m k  toánệ ế

- Theo nguyên lý k  toán M : “K  toán là ph ng pháp cung c pế ỹ ế ươ ấ  

thông tin c n thi t cho qu n lý có hi u qu  và đ  đánh giá m i ho t đ ngầ ế ả ệ ả ể ọ ạ ộ  

c a m i t  ch c.ủ ọ ổ ứ

- Theo Liên đoàn k  toán qu c t : K  toán là ngh  thu t ghi chép,ế ố ế ế ệ ậ  

phân lo i, t ng h p theo cách riêng có b ng nh ng kho n ti n các nghi pạ ổ ợ ằ ữ ả ề ệ  

v  và các s  ki n mà chúng có ít nh t m t ph n tính ch t tài chính và trìnhụ ự ệ ấ ộ ầ ấ  

bày k t qu  c a nó.ế ả ủ

- Theo nhà nghiên c u lý lu n kinh t  M  GS.TS Robert Anthoney:ứ ậ ế ỹ  

K  toán là ngôn ng  c a kinh doanh.ế ữ ủ

- Theo đi u l  c a T  ch c k  toán nhà n c: “ K  toán là công vi cề ệ ủ ổ ứ ế ướ ế ệ  

ghi chép, tính toán b ng con s  d i hình th c giá tr , hi n v t và th i gianằ ố ướ ứ ị ệ ậ ờ  

lao đ ng, trong đó ch  y u d i hình th c giá tr  nh m ph n ánh, ki m traộ ủ ế ướ ứ ị ằ ả ể  

tình hình hi n có va s  v n đ ng c a các lo i tài s n, tình hình và k t quệ ự ậ ộ ủ ạ ả ế ả 

kinh doanh, tình hình s  d ng v n và kinh phí trong các t  ch c kinh t  xãử ụ ố ổ ứ ế  

h i.ộ
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- Theo Lu t k  toán Vi t Nam 2003: K  toán là viêc thu th p, x  lý,ậ ế ệ ế ậ ử  

ki m tra, phân tích và cung c p thông tin kin t  tài chính d i hình th c giáể ấ ế ướ ứ  

tr  hi n v t và th i gian lao đ ng.ị ệ ậ ờ ộ

* B n ch t c a k  toán:ả ấ ủ ế

K  toán là khoa h c và ngh  thu t v  vi c thu th p, x  lý, ki m tra,ế ọ ệ ậ ề ệ ậ ử ể  

phân tích và cung c p thông tin kinh t  tài chính d i hình th c giá tr  hi nấ ế ướ ứ ị ệ  

v t và th i gian lao đ ngậ ờ ộ

Có th  nh n th y đ  theo dõi và đo l ng k t qu  ho t đ ng s nể ậ ấ ể ườ ế ả ạ ộ ả  

xu t kinh doanh c a đ n v , cung c p thông tin tài chính c n thi t cho vi cấ ủ ơ ị ấ ầ ế ệ  

ra quy t đ nh c a các đ i t ng s  d ng thông tin, k  toán th c hi n m tế ị ủ ố ượ ử ụ ế ự ệ ộ  

quá trình g m có 3 ho t đ ng: thu th p, x  lý và cung c p thông tin.ồ ạ ộ ậ ử ấ

1.3. V  trí c a h ch toán k  toán trong h  th ng thông tin qu n lýị ủ ạ ế ệ ố ả

H  th ng thông tin qu n lý bao g m 3 lo i h ch toán c  b n: H chệ ố ả ồ ạ ạ ơ ả ạ  

toán nghi p v , H ch toán th ng kê và H ch toán k  toán.ệ ụ ạ ố ạ ế

Tiêu 

th cứ  

phân bi tệ

H ch  toán  nghi pạ ệ  

vụ

H ch toán th ng kêạ ố H ch toán k  toánạ ế

Khái 

ni mệ

Là  s  quan  sát,ự  

ph n  ánh  và  giámả  

sát  tr c  ti p  t ngự ế ừ  

nghi p v  kinh t  -ệ ụ ế  

k  thu t  c  thỹ ậ ụ ể 

nh m m c đích chằ ụ ỉ 

đ o  k p  th i  vàạ ị ờ  

th ng  xuyên  cácườ  

nghi p v  đó.ệ ụ

Là  môn  khoa  h cọ  

nghiên  c u  m tứ ặ  

l ng  trong  m iượ ố  

quan  h  v i  m tệ ớ ặ  

ch t  c a  các  hi nấ ủ ệ  

t ng  kinh  t  -  xãượ ế  

h i trong đi u ki nộ ề ệ  

th i  gian  và  đ aờ ị  

đi m  c  th  nh mể ụ ể ằ  

rút  ra  b n  ch t  vàả ấ  

tính  quy  lu t  trongậ  

Là  môn  khoa  h cọ  

ph n  ánh  và  giámả  

đ c  các  quá  trình,ố  

ho t đ ng kinh t  -ạ ộ ế  

tài  chính   t t  cở ấ ả 

các  đ n  v .  các  tơ ị ổ 

ch c  kinh  t  xãứ ế  

h i.ộ
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s  phát  tri n  c aự ể ủ  

các hi n t ng đó.ệ ượ
Đ iố  

t ngượ  

nghiên 

c uứ

Các nghi p v  kinhệ ụ  

t  k  thu t c  thế ỹ ậ ụ ể 

(ti n đ  th c hi n,ế ộ ự ệ  

cung c p, s n xu t,ấ ả ấ  

tiêu  th ,  tình  hìnhụ  

bi n  đ ng  và  sế ộ ử 

d ng  các  y u  tụ ế ố 

trong  quá  trình  tái 

s n xu t…)ả ấ

Các hi n t ng kinhệ ượ  

t  -  xã  h i  s  l nế ộ ố ớ  

(dân  s ,…)  đ cố ượ  

nghiên  c u,  giámứ  

đ c  trong  nh ngố ữ  

đi u  ki n  v  th iề ệ ề ờ  

gian,  đ a  đi m  cị ể ụ 

th  (không  liên  t cể ụ  

và toàn di n).ệ

Các ho t đ ng kinhạ ộ  

t ,  tài  chính:  sế ự 

bi n  đ ng  v  tàiế ộ ề  

chính,  ngu n  v n,ồ ố  

s  chu chuy n c aự ể ủ  

ti n,  s  tu n hoànề ự ầ  

c a  v n  kinhủ ố  

doanh…

Ph ngươ  

pháp 

nghiên 

c uứ

- S  d ng c  3 lo iử ụ ả ạ  

th c  đo,  khôngướ  

chuyên  sâu  vào 

th c đo nào.ướ

-  Ph ng  ti n  thuươ ệ  

th p  và  truy n  tinậ ề  

đ n gi n: ch ng tơ ả ứ ừ 

ban  đ u,  đi nầ ệ  

tho i,  đi n  báo,ạ ệ  

truy n mi ng…ề ệ

- S  d ng c  3 lo iử ụ ả ạ  

th c  đo,  khôngướ  

chuyên  sâu  vào 

th c đo nào.ướ

-  Các  ph ng  phápươ  

thu  nh n,  phân  tíchậ  

và  t ng  h p  thôngổ ợ  

tin nh :ư

+ Đi u tra th ng kê.ề ố

+ Phân t .ổ

+ S  t ng đ i, số ươ ố ố 

tuy t  đ i,  s  bìnhệ ố ố  

quân.

+  Ph ng  pháp  chươ ỉ 

s …ố

-  S  d ng  c  baử ụ ả  

lo i  th c  đoạ ướ  

nh ng ch  y u sư ủ ế ử 

d ng th c đo giáụ ướ  

tr .ị

- Các ph ng phápươ  

kinh  t  nh :ế ư  

Ph ng  phápươ  

ch ng  t  k  toán,ứ ừ ế  

Ph ng  pháp  đ iươ ố  

ng  tài  kho n,ứ ả  

Ph ng  pháp  tínhươ  

giá,  Ph ng  phápươ  

t ng  h p  và  cânổ ợ  

đ i k  toán.ố ế
Đ cặ  

đi mể  

thông tin

-  Là  nh ng  thôngữ  

tin  dùng  cho  lãnh 

đ o  nghi p  v  kạ ệ ụ ỹ 

thu t  nên  đ cậ ượ  

-  Bi u  hi n  b ngể ệ ằ  

các s  li u c  th .ố ệ ụ ể

-  Thu c  nhi u  lĩnhộ ề  

v c khác nhau.ự

- Thông tin k  toánế  

là  thông  tin  v  sề ự 

tu n  hoàn  c a  tàiầ ủ  

s n, ph n ánh m tả ả ộ  
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quan tâm tr c h tướ ế  

là   yêu  c u  toànở ầ  

di n,  do  v y  hệ ậ ệ 

th ng  thông  tinố  

nghi p  v  th ngệ ụ ườ  

không  ph n  ánhả  

đ c m t cách toànượ ộ  

di n và rõ nét v  sệ ề ự 

v t,  hi n  t ng,ậ ệ ượ  

các  quá  trình  kinh 

t  - k  thu t.ế ỹ ậ

- Tuỳ theo yêu c uầ  

c  th ,  có  th  chụ ể ể ỉ 

thông  tin  v  m tề ộ  

ph n  nh  c aầ ỏ ủ  

khách th  c n thi tể ầ ế  

nh t  cho  lãnh  đ oấ ạ  

ho c  ho t  đ ngặ ạ ộ  

nghi p v .ệ ụ

-  Mang  tính  t ngổ  

h p  cao,  đã  quaợ  

phân tích, x  lý.ử

cách toàn di n nh tệ ấ  

tình hình bi n đ ngế ộ  

v  tài  s n  c aề ả ủ  

doanh nghi p trongệ  

toàn  b  quá  trìnhộ  

ho t  đ ng  SXKDạ ộ  

t  khâu  cung  c p,ừ ấ  

s n  xu t  đ n  tiêuả ấ ế  

th .ụ

- Thông tin k  toánế  

luôn mang tính hai 

m t:  Tài  s n  -ặ ả  

Ngu n  hình  thànhồ  

tài  s n,  Chi  phí  -ả  

K t qu ,…ế ả

- Thông tin k  toánế  

là k t qu  c a quáế ả ủ  

trình có tính 2 m t:ặ  

thông  tin  và  ki mể  

tra

1.4. Đ i t ng s  d ng thông tin k  toánố ượ ử ụ ế

Đ i t ng s  d ng thông tin k  toán th ng đ c phân lo i theoố ượ ử ụ ế ườ ượ ạ  

quan h  v i đ n v  (v  l i ích, v  kh  năng nh h ng t i các ho t đ ngệ ớ ơ ị ề ợ ề ả ả ưở ớ ạ ộ  

c a đ n v …), theo đó, đ i t ng k  toán bao g m:ủ ơ ị ố ượ ế ồ

- Các nhà qu n lý: Là nh ng ng i tr c ti p tham gia qu n tr  kinhả ữ ườ ự ế ả ị  

doanh, qu n lý doanh nghi p, ra các quy t đ nh kinh doanh, ch  đ o tácả ệ ế ị ỉ ạ  

nghi p tr c ti p t i đ n v , g m có: H i đ ng qu n tr , Ch  doanh nghi p,ệ ự ế ạ ơ ị ồ ộ ồ ả ị ủ ệ  

Ban giám đ c.ố
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- Nh ng ng i có l i ích liên quan:ữ ườ ợ

+ L i ích tr c ti p: Các nhà đ u t , ch  n ,… c a đ n v .ợ ự ế ầ ư ủ ợ ủ ơ ị

+ L i ích gián ti p: C  quan thu , c  quan th ng kê, các c  quanợ ế ơ ế ơ ố ơ  

qu n lý nhà n c, c  quan tài chính, công nhân viên, các nhà phân tích tàiả ướ ơ  

chính,…

Do có s  khác bi t v  m c đích s  d ng, cách th c s  d ng, trình đự ệ ề ụ ử ụ ứ ử ụ ộ 

k  toán, quan h  l i ích… nên m i đ i t ng trên có yêu c u khác nhau đ iế ệ ợ ỗ ố ượ ầ ố  

v i thông tin k  toán và ti p c n h  th ng k  toán d i nh ng góc đ  khácớ ế ế ậ ệ ố ế ướ ữ ộ  

nhau.

1.5. Các khái ni m và các nguyên t c k  toán:ệ ắ ế

1.5.1. Các khái ni m:ệ

a. Khái ni m đ n v  k  toán:ệ ơ ị ế

- C n có s  đ c l p v  m t k  toán, tài chính gi a m t đ n v  kầ ự ộ ậ ề ặ ế ữ ộ ơ ị ế 

toán v i ch  s  h u c a nó và v i các đ n v  k  toán khác.ớ ủ ở ữ ủ ớ ơ ị ế

- Đ n v  k  toán ph i l p báo cáo k  toán theo quy đ nh.ơ ị ế ả ậ ế ị

b. Khái ni m đ n v  ti n t :ệ ơ ị ề ệ

Th c đo ti n t  là đ c tr ng c  b n c a k  toán. T t c  các đ iướ ề ệ ặ ư ơ ả ủ ế ấ ả ố  

t ng, các quá trình ho t đ ng cũng nh  các nghi p v  kinh t  phát sinhượ ạ ộ ư ệ ụ ế  

đ u ph i ph n ánh thông qua th c đo ti n t  và cũng ch  có th c đo ti nề ả ả ướ ề ệ ỉ ướ ề  

t  m i cho phép xác đ nh đ c nh ng ch  tiêu t ng h p ph c v  cho vi cệ ớ ị ượ ữ ỉ ổ ợ ụ ụ ệ  

so sánh, đánh giá. Đ n v  ti n t  s  d ng là đ ng ti n c a qu c gia mà đ nơ ị ề ệ ử ụ ồ ề ủ ố ơ  

v  đang ho t đ ng và gi  đ nh r ng đó là đ ng ti n c  đ nh (không cóị ạ ộ ả ị ằ ồ ề ố ị  

nh ng bi n đ ng l n do l m phát gây ra).ữ ế ộ ớ ạ

c. Khái ni m kỳ k  toán:ệ ế

Kỳ k  toán là đ  dài c a m t kho ng th i gian đ c quy đ nh (tháng,ế ộ ủ ộ ả ờ ượ ị  

quý, năm) mà vào th i đi m cu i kỳ, k  toán ph i l p báo cáo tài chínhờ ể ố ế ả ậ  

ph n ánh tình hình và k t qu  ho t đ ng, tình hình tài s n và ngu n v nả ế ả ạ ộ ả ồ ố  

c a doanh nghi p đ  ph c v  cho yêu c u so sánh, t ng h p, ki m tra vàủ ệ ể ụ ụ ầ ổ ợ ể  

đánh giá c a các đ i t ng khác nhau.ủ ố ượ
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Kỳ k  toán th ng đ c xác đ nh theo năm d ng l ch, b t đ u tế ườ ượ ị ươ ị ắ ầ ừ 

01/01 đ n ngày 31/12 c a m t năm.ế ủ ộ

1.5.2. Các nguyên t c k  toán:ắ ế

Các nguyên t c k  toán đ c quy đ nh trong Chu n m c k  toán Vi tắ ế ượ ị ẩ ự ế ệ  

Nam - chu n m c s  01 đ c xác đ nh là c  s  pháp lý trong vi c t  ch cẩ ự ố ượ ị ơ ở ệ ổ ứ  

và th c hi n k  toán cho các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh tự ệ ế ệ ộ ọ ầ ế 

trong ph m vi c  n c. Các nguyên t c này bao g m:ạ ả ướ ắ ồ

1. Nguyên t c c  s  d n tích:ắ ơ ở ồ

Nguyên t c này yêu c u m i nghi p v  kinh t , tài chính c a doanhắ ầ ọ ệ ụ ế ủ  

nghi p liên quan đ n tài s n, ngu n v n, doanh thu, chi phí ph i đ c ghiệ ế ả ồ ố ả ượ  

s  k  toán vào th i đi m phát sinh, không căn c  vào th i đi m th c t  thu,ổ ế ờ ể ứ ờ ể ự ế  

th c t  chi ho c t ng đ ng ti n.ự ế ặ ươ ươ ề

2. Nguyên t c ho t đ ng liên t c c a đ n v  k  toán:ắ ạ ộ ụ ủ ơ ị ế

Theo nguyên t c này, các doanh nghi p ho t đ ng liên t c, vô th iắ ệ ạ ộ ụ ờ  

h n ho c không b  gi i th  là đi u ki n c  b n đ  có th  áp d ng cácạ ặ ị ả ể ề ệ ơ ả ể ể ụ  

nguyên t c, chính sách k  toán. Khi m t đ n v  k  toán còn t n t i d uắ ế ộ ơ ị ế ồ ạ ấ  

hi u ho t đ ng liên t c thì giá tr  tài s n c a đ n v  đ c ghi theo giá g c,ệ ạ ộ ụ ị ả ủ ơ ị ượ ố  

tuy nhiên khi không còn t n t i  d u hi u ho t đ ng liên t c thì giá thồ ạ ấ ệ ạ ộ ụ ị 

tr ng là căn c  quan tr ng đ  xác đ nh giá tr  tài s n c a đ n v  k  toán.ườ ứ ọ ể ị ị ả ủ ơ ị ế

3. Nguyên t c v  th c đo giá tr  th ng nh t:ắ ề ướ ị ố ấ

S  d ng th c đo giá tr  (th c đo ti n t ) làm đ n v  th ng nh tử ụ ướ ị ướ ề ệ ơ ị ố ấ  

trong ghi chép và tính toán các nghi p v  kinh t  phát sinh, nói cách khác,ệ ụ ế  

k  toán ch  ph n ánh nh ng bi n đ ng có th  bi u hi n b ng ti n. Theoế ỉ ả ữ ế ộ ể ể ệ ằ ề  

nguyên t c này, ti n t  đ c s  d ng nh  m t th c đo c  b n và th ngắ ề ệ ượ ử ụ ư ộ ướ ơ ả ố  

nh t trong t t c  các báo cáo tài chính.ấ ấ ả

Các nghi p v  kinh t  c n đ c ghi chép, ph n ánh b ng m t đ n vệ ụ ế ầ ượ ả ằ ộ ơ ị 

ti n t  th ng nh t (đ ng ti n k  toán), tr ng h p nghi p v  kinh t  phátề ệ ố ấ ồ ề ế ườ ợ ệ ụ ế  

sinh liên quan đ n đ ng ti n khác, c n quy đ i v  đ n v  ti n t  th ngế ồ ề ầ ổ ề ơ ị ề ệ ố  

nh t đ  ghi s  theo ph ng pháp thích h p.ấ ể ổ ươ ợ
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4. Nguyên t c Kỳ k  toán:ắ ế

Báo cáo tài chính ph i đ c l p theo t ng kho ng th i gian nh t đ nhả ượ ậ ừ ả ờ ấ ị  

g i là kỳ k  toán. Kỳ k  toán có th  là tháng, quý, năm. Nguyên t c nàyọ ế ế ể ắ  

xu t phát t  đòi h i c a ng i ra quy t đ nh qu n lý và nh ng ng i sấ ừ ỏ ủ ườ ế ị ả ữ ườ ử 

d ng báo cáo tài chính là c n có s  đánh giá th ng kỳ v  tình hình ho tụ ầ ự ườ ề ạ  

đ ng c a đ n v .ộ ủ ơ ị

Kỳ k  toán năm đ c g i là m t niên đ  k  toán. Ngày b t đ u vàế ượ ọ ộ ộ ế ắ ầ  

k t thúc niên đ  k  toán do ch  đ  k  toán t ng qu c gia quy đ nh c  th .ế ộ ế ế ộ ế ừ ố ị ụ ể

5. Nguyên t c khách quan:ắ

S  li u do k  toán cung c p ph i mang tính khách quan và có thố ệ ế ấ ả ể 

ki m tra đ c, thông tin k  toán c n không b  nh h ng b i b t kì cácể ượ ế ầ ị ả ưở ở ấ  

đ nh ki n ch  quan nào.ị ế ủ

6. Nguyên t c giá phí:ắ

Vi c tính toán giá tr  tài s n, công n , v n, doanh thu, chi phí ph iệ ị ả ợ ố ả  

d a trên giá tr  th c t  mà không quan tâm đ n giá th  tr ng. Nguyên t cự ị ự ế ế ị ườ ắ  

này đ c đ m b o v i gi  đ nh v  s  ho t đ ng liên t c c a đ n v  kượ ả ả ớ ả ị ề ự ạ ộ ụ ủ ơ ị ế 

toán.

7. Nguyên t c doanh thu th c hi n:ắ ự ệ

Doanh thu ph i đ c xác đ nh b ng s  ti n th c t  thu đ c và đ cả ượ ị ằ ố ề ự ế ượ ượ  

ghi nh n khi quy n s  h u hàng hoá bán ra đ c chuy n giao và khi cácậ ề ở ữ ượ ể  

d ch v  đ c th c hi n.ị ụ ượ ự ệ

8. Nguyên t c phù h p: ắ ợ

T t c  các chi phí phát sinh đ  t o ra doanh thu  kỳ nào cũng ph iấ ả ể ạ ở ả  

phù h p v i doanh thu đ c ghi nh n c a kỳ đó và ng c l i. S  phù h pợ ớ ượ ậ ủ ượ ạ ự ợ  

đ c xem xét trên hai khía c nh là th i gian và quy mô.ượ ạ ờ

9. Nguyên t c nh t quán:ắ ấ

Trong quá trình k  toán, các chính sách k  toán, khái ni m, nguyênế ế ệ  

t c, chu n m c và các ph ng pháp tính toán ph i đ c th c hi n trên cắ ẩ ự ươ ả ượ ự ệ ơ 

s  nh t quán t  kỳ này sang kỳ khác.ở ấ ừ
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10. Nguyên t c công khai: ắ

T t c  t  li u liên quan đ n tình hình tài chính và k t qu  ho t đ ngấ ả ư ệ ế ế ả ạ ộ  

c a đ n v  k  toán ph i đ c thông báo đ y đ  cho ng i s  d ng.ủ ơ ị ế ả ượ ầ ủ ườ ử ụ

11. Nguyên t c th n tr ng:ắ ậ ọ

Thông tin k  toán đ c cung c p cho ng i s  d ng c n đ m b o sế ượ ấ ườ ử ụ ầ ả ả ự 

th n tr ng thích đáng đ  ng i s  d ng không hi u sai ho c không đánhậ ọ ể ườ ử ụ ể ặ  

giá quá l c quan v  tình hình tài chính c a đ n v . Do đó, k  toán:ạ ề ủ ơ ị ế

- Ch  ghi tăng ngu n v n ch  s  h u khi có ch ng c  ch c ch n (đãỉ ồ ố ủ ở ữ ứ ứ ắ ắ  

x y ra).ả

- Ghi gi m ngu n v n s  h u khi có ch ng c  có th  (s  x y ra).ả ồ ố ở ữ ứ ứ ể ẽ ả

- C n l p d  phòng cho m t s  tr ng h p nh t đ nh nh ng khôngầ ậ ự ộ ố ườ ợ ấ ị ư  

đ c quá cao.ượ

12. Nguyên t c tr ng y u:ắ ọ ế

- Thông tin k  toán mang tính tr ng y u là nh ng thông tin có nhế ọ ế ữ ả  

h ng đáng k  t i b n ch t c a nghi p v  ho c nh h ng t i nh ngưở ể ớ ả ấ ủ ệ ụ ặ ả ưở ớ ữ  

đánh giá c a đ i t ng s  d ng v  tình hình tài chính c a đ n v , ho c nhủ ố ượ ử ụ ề ủ ơ ị ặ ả  

h ng đ n đ i t ng s  d ng v  tình hình tài chính c a đ n v , ho c nhưở ế ố ượ ử ụ ề ủ ơ ị ặ ả  

h ng t i đ i t ng s  d ng trong vi c ra quy t đ nh.ưở ớ ố ượ ử ụ ệ ế ị

- Ch  chú tr ng nh ng v n đ  mang tính tr ng y u, quy t đ nh b nỉ ọ ữ ấ ề ọ ế ế ị ả  

ch t và n i dung c a s  v t, không quan tâm t i nh ng y u t  ít tác d ngấ ộ ủ ự ậ ớ ữ ế ố ụ  

trong báo cáo tài chính.
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CH NG IIƯƠ

Đ I T NG NGHIÊN C U C A K  TOÁNỐ ƯỢ Ứ Ủ Ế

Cũng gi ng nh  các môn khoa h c kinh t  khác, k  toán cũng nghiênố ư ọ ế ế  

c u quá trình tái s n xu t nh ng thông qua nghiên c u tài s n, ngu n hìnhứ ả ấ ư ứ ả ồ  

thành tài s n (ngu n v n), s  tu n hoàn c a v n qua các quá trình ho tả ồ ố ự ầ ủ ố ạ  

đ ng và các m i quan h  kinh t  - pháp lý phát sinh trong quá trình t n t iộ ố ệ ế ồ ạ  

và ho t đ ng c a m t đ n v  k  toán.ạ ộ ủ ộ ơ ị ế

2.1. Tài s n và phân lo i tài s n trong doanh nghi pả ạ ả ệ

2.1.1. Khái ni mệ

Tài s n là t t c  nh ng ngu n l c kinh t  mà đ n v  k  toán đangả ấ ả ữ ồ ự ế ơ ị ế  

n m gi , s  d ng cho ho t đ ng c a đ n v , tho  mãn đ ng th i các đi uắ ữ ử ụ ạ ộ ủ ơ ị ả ồ ờ ề  

ki n sau:ệ

- Đ n v  có quy n s  h u ho c quy n ki m soát và s  d ng trongơ ị ề ở ữ ặ ề ể ử ụ  

th i gian dài.ờ

- Có giá phí xác đ nh. ị

- Ch c ch n thu đ c l i ích trong t ng lai t  vi c s  d ng cácắ ắ ượ ợ ươ ừ ệ ử ụ  

ngu n l c này.ồ ự

2.1.2. Phân lo i tài s n trong doanh nghi pạ ả ệ

Căn c  vào th i gian đ u t , s  d ng và thu h i, toàn b  tài s n trongứ ờ ầ ư ử ụ ồ ộ ả  

m t doanh nghi p đ c chia thành hai lo i là tài s n ng n h n và tài s nộ ệ ượ ạ ả ắ ạ ả  

dài h n.ạ

- Tài s n ng n h n: Là nh ng tài s n thu c quy n s  h u c a đ n v ,ả ắ ạ ữ ả ộ ề ở ữ ủ ơ ị  

có th i gian đ u t , s  d ng và thu h i trong vòng 1 năm. Thu c tài s nờ ầ ư ử ụ ồ ộ ả  

ng n h n bao g m:ắ ạ ồ
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+ Ti n: g m Ti n m t (ti n Vi t Nam, ngo i t , vàng, b c, đá quý),ề ồ ề ặ ề ệ ạ ệ ạ  

Ti n g i ngân hàng, kho b c và ti n đang chuy n.ề ử ạ ề ể

+ Đ u t  tài chính ng n h n: Là nh ng kho n đ u t  v  v n nh mầ ư ắ ạ ữ ả ầ ư ề ố ằ  

m c đích sinh l i có th i gian thu h i g c và lãi trong vòng m t năm nh :ụ ờ ờ ồ ố ộ ư  

góp v n liên doanh ng n h n, cho vay ng n h n, đ u t  ch ng khoán ng nố ắ ạ ắ ạ ầ ư ứ ắ  

h n…ạ

+ Các kho n ph i thu ng n h n: Là l i ích c a đ n v  hi n đang bả ả ắ ạ ợ ủ ơ ị ệ ị 

các đ i t ng khác t m th i chi m d ng nh : ph i thu khách hàng ng nố ượ ạ ờ ế ụ ư ả ắ  

h n, ph i thu n i b , tr  tr c ng n h n cho ng i bán, ph i thu v  thuạ ả ộ ộ ả ướ ắ ạ ườ ả ề ế 

GTGT đ u vào đ c kh u tr .ầ ượ ấ ừ

+ Hàng t n kho: Là các lo i tài s n đ c d  tr  cho s n xu t ho cồ ạ ả ượ ự ữ ả ấ ặ  

cho kinh doanh th ng m i, g m: hàng mua đang đi đ ng, nguyên v tươ ạ ồ ườ ậ  

li u, công c  d ng c , s n ph m d  dang, thành ph m, hàng hoá và hàngệ ụ ụ ụ ả ẩ ở ẩ  

g i đi bán.ử

+ Tài s n ng n h n khác: Bao g m các kho n t m ng, chi phí trả ắ ạ ồ ả ạ ứ ả 

tr c ng n h n và th  ch p, ký qu , ký c c ng n h n.ướ ắ ạ ế ấ ỹ ượ ắ ạ

- Tài s n dài h n: Là nh ng tài s n c a đ n v  có th i gian s  d ng,ả ạ ữ ả ủ ơ ị ờ ử ụ  

luân chuy n và thu h i dài (h n 12 tháng ho c trong nhi u chu kỳ kinhể ồ ơ ặ ề  

doanh) và có giá tr  l n (t  10 tri u đ ng tr  lên). Tài s n dài h n bao g m:ị ớ ừ ệ ồ ở ả ạ ồ

+ Tài s n c  đ nh: Là nh ng t  li u lao đ ng có giá tr  l n và th iả ố ị ữ ư ệ ộ ị ớ ờ  

gian s  d ng lâu dài (>1năm). M t tài s n đ c ghi nh n là tài s n c  đ nhử ụ ộ ả ượ ậ ả ố ị  

khi nó tho  mãn đ ng th i 4 tiêu chu n sau:ả ồ ờ ẩ

1. Ch c ch n thu đ c l i ích kinh t  trong t ng lai t  vi c s  d ngắ ắ ượ ợ ế ươ ừ ệ ử ụ  

tài s n đó.ả

2. Nguyên giá tài s n đ c xác đ nh m t cách đáng tin c y.ả ượ ị ộ ậ

3. Th i gian s  d ng c tính trên 1 năm.ờ ử ụ ướ

4. Có đ  tiêu chu n giá tr  theo quy đ nh hi n hành (t  10 tri u trủ ẩ ị ị ệ ừ ệ ở 

lên).
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Tài s n c  đ nh bao g m: TSCĐ h u hình, TSCĐ vô hình và TSCĐả ố ị ồ ữ  

thuê tài chính.

 TSCĐ h u hình: Là nh ng tài s n c a đ n v  tho  mãn đi u ki nữ ữ ả ủ ơ ị ả ề ệ  

là TSCĐ và có hình thái v t ch t c  th , bao g m: nhà c a, v t ki n trúc;ậ ấ ụ ể ồ ử ậ ế  

máy móc thi t b ; ph ng ti n v n t i truy n d n; thi t b  chuyên dùng choế ị ươ ệ ậ ả ề ẫ ế ị  

qu n lý; cây lâu năm, súc v t làm vi c và cho s n ph m.ả ậ ệ ả ẩ

 TSCĐ vô hình: Là nh ng tài s n c a đ n v  tho  mãn đi u ki n làữ ả ủ ơ ị ả ề ệ  

TSCĐ nh ng không có hình thái v t ch t c  th , th  hi n m t s  ti n màư ậ ấ ụ ể ể ệ ộ ố ề  

đ n v  đã đ u t  nh m thu đ c các l i ích kinh t  trong t ng lai, g m:ơ ị ầ ư ằ ượ ợ ế ươ ồ  

quyênd s  d ng đ t, b n quy n, b ng phát minh sáng ch , nhãn hi u hàngử ụ ấ ả ề ằ ế ệ  

hoá, ph n m m máy tính, gi y phép khai thác và chuy n nh ng.ầ ề ấ ể ượ

 TSCĐ thuê tài chính: Là tài s n c  đ nh mà bên cho thuê tài s n cóả ố ị ả  

s  chuy n giao ph n l n r i ro và l i ích g n li n v i quy n s  h u tàiự ể ầ ớ ủ ợ ắ ề ớ ể ở ữ  

s n cho bên cho thuê. Quy n s  h u tài s n có th  chuy n giao vào cu iả ề ở ữ ả ể ể ố  

th i h n thuê.ờ ạ

+ Đ u t  tài chính dài h n: Là nh ng kho n đ u t  v  v n nh mầ ư ạ ữ ả ầ ư ề ố ằ  

m c đích sinh l i, có th i gian thu h i g c và lãi trên m t năm, nh : đ u tụ ờ ờ ồ ố ộ ư ầ ư 

vào công ty con, đ u t  vào công ty liên k t, góp v n liên doanh dài h n,ầ ư ế ố ạ  

cho vay dài h n.ạ

+ Các kho n ph i thu dài h n: Là l i ích c a đ n v  hi n đang b  cácả ả ạ ợ ủ ơ ị ệ ị  

đ i t ng khác t m th i chi m d ng, có th i h n thu h i trên 1 năm, nh :ố ượ ạ ờ ế ụ ờ ạ ồ ư  

ph i thu khách hàng dài h n, tr  tr c dài h n cho ng i bán…ả ạ ả ướ ạ ườ

+ B t đ ng s n đ u t : Là b t đ ng s n, g m: quy n s  d ng đ t,ấ ộ ả ầ ư ấ ộ ả ồ ề ử ụ ấ  

nhà ho c m t ph n c a nhà ho c c  nhà và đ t, c  s  h  t ng do ng iặ ộ ầ ủ ặ ả ấ ơ ở ạ ầ ườ  

ch  s  h u ho c ng i đi thuê tài s n theo h p đ ng thuê tài chính n mủ ở ữ ặ ườ ả ợ ồ ắ  

gi  nh m m c đích thu l i t  vi c cho thuê tài chính n m gi  nh m m cữ ằ ụ ợ ừ ệ ắ ữ ằ ụ  

đích thu l i t  vi c cho thuê ho c ch  tăng giá mà không ph i đ  s  d ngợ ừ ệ ặ ờ ả ể ử ụ  

trong s n xu t, cung c p hàng hoá, d ch v  ho c s  d ng cho m c đíchả ấ ấ ị ụ ặ ử ụ ụ  

qu n lý ho c đ  bán trong kỳ ho t đ ng kinh doanh thông th ng. Vì v y,ả ặ ể ạ ộ ườ ậ  
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b t đ ng s n đ u t  khác v i b t đ ng s n ch  s  h u s  d ng. B t đ ngấ ộ ả ầ ư ớ ấ ộ ả ủ ở ữ ử ụ ấ ộ  

s n ch  s  h u s  d ng là b t đ ng s n do ng i ch  s  h u ho c ng iả ủ ở ữ ử ụ ấ ộ ả ườ ủ ở ữ ặ ườ  

đi thuê tài s n theo h p đ ng thuê tài chính n m gi  nh m m c đích sả ợ ồ ắ ữ ằ ụ ử 

d ng cho s n xu t, cung c p hàng hóa, d ch v  ho c s  d ng cho các m cụ ả ấ ấ ị ụ ặ ử ụ ụ  

đích qu n lý.ả

+ Tài s n dài h n khác: Bao g m chi phí tr  tr c dài h n, chi phíả ạ ồ ả ướ ạ  

đ u t  xây d ng c  b n d  dang và ký c c, ký qu  dài h n.ầ ư ự ơ ả ở ượ ỹ ạ

2.2. Ngu n v n và phân lo i ngu n v n trong doanh nghi pồ ố ạ ồ ố ệ

2.2.1. Khái ni mệ

Ngu n v n là nh ng quan h  tài chính mà thông qua đó đ n v  có thồ ố ữ ệ ơ ị ể 

khai thác hay huy đ ng m t s  ti n nh t đ nh đ  đ u t  tài s n. Ngu n v nộ ộ ố ề ấ ị ể ầ ư ả ồ ố  

cho bi t tài s n c a đ n v  do đâu mà có và đ n v  ph i có nh ng tráchế ả ủ ơ ị ơ ị ả ữ  

nhi m kinh t , pháp lý đ i v i tài s n c a mình.ệ ế ố ớ ả ủ

2.2.2. Phân lo i ngu n v n trong doanh nghi pạ ồ ố ệ

Toàn b  tài  s n c a doanh nghi p có th  đ c hình thành t  haiộ ả ủ ệ ể ượ ừ  

ngu n là ngu n v n ch  s  h u và n  ph i tr .ồ ồ ố ủ ở ữ ợ ả ả

- Ngu n v n ch  s  h u: Là s  ti n do các nhà đ u t , các sáng l pồ ố ủ ở ữ ố ề ầ ư ậ  

viên đóng góp ho c đ c hình thành t  k t qu  ho t đ ng. Đây không ph iặ ượ ừ ế ả ạ ộ ả  

là m t kho n n  và do đó doanh nghi p không có trách nhi m ph i thanhộ ả ợ ệ ệ ả  

toán. V i nh ng lo i hình doanh nghi p khác nhau, v n ch  s  h u đ cớ ữ ạ ệ ố ủ ở ữ ượ  

hình thành khác nhau và g m 3 lo i sau:ồ ạ

+ V n góp: Là s  ti n do các ch  s  h u đóng góp ban đ u khi thànhố ố ề ủ ở ữ ầ  

l p đ n v  k  toán ho c đ c b  sung trong quá trình ho t đ ng. C n phânậ ơ ị ế ặ ượ ổ ạ ộ ầ  

bi t s  khác nhau gi a v n góp, v n pháp đ nh và v n đi u l . V n phápệ ự ữ ố ố ị ố ề ệ ố  

đ nh là s  v n t i thi u c n có do pháp lu t quy đ nh đ i v i m t s  lĩnhị ố ố ố ể ầ ậ ị ố ớ ộ ố  

v c ho t đ ng nh t đ nh. V n đi u l  là s  v n mà các thành viên sáng l pự ạ ộ ấ ị ố ề ệ ố ố ậ  

cam k t tr c pháp lu t s  huy đ ng vào ho t đ ng kinh doanh và đ cế ướ ậ ẽ ộ ạ ộ ượ  

ghi trong đi u l  c a đ n v .ề ệ ủ ơ ị
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+ L i nhu n ch a phân ph i: Là k t qu  ho t đ ng c a đ n v  kợ ậ ư ố ế ả ạ ộ ủ ơ ị ế 

toán, trong khi ch a phân ph i đ c s  d ng cho ho t đ ng c a đ n v  vàư ố ượ ử ụ ạ ộ ủ ơ ị  

là m t ngu n v n ch  s  h u.ộ ồ ố ủ ở ữ

+ V n ch  s  h u khác: Bao g m các ngu n v n và các qu  chuyênố ủ ở ữ ồ ồ ố ỹ  

dùng c a đ n v  k  toán đ c hình thành ch  y u t  vi c phân ph i l iủ ơ ị ế ượ ủ ế ừ ệ ố ợ  

nhu n, bao g m: qu  đ u t  phát tri n, qu  d  phòng tài chính, qu  khenậ ồ ỹ ầ ư ể ỹ ự ỹ  

th ng phúc l i, ngu n v n đ u t  xây d ng c  b n, chênh l ch t  giá h iưở ợ ồ ố ầ ư ự ơ ả ệ ỷ ố  

đoái…

- N  ph i tr : Là s  v n vay, v n chi m d ng c a các t  ch c, cácợ ả ả ố ố ố ế ụ ủ ổ ứ  

nhân mà đ n v  k  toán có nghĩa v  ph i thanh toán. ơ ị ế ụ ả

N  ph i tr  đ c phân lo i theo th i h n thanh toán, g m có:ợ ả ả ượ ạ ờ ạ ồ

+ N  ng n h n: Là các kho n n  có th i h n thanh toán d i 1 nămợ ắ ạ ả ợ ờ ạ ướ  

ho c chu kì kinh doanh. Ví d : vay ng n h n, ph i tr  ng i bán ng nặ ụ ắ ạ ả ả ườ ắ  

h n, ti n đ t tr c ng n h n c a ng i mua, các kho n ph i tr , ph i n pạ ề ặ ướ ắ ạ ủ ườ ả ả ả ả ộ  

ngân sách Nhà n c, các kho n ph i tr  công nhân viên, các kho n nh n kíướ ả ả ả ả ậ  

qu , kí c c ng n h n…ỹ ượ ắ ạ

+ N  dài h n: Là các kho n n  có th i h n thanh toán trên 1 nămợ ạ ả ợ ờ ạ  

ho c trên 1 chu kì kinh doanh, nh : vay dài h n, n  dài h n v  thuê tàiặ ư ạ ợ ạ ề  

chính TSCĐ, các kho n nh n kí qu  dài h n, n  do mua tài s n tr  góp dàiả ậ ỹ ạ ợ ả ả  

h n, ph i tr  ng i bán dài h n, ti n đ t tr c dài h n c a ng i mua…ạ ả ả ườ ạ ề ặ ướ ạ ủ ườ

Vi c phân lo i tài s n và ngu n v n có th  đ c khái quát qua b ngệ ạ ả ồ ố ể ượ ả  

sau:

Tài s nả Ngu n v nồ ố
Tài 

s nả  

ng nắ  

h nạ

- Ti nề

- Đ u t  tài chính ng n h n.ầ ư ắ ạ

- Các kho n ph i thu ả ả

   ng n h n.ắ ạ

- Hàng t n kho. ồ

- Tài s n ng n h n khác.ả ắ ạ

Nợ  

ph iả  

trả

- Vay ng n h n.ắ ạ

- N  dài h n đ n h n tr .ợ ạ ế ạ ả

- Ph i tr  ng i bán.ả ả ườ

- Khách hàng tr  tr c.ả ướ

-  Thu  ph i  n p  Nhàế ả ộ  

n c.ướ
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- Ph i tr  công nhân viên.ả ả

- Ph i tr  n i b . ả ả ộ ộ

- Chi phí ph i tr .ả ả

- Vay dài h n.ạ

- N  dài h n.ợ ạ

- Trái phi u phát hành.ế
Tài 

s nả  

dài  

h nạ

- Tài s n c  đ nh.ả ố ị

- Đ u t  tài chính dài h n.ầ ư ạ

-  Các  kho n  ph i  thu  dàiả ả  

h n.ạ

- B t đ ng s n đ u t .ấ ộ ả ầ ư

- Tài s n dài h n khác.ả ạ

Ngu nồ  

v nố  

ch  ủ

s  h uở ữ

-V n gópố

- L i nhu n ch a ợ ậ ư

  phân ph i.ố

- V n ch  s  h u khác.ố ủ ở ữ

2.3. M i quan h  gi a tài s n và ngu n v n – Ph ng trình k  toánố ệ ữ ả ồ ố ươ ế

B t kỳ m t ch  th  kinh t  nào mu n ti n hành ho t đ ng đ u ph iấ ộ ủ ể ế ố ế ạ ộ ề ả  

có m t l ng v n nh t đ nh. M t m t, l ng v n đó đ c bi u hi n d iộ ượ ố ấ ị ộ ặ ượ ố ượ ể ệ ướ  

d ng v t ch t ho c phi v t ch t, đ c đo l ng b ng th c đo ti n t  g iạ ậ ấ ặ ậ ấ ượ ườ ằ ướ ề ệ ọ  

là tài s n. M t khác, l ng v n đó l i đ c hình thành t  m t ho c nhi uả ặ ượ ố ạ ượ ừ ộ ặ ề  

ngu n khác nhau g i là ngu n v n. M t tài s n có th  do m t hay nhi uồ ọ ồ ố ộ ả ể ộ ề  

ngu n v n hình thành và ng c l i m t ngu n v n có th  tham gia hìnhồ ố ượ ạ ộ ồ ố ể  

thành nên m t hay nhi u lo i tài s n khác nhau. Do đó, v  m t l ng, t iộ ề ạ ả ề ặ ượ ạ  

b t kì th i đi m nào, t ng giá tr  tài s n và t ng giá tr  ngu n v n c a m tấ ờ ể ổ ị ả ổ ị ồ ố ủ ộ  

đ n v  k  toán cũng luôn b ng nhau. S  cân b ng gi a tài s n và ngu nơ ị ế ằ ự ằ ữ ả ồ  

v n đ c th  hi n qua các ph ng trình k  toán sau:ố ượ ể ệ ươ ế

T ng Tài s n = T ng Ngu n v nổ ả ổ ồ ố

T ng Ngu n v n = N  ph i tr  + Ngu n v n ch  s  h uổ ồ ố ợ ả ả ồ ố ủ ở ữ

T ng tài s n = N  ph i tr  + Ngu n v n ch  s  h uổ ả ợ ả ả ồ ố ủ ở ữ

Ngu n v n ch  s  h u = T ng Tài s n - N  ph i trồ ố ủ ở ữ ổ ả ợ ả ả
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2.4. S  tu n hoàn c a v n kinh doanhự ầ ủ ố

Trong quá trình ho t đ ng, tài s n và ngu n v n c a đ n v  k  toánạ ộ ả ồ ố ủ ơ ị ế  

th ng xuyên v n đ ng qua các giai đo n khác nhau. Qua m i giai đo nườ ậ ộ ạ ỗ ạ  

v n đ ng, v n thay đ i c  v  hình thái hi n v t l n giá tr . S  v n đ ngậ ộ ố ổ ả ề ệ ậ ẫ ị ự ậ ộ  

c a v n đ c th  hi n qua các mô hình sau:ủ ố ượ ể ệ

- Đ i v i doanh nghi p s n xu t: T ố ớ ệ ả ấ  H  SX  H’  T’

- Đ i v i kinh doanh th ng m i: T ố ớ ươ ạ  H  T’

- Đ i v i kinh doanh ti n t , tín d ng: T ố ớ ề ệ ụ  T’

Các giai  đo n v n đ ng c a v n s  khác nhau v i  lĩnh v c kinhạ ậ ộ ủ ố ẽ ớ ự  

doanh khác nhau. S  l ng các giai đo n cũng nh  th i gian v n đ ng c aố ượ ạ ư ờ ậ ộ ủ  

m i giai đo n có th  khác nhau nh ng các lĩnh v c kinh doanh đ u gi ngỗ ạ ể ư ự ề ố  

nhau  đi m v n ho t đ ng ban đ u, bi u hi n  hình thái giá tr  và k tở ể ố ạ ộ ầ ể ệ ở ị ế  

thúc thu đ c v n cũng d i hình thái giá tr . H n n a, m i giai đo n v nượ ố ướ ị ơ ữ ỗ ạ ậ  

đ ng đ u có 3 ch  tiêu c n đ c k  toán ph n ánh, đó là: chi phí, thu nh pộ ề ỉ ầ ượ ế ả ậ  

và k t qu  ho t đ ng.ế ả ạ ộ

CH NG IIIƯƠ

PH NG PHÁP CH NG T  K  TOÁNƯƠ Ứ Ừ Ế

3.1. Khái ni m ph ng pháp ch ng t  k  toánệ ươ ứ ừ ế

Ph ng pháp ch ng t  k  toán là ph ng pháp k  toán đ c s  d ngươ ứ ừ ế ươ ế ượ ử ụ  

đ  ph n ánh các ho t đ ng (nghi p v ) kinh t  tài chính phát sinh và th cể ả ạ ộ ệ ụ ế ự  

s  hoàn thành theo th i gian và đ a đi m phát sinh ho t đ ng đó vào cácự ờ ị ể ạ ộ  

b n ch ng t  k  toán, ph c v  cho công tác k  toán, công tác qu n lý.ả ứ ừ ế ụ ụ ế ả  

Ph ng pháp ch ng t  k  toán đ c c u thành b i hai y u t :ươ ứ ừ ế ượ ấ ở ế ố

+ H  th ng b n ch ng t .ệ ố ả ứ ừ

+ Ch ng trình luân chuy n ch ng t .ươ ể ứ ừ
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B n ch ng t  k  toán là ph n t  ch a đ ng thông tin (v t mang tin)ả ứ ừ ế ầ ử ứ ự ậ  

v  ho t đ ng kinh t  tài chính, nó ch ng minh cho các ho t đ ng kinh t  tàiề ạ ộ ế ứ ạ ộ ế  

chính phát sinh và th c s  hoàn thành.ự ự

Ch ng trình luân chuy n ch ng t  k  toán là đ ng đi c a ch ng tươ ể ứ ừ ế ườ ủ ứ ừ 

k  toán đ c xác đ nh tr c đ n các b  ph n ch c năng, các cá nhân cóế ượ ị ướ ế ộ ậ ứ  

liên quan, th c hi n ch c năng truy n thông tin v  các ho t đ ng kinh t  tàiự ệ ứ ề ề ạ ộ ế  

chính ph n ánh trong ch ng t  k  toán.ả ứ ừ ế

3.2. Vai trò, tác d ng c a ch ng t  k  toánụ ủ ứ ừ ế

- Ph ng pháp ch ng t  k  toán thích ng v i tính đa d ng và bi nươ ứ ừ ế ứ ớ ạ ế  

đ ng liên t c c a đ i t ng h ch toán k  toán, có kh  năng theo sát t ngộ ụ ủ ố ượ ạ ế ả ừ  

nghi p v , sao ch p nguyên hình các nghi p v  đó trên các b n ch ng tệ ụ ụ ệ ụ ả ứ ừ 

đ  làm c  s  cho công tác h ch toán k  toán, x  lý thông tin t  các nghi pể ơ ở ạ ế ử ừ ệ  

v  đó.ụ

- H  th ng b n ch ng t  h p pháp là căn c  pháp lý cho vi c b o vệ ố ả ứ ừ ợ ứ ệ ả ệ 

tài s n, xác minh tính h p pháp trong gi i quy t các m i quan h  kinh t  -ả ợ ả ế ố ệ ế  

pháp lýthu c đ i t ng c a h ch toán k  toán, căn c  cho vi c ki m tra,ộ ố ượ ủ ạ ế ứ ệ ể  

thanh tra  ho t đ ng s n xu t kinh doanh, là c  s  pháp lý cho m i thông tinạ ộ ả ấ ơ ở ọ  

k  toán.ế

- Ph ng pháp ch ng t  là ph ng ti n thông tin ho  t c ph c vươ ứ ừ ươ ệ ả ố ụ ụ 

công tác lãnh đ o nghi p v   đ n v  h ch toán và phân tích kinh t .ạ ệ ụ ở ơ ị ạ ế

- Theo sát các nghi p v  kinh t  phát sinh (v  quy mô, th i gian, đ aệ ụ ế ề ờ ị  

đi m, trách nhi m v t ch t c a các đ i t ng có liên quan), góp ph n th cể ệ ậ ấ ủ ố ượ ầ ự  

hi n t t vi c h ch toán kinh doanh n i b , khuy n khích l i ích v t ch tệ ố ệ ạ ộ ộ ế ơ ậ ấ  

g n li n v i trách nhi m v t ch t.ắ ề ớ ệ ậ ấ

- Ch ng t  là c  s  đ  phân lo i, t ng h p các nghi p v  kinh tứ ừ ơ ở ể ạ ổ ợ ệ ụ ế 

phát sinh theo t ng đ i t ng h ch toán c  th .ừ ố ượ ạ ụ ể

V i v  trí quan tr ng và tác d ng to l n trong công tác qu n lý nóiớ ị ọ ụ ớ ả  

chung và h ch toán k  toán nói riêng, ph ng pháp ch ng t  k  toán ph iạ ế ươ ứ ừ ế ả  

đ c áp d ng trong t t c  các đ n v  h ch toán.ượ ụ ấ ả ơ ị ạ
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3.3. Khái ni m và phân lo i ch ng t  k  toánệ ạ ứ ừ ế

3.3.1. Khái ni m và các y u t  c a b n ch ng tệ ế ố ủ ả ứ ừ

Ch ng t  là ph ng ti n ch ng minh b ng gi y t  v  s  phát sinh vàứ ừ ươ ệ ứ ằ ấ ờ ề ự  

hoàn thành c a nghi p v  kinh t  - tài chính t i m t hoàn c nh (không gian,ủ ệ ụ ế ạ ộ ả  

th i gian) nh t đ nh. ờ ấ ị

B n ch ng t  là ch ng minh v  tính h p pháp đ ng th i là ph ngả ứ ừ ứ ề ợ ồ ờ ươ  

ti n thông tin v  k t qu  c a nghi p v  kinh t .ệ ề ế ả ủ ệ ụ ế

N i dung c a m t b n ch ng t  g m 2 y u t : các y u t  c  b n vàộ ủ ộ ả ứ ừ ồ ế ố ế ố ơ ả  

các y u t  b  sung.ế ố ổ

- Các y u t  c  b n: Là các y u t  b t bu c ph i có trong t t c  cácế ố ơ ả ế ố ắ ộ ả ấ ả  

lo i ch ng t , là căn c  ch  y u đ m b o s  ch ng minh v  tính h pạ ứ ừ ứ ủ ế ả ả ự ứ ề ợ  

pháp, h p l  c a ch ng t , là c  s  đ  ch ng t  th c hi n ch c năng thôngợ ệ ủ ứ ừ ơ ở ể ứ ừ ự ệ ứ  

tin v  k t qu  c a nghi p v . Các y u t  c  b n bao g m:ề ế ả ủ ệ ụ ế ố ơ ả ồ

+ Tên ch ng t : Khái quát lo i nghi p v  đ c ch ng t  ph n ánh.ứ ừ ạ ệ ụ ượ ứ ừ ả

+ Tên, đ a ch  c a đ n v , cá nhân có liên quan đ n nghi p v  (nh mị ỉ ủ ơ ị ế ệ ụ ằ  

theo dõi và ki m tra v  trách nhi m).ể ề ệ

+ Ngày và s  ch ng t : Ngày tháng ghi trên ch ng t  là y u t  quanố ứ ừ ứ ừ ế ố  

tr ng ch ng minh tính h p lý v  m t th i gian, là căn c  đ  xác đ nh th iọ ứ ợ ề ặ ờ ứ ể ị ờ  

gian ghi s  k  toán, th i gian l u tr  và hu  ch ng t . S  ch ng t  baoổ ế ờ ư ữ ỷ ứ ừ ố ứ ừ  

g m ký hi u và s  th  t  c a ch ng t .ồ ệ ố ứ ự ủ ứ ừ

+ N i dung kinh t  c  th  c a nghi p v : c n ghi đ y đ , ng n g nộ ế ụ ể ủ ệ ụ ầ ầ ủ ắ ọ  

nh ng ph i đ m b o tính thông d ng và d  hi u.ư ả ả ả ụ ễ ể

+ Quy mô c a nghi p v  v  s  l ng, giá tr  (ch  tiêu giá tr  đ củ ệ ụ ề ố ượ ị ỉ ị ượ  

vi t đ ng th i b ng s  và b ng ch ).ế ồ ờ ằ ố ằ ữ

+ Tên,  ch  ký c a ng i  ch u trách nhi m thi  hành và phê duy tữ ủ ườ ị ệ ệ  

nghi p v : trên ch ng t  t i thi u ph i có hai ch  ký, nh ng đ i t ngệ ụ ứ ừ ố ể ả ữ ữ ố ượ  

th c hi n nghi p v  ph i ký tr c ti p, không đ c ký qua gi y than. Trongự ệ ệ ụ ả ự ế ượ ấ  

tr ng h p liên quan đ n t  cách pháp nhân c a đ n v  k  toán thì ph i cóườ ợ ế ư ủ ơ ị ế ả  
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tên, ch  ký c a ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ n v  và đóng d u đ nữ ủ ườ ạ ệ ậ ủ ơ ị ấ ơ  

v .ị

- Các y u t  b  sung: Là các y u t  có vai trò thông tin thêm nh mế ố ổ ế ố ằ  

làm rõ các đ c đi m cá bi t c a t ng lo i nghi p v  hay góp ph n gi mặ ể ệ ủ ừ ạ ệ ụ ầ ả  

nh  ho c đ n gi n hoá công tác k  toán, ví d :ẹ ặ ơ ả ế ụ

+ Quan h  c a ch ng t  đ n các s  sách k  toán, tài kho n k  toánệ ủ ứ ừ ế ổ ế ả ế

+ Quy mô k  ho ch hay đ nh m c c a nghi p v .ế ạ ị ứ ủ ệ ụ

+ Ph ng th c th c hi n (ph ng th c thanh toán).ươ ứ ự ệ ươ ứ

+ Th i gian b o hành...ờ ả

3.3.2. Phân lo i ch ng t  k  toánạ ứ ừ ế

Ch ng t  k  toán có th  đ c phân lo i theo nhi u tiêu th c khácứ ừ ế ể ượ ạ ề ứ  

nhau tuỳ theo yêu c u thông tin c a qu n lý và h ch toán k  toán. Vi cầ ủ ả ạ ế ệ  

phân lo i ch ng t  k  toán có th  đ c khái quát qua b ng sau:ạ ứ ừ ế ể ượ ả
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Tiêu th cứ

phân lo iạ
K t qu  phân lo iế ả ạ

Công d ngụ

c a ch ng tủ ứ ừ

Ch ng  t  m nh  l nh:ứ ừ ệ ệ  

L nh  chi,  L nh  xu tệ ệ ấ  

kho,...

Ch ng  t  th c  hi n:ứ ừ ự ệ  

Phi u  chi,  Phi u  xu tế ế ấ  

kho, Hoá đ n, ...ơ

Ch ng t  th  t c k  toán:ứ ừ ủ ụ ế  

Ch ng t  ghi  s ,  B ng kêứ ừ ổ ả  

ch ng t ,...ứ ừ

Ch ng  t  liên  h p:  L nhứ ừ ợ ệ  

kiêm phi u xu t kho,  Hoáế ấ  

đ n kiêm phi u xu t  kho,ơ ế ấ  

Phi u  xu t  kho  kiêm v nế ấ ậ  

chuy n n i b ,...ể ộ ộ
Đ a đi m l pị ể ậ

ch ng tứ ừ

Ch ng t  bên trong: B ng kê thanh toán l ng,ứ ừ ả ươ  

Biên b n ki m kê, Phi u báo làm thêm gi ,...ả ể ế ờ

Ch ng t  bên  ngoài:  hoá đ n  nh n t  ng i  bán,  cácứ ừ ơ ậ ừ ườ  

ch ng t  ngân hàng,...ứ ừ
M c đ  khái quátứ ộ

c a ch ng tủ ứ ừ

Ch ng t  ban đ u (ch ng t  g c, ch ng t  ứ ừ ầ ứ ừ ố ứ ừ

tr c ti p)ự ế

Ch ng t  t ng h p b ng kê ch ng t  g c,...ứ ừ ổ ợ ả ứ ừ ố

S  l n ghi trênố ầ

ch ng tứ ừ

Ch ng t  ghi m t l nứ ừ ộ ầ Ch ng t  ghi nhi u l nứ ừ ề ầ

N i dung kinh tộ ế

c a nghi p vủ ệ ụ

Ch ng t  ứ ừ

v  ti nề ề

Ch ng t  v  ứ ừ ề

tài s n ả

c  đ nhố ị

Ch ng t  vứ ừ ề

 lao đ ng, ộ

ti n l ngề ươ

Ch ng t  ứ ừ

v  v t tề ậ ư

Ch ng t  ứ ừ

v  tiêu thề ụ

Ch ng t  ứ ừ

thanh toán  

v i ngân sáchớ

...

Tính c p báchấ

c a nghi p vủ ệ ụ

Ch ng t  bình th ngứ ừ ườ Ch ng t  báo đ ngứ ừ ộ
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3.4. Luân chuy n ch ng tể ứ ừ

Đ  ph c v  cho công tác qu n lý và công tác h ch toán k  toán,ể ụ ụ ả ạ ế  

ch ng t  k  toán ph i luôn v n đ ng t  b  ph n này sang b  ph n khác,ứ ừ ế ả ậ ộ ừ ộ ậ ộ ậ  

theo m t tr t t  nh t đ nh phù h p v i t ng lo i ch ng t  và lo i nghi pộ ậ ự ấ ị ợ ớ ừ ạ ứ ừ ạ ệ  

v  kinh t  phát sinh, t o thành m t chu trình g i là s  luân chuy n c aụ ế ạ ộ ọ ự ể ủ  

ch ng t .ứ ừ

3.4.1. Các giai đo n c a quá trình luân chuy n ch ng tạ ủ ể ứ ừ

- L p ch ng t  (ho c ti p nh n các ch ng t  đã l p t  bên ngoài).ậ ứ ừ ặ ế ậ ứ ừ ậ ừ

- Ki m tra ch ng t  v  n i dung và hình th c (ki m tra tính h pể ứ ừ ề ộ ứ ể ợ  

pháp, h p lý c a ch ng t  qua các y u t  c  b n c a ch ng t ).ợ ủ ứ ừ ế ố ơ ả ủ ứ ừ

- S  d ng đ  ghi s , ch  đ o nghi p v  (cung c p thông tin cho chử ụ ể ổ ỉ ạ ệ ụ ấ ỉ 

đ o nghi p v , phân lo i ch ng t , l p đ nh kho n k  toán t ng ng v iạ ệ ụ ạ ứ ừ ậ ị ả ế ươ ứ ớ  

n i dung ch ng t  và ghi s  k  toán).ộ ứ ừ ổ ế

- B o qu n và s  d ng l i ch ng t  trong kỳ h ch toán.ả ả ử ụ ạ ứ ừ ạ

- L u tr  ch ng t  (theo th i gian quy đ nh), hu  ch ng t  (khi h tư ữ ứ ừ ờ ị ỷ ứ ừ ế  

h n l u tr ).ạ ư ữ

3.4.2. K  ho ch luân chuy n ch ng tế ạ ể ứ ừ

K  hoach luân chuy n ch ng t  là trình t  đ c thi t lap  s n choế ể ứ ừ ự ượ ế ạ ẵ  

quá trình v n đ ng c a m i lo i ch ng t  nh m phát huy đ y đ  ch cậ ộ ủ ỗ ạ ứ ừ ằ ầ ủ ứ  

năng thông tin và ki m tra c a ch ng t . K  ho ch luân chuy n ch ng tể ủ ứ ừ ế ạ ể ứ ừ 

có th  không gi ng nhau gi a các đ n v  do s  khác nhau v  đ c đi m kinhể ố ữ ơ ị ự ề ặ ể  

doanh, t  ch c s n xu t, quy mô nghi p v , tình hình t  ch c h  th ngổ ứ ả ấ ệ ụ ổ ứ ệ ố  

thông tin  trong  n i  b  đ n  v ...,  nh ng nhìn  chung m i  k  ho ch  luânộ ộ ơ ị ư ọ ế ạ  

chuy n ch ng t  c n đ c xây d ng trên c  s  ch  đ  ch ng t  c a Nhàể ứ ừ ầ ượ ự ơ ở ế ộ ứ ừ ủ  

n c, đ ng th i ph i có s  đi u ch nh thích h p v i đ c đi m riêng c aướ ồ ờ ả ự ề ỉ ợ ớ ặ ể ủ  

t ng đ n v .ừ ơ ị

- N i dung c  b n c a k  ho ch luân chuy n ch ng t :ộ ơ ả ủ ế ạ ể ứ ừ

+ Xác đ nh các khâu v n đ ng c a ch ng t .ị ậ ộ ủ ứ ừ

+ Xác đ nh n i dung công vi c và đ  dài th i gian c a t ng khâu.ị ộ ệ ộ ờ ủ ừ
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+ Xác đ nh ng i ch u trách nhi m trong t ng khâu.ị ườ ị ệ ừ

- Ph ng pháp l p k  ho ch:ươ ậ ế ạ

+ L p riêng cho t ng lo i  ch ng t ,  xây d ng các chu trình  luânậ ừ ạ ứ ừ ự  

chuy n cá bi t.ể ệ

+ L p chung cho t t c  các lo i ch ng t .ậ ấ ả ạ ứ ừ

3.4.3. N i quy v  ch ng t  k  toánộ ề ứ ừ ế

- M c đích: Tăng c ng h ch toán kinh doanh, qu n lý và s  d ng tàiụ ườ ạ ả ử ụ  

s n m t cách có hi u qu .ả ộ ệ ả

- C  s  xây d ng: Các quy đ nh chung, các văn b n pháp quy v  kơ ở ự ị ả ề ế 

toán, th ng kê, ki m toán. Ch  đ  ch ng t  th ng do B  Tài chính, T ngố ể ế ộ ứ ừ ườ ộ ổ  

c c th ng kê ph i h p các b , nghành có liên quan quy đ nh th ng nh t choụ ố ố ợ ộ ị ố ấ  

t ng ngành, t ng thành ph n kinh t  ho c chung cho c  n c. Căn c  vàoừ ừ ầ ế ặ ả ướ ứ  

đ c đi m kinh doanh và nhu c u qu n lý t i t ng đ n v  c  th , các doanhặ ể ầ ả ạ ừ ơ ị ụ ể  

nghi p, t  ch c kinh t  có th  xây d ng cho mình các n i quy riêng, nh ngệ ổ ứ ế ể ự ộ ư  

v n ph i tuân th  ch t ch  Ch  đ  ch ng t  k  toán c a Nhà n c.ẫ ả ủ ặ ẽ ế ộ ứ ừ ế ủ ướ

- N i dung:ộ

+ H  th ng bi u m u các ch ng t  tiêu chu n và trình t  chung choệ ố ể ẫ ứ ừ ẩ ự  

luân chuy n ch ng t .ể ứ ừ

+ Ph ng pháp tính toán, ghi chép các ch  tiêu trên ch ng t .ươ ỉ ứ ừ

+ Th i gian l p và l u tr .ờ ậ ư ữ

+ Đ n v , cá nhân có trách nhi m l p, ki m tra, s  d ng và l u tr .ơ ị ệ ậ ể ử ụ ư ữ

+ Trách nhi m, quy n l i c a đ n v , cá nhân trong vi c th c hi nệ ề ợ ủ ơ ị ệ ự ệ  

n i quy.ộ
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Ch ng IVươ  
PH NG PHÁP TÍNH GIÁ  ƯƠ

M c đích h c t p c a ch ngụ ọ ậ ủ ươ

H c xong ch ng này, sinh viên ph i hi u đ c :ọ ươ ả ể ượ

1.  S  c n thi t  c a tính giá các đ i  t ng k  toán và v  trí  c aự ầ ế ủ ố ượ ế ị ủ  

ph ng pháp tính giá trong hươ ệ

th ng các ph ng pháp k  toán.ố ươ ế

2. Hi u rõ các nguyên t c và qui đ nh v  tính giá các đ i t ng kể ắ ị ề ố ượ ế  

toán.

3. Hi u rõ trình t  tính giá các đ i t ng k  toán.ể ự ố ượ ế

4. Bi t v n d ng tính giá các đ i t ng k  toán ch  y u.ế ậ ụ ố ượ ế ủ ế

4.1. Khái ni m ph ng pháp tính giáệ ươ

4.1.1. S  c n thi t ph i tính giá các đ i t ng k  toán và v  tríự ầ ế ả ố ượ ế ị  

c a ph ng pháp tính giá trong h  th ng các ph ng pháp k  toánủ ươ ệ ố ươ ế

Khái ni m ph ng pháp tính giáệ ươ

Ph ng pháp tính giá chính là ph ng pháp thông tin và ki m tra vươ ươ ể ề 

s  hình thành và phát sinh các chi phí nh m giúp k  toán tính toán giá tr  ghiự ằ ế ị  

s  c a các lo i tài s n c a đ n v . Nói cách khác, tính giá là ph ng phápổ ủ ạ ả ủ ơ ị ươ  

bi u hi n giá tr  các đ i t ng k  toán b ng ti n phù h p v i các nguyênể ệ ị ố ượ ế ằ ề ợ ớ  

t c và các qui đ nh pháp lu t c a Nhà n c ban hành.ắ ị ậ ủ ướ

4.1.2. Vai trò c a ph ng pháp tính giá ủ ươ

+ Đ m b o theo dõi, tính toán đ c các đ i t ng c a h ch toán kả ả ượ ố ượ ủ ạ ế 

toán 

+ Có th  tính toán chính xác chi phí t  đó xác đ nh đ c hi u qu  s nể ừ ị ượ ệ ả ả  

xu t kinh doanh.ấ

+ Cung c p  thông  tin  c n  thi t  v  tình  hình  tài  chính  c a  doanhấ ầ ế ề ủ  

nghi p.ệ

4.3. Yêu c u tính giáầ
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Đ  th c hi n đ c hai ch c năng thông tin và ki m tra v  giá tr  cácể ự ệ ượ ứ ể ề ị  

lo i đ i t ng k  toán, tính giá c n ph i đáp ng hai yêu c u sau đây :ạ ố ượ ế ầ ả ứ ầ

Th  nh t, tính giá ph i đ m b o chính xácứ ấ ả ả ả , phù h p v i giá c  hi nợ ớ ả ệ  

th i, s  l ng và ch t l ng c a tài s n. Ch  có tính giá chính xác thì kờ ố ượ ấ ượ ủ ả ỉ ế 

toán m i có th  cung c p nh ng thông tin chính xác, trung th c và tin c yớ ể ấ ữ ự ậ  

v  tình hình tài s n c a đ n v .ề ả ủ ơ ị

Th  hai, tính giá ph i đ m b o th ng nh t ứ ả ả ả ố ấ v  ph ng pháp tính toánề ươ  

gi a các doanh nghi p khác nhau trong n n kinh t  và gi a các th i kỳ khácữ ệ ề ế ữ ờ  

nhau. B i vì đi u này đ m b o cho tính so sánh đ c c a thông tin k  toánở ề ả ả ượ ủ ế  

gi a các kỳ cũng nh  thông tin gi a các doanh nghi p v i nhau, t  đó cóữ ư ữ ệ ớ ừ  

th  đánh giá hi u qu  kinh doanh c a các doanh nghi p, các th i kỳ.ể ệ ả ủ ệ ờ

4.4. Nguyên t c tính giáắ

Đ  có th  đáp ng đ c hai yêu c u trên đây, tính giá c n tuân th  baể ể ứ ượ ầ ầ ủ  

nguyên t c sau đây :ắ

Nguyên t c th  nh t là ph i xác đ nh đ i t ng tính giá phù h pắ ứ ấ ả ị ố ượ ợ . Để 

xác đ nh đ i t ng tính giá phù h p c n ph i căn c  vào đ c đi m c aị ố ượ ợ ầ ả ứ ặ ể ủ  

t ng lo i tài s n, vào đ c đi m c a t  ch c s n xu t, vào trình đ  và yêuừ ạ ả ặ ể ủ ổ ứ ả ấ ộ  

c u c a qu n lý. Ví d , đ i t ng tính giá trong quá trình thu mua hay s nầ ủ ả ụ ố ượ ả  

xu t th ng có th  là t ng lo i v t t ,  hàng hoá, s n ph m ho c t ngấ ườ ể ừ ạ ậ ư ả ẩ ặ ừ  

nhóm, t ng lô hàng.ừ

Nguyên t c th  hai là ph i phân lo i chi phí h p lýắ ứ ả ạ ợ . Chi phí là bộ 

ph n c u thành nên giá c a các lo i tài s n. Mà chi phí thì có th  có nhi uậ ấ ủ ạ ả ể ề  

lo i, cho nên c n ph i phân lo i chi phí m t cách h p lý, khoa h c đ  cóạ ầ ả ạ ộ ợ ọ ể  

th  tính giá m t cách chính xác nh t có th . Chi phí có th  đ c phân lo iể ộ ấ ể ể ượ ạ  

theo nhi u tiêu th c khác nhau nh  phân lo i theo lĩnh v c chi phí, theoề ứ ư ạ ự  

ch c năng c a chi phí, hay theo quan h  v i kh i l ng công vi c hoànứ ủ ệ ớ ố ượ ệ  

thành. M i cách phân lo i đáp ng nh ng nhu c u v  thông tin khác nhauỗ ạ ứ ữ ầ ề  

c a qu n lý.ủ ả
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Tr c h t, theo lĩnh v c, chi phí có th  chia làm 4 lo i bao g m : chiướ ế ự ể ạ ồ  

phí thu mua, chi phí s n xu t, chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanhả ấ ả  

nghi p.ệ

Chi phí thu mua : bao g m t t c  các kho n chi phí phát sinh liên quanồ ấ ả ả  

đ n vi c thu mua các lo i tài s n cũng nh  t t c  nh ng chi phí c n thi tế ệ ạ ả ư ấ ả ữ ầ ế  

đ  đ a tài  s n vào tr ng thái  s n sàng s  d ng đ c nh  chi  phí  v nể ư ả ạ ẵ ử ụ ượ ư ậ  

chuy n, b o qu n, b c d , chi phí cho b  ph n thu mua, hao h t trong đ nhể ả ả ố ỡ ộ ậ ụ ị  

m c, chi phí l p đ t, ch y th , chi phí b n bãi.ứ ắ ặ ạ ử ế

Chi phí s n xu t  ả ấ : bao g m t t c  nh ng chi phí phát sinh liên quanồ ấ ả ữ  

đ n vi c s n xu t, ch  t o ra s n ph m, th c hi n lao v , d ch v  trongế ệ ả ấ ế ạ ả ẩ ự ệ ụ ị ụ  

ph m vi phân x ng ho c b  ph n s n xu t. Chi phí s n xu t có th  ti pạ ưở ặ ộ ậ ả ấ ả ấ ể ế  

t c phân chia chi ti t h n thành chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phíụ ế ơ ậ ệ ự ế  

nhân công tr c ti p và chi phí s n xu t chung.ự ế ả ấ

Chi phí nguyên v t li u tr c ti p  ậ ệ ự ế bao g m t t c  nh ng chi phí vồ ấ ả ữ ề 

ngvl chính, nguyên v t li u ph , nhiên li u mà đ n v  b  ra đ  ti n hànhậ ệ ụ ệ ơ ị ỏ ể ế  

s n xu t hay ch  t o s n xu t, ho c th c hi n các d ch v .ả ấ ế ạ ả ấ ặ ự ệ ị ụ

Chi phí nhân công tr c ti p ự ế là bi u hi n s  thù lao mà đ n v  tr  choể ệ ố ơ ị ả  

lao đ ng tr c ti p ch  t o ra s n ph m ho c th c hi n cung c p d ch vộ ự ế ế ạ ả ẩ ặ ự ệ ấ ị ụ 

và các kho n trích theo qui đ nh cho các quí BHXH, BHYT và KPCĐ.ả ị

Chi phí s n xu t chung ả ấ bao g m t t c  nh ng chi phí phát sinh trongồ ấ ả ữ  

ph m vi phânạ

x ng ho c b  ph n s n xu t không k  chi phí nguyên v t li u tr cưở ặ ộ ậ ả ấ ể ậ ệ ự  

ti p và chi phí nhân công tr c ti p. ế ự ế

Chi phí bán hàng bao g m t t c  nh ng chi phí phát sinh liên quanồ ấ ả ữ  

đ n vi c bán s n ph m, hàng hoá ho c cung c p d ch v  nh  chi phí nhânế ệ ả ẩ ặ ấ ị ụ ư  

viên bán hàng, chi phí v t li u, bao bì, đóng gói... ậ ệ

Chi phí qu n lý doanh nghi pả ệ  bao g m t t c  nh ng chi phí phát sinhồ ấ ả ữ  

liên quan đ nế
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vi c t  ch c, đi u hành và qu n lý ho t đ ng s n xu t kinh doanhệ ổ ứ ề ả ạ ộ ả ấ  

c a doanh nghi p nh  chi phí l ng cho b  ph n qu n lý doanh nghi p,ủ ệ ư ươ ộ ậ ả ệ  

chi phí ti p khách, v t li u s  d ng cho b  ph n văn phòng ...ế ậ ệ ử ụ ộ ậ

Nguyên t c th  ba là ph i l a ch n tiêu th c phân b  chi phí phùắ ứ ả ự ọ ứ ổ  

h pợ . Nguyên t c này đòi h i khi phân b  nh ng chi phí mà không th  táchắ ỏ ổ ữ ể  

riêng cho t ng đ i t ng tính giá c n ph i ch n tiêu th c sao cho phù h pừ ố ượ ầ ả ọ ứ ợ  

nh t v i m c tiêu hao th c t . Trong s  nh ng chi phí c n phân b  có thấ ớ ứ ự ế ố ữ ầ ổ ể 

k  đ n chi phí v t li u, chi phí nhân công, chi phí s n xu t chung, chi phíể ế ậ ệ ả ấ  

v n chuy n, b c d  ...ậ ể ố ỡ

Công th c phân b  chi phí nh  sau :ứ ổ ư

M c chi phí phânứ  

b  cho t ng đ i t ngổ ừ ố ượ
=

T ng chi phí c nổ ầ  

phân bổ
x

Tiêu 

th c c a t ngứ ủ ừ  

đ i t ngố ượ
T ng tiêu th c phânổ ứ  

bổ
Khi l a ch n tiêu th c phân b  chi phí c n l u ý đ n m i quan hự ọ ứ ổ ầ ư ế ố ệ 

gi a chi phí v i đ i t ng tính giá. Các tiêu th c th ng đ c s  d ng đữ ớ ố ượ ứ ườ ượ ử ụ ể 

phân b  chi phí bao g m phân b  chi phí theo h  s , theo đ nh m c, theoổ ồ ổ ệ ố ị ứ  

gi  công làm vi c, theo gi  máy làm vi c, theo kh i l ng s n ph m hoànờ ệ ờ ệ ố ượ ả ẩ  

thành .... Ví d , khi phân b  chi phí v n chuy n, b c d  hàng hoá thu muaụ ổ ậ ể ố ỡ  

có th  l a ch n tiêu th c là kh i l ng hàng hoá mua vào. Ho c khi phânể ự ọ ứ ố ượ ặ  

b  chi phí máy thi công cho các công trình khác nhau có th  s  d ng m tổ ể ử ụ ộ  

trong hai tiêu th c s  gi  máy thi công s  d ng th c t  cho t ng công trìnhứ ố ờ ử ụ ự ế ừ  

ho c theo chi phí nhân công v n hành máy thi công đó theo t ng công trình.ặ ậ ừ

4.5. Các mô hình tính giá c  b nơ ả

4.5.1. Mô hình tính giá tài s n mua vàoả

Đ i t ng tính giá có th  là nguyên v t li u, công c  d ng c , tài s nố ượ ể ậ ệ ụ ụ ụ ả  

c  đ nh hay hàng hoá d ch v . ố ị ị ụ

B c 1ướ : Xác đ nh giá tr  mua vào c a hàng t n kho. Tr  giá mua vàoị ị ủ ồ ị  

c a hàng t n kho bao g m giá mua th  hi n trên hoá đ n tr  đi các kho nủ ồ ồ ể ệ ơ ừ ả  
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gi m giá hàng mua và chi t kh u th ng m i mà đ n v  đ c h ng khiả ế ấ ươ ạ ơ ị ượ ưở  

mua hàng c ng v i các kho n thu  không thu c di n đ c kh u tr  nhộ ớ ả ế ộ ệ ượ ấ ừ ư 

thu  nh p kh u hay thu  tiêu th  đ c bi t, n u có.ế ậ ẩ ế ụ ặ ệ ế

B c 2: ướ T p h p chi phí thu mua. Chi phí thu mua bao g m toàn bậ ợ ồ ộ 

chi phí phát sinh liên quan đ n quá trình thu mua hàng t n kho.ế ồ

B c 3ướ : T ng h p chi phí và tính ra giá ban đ u (giá th c t ) c a tàiổ ợ ầ ự ế ủ  

s nả

T ngổ  

giá tr  tài s nị ả  

mua

=

Giá mua 

(bao g m c  thuồ ả ế  

không đ c kh uượ ấ  

tr )ừ

-

Gi mả  

giá, chi tế  

kh u th ngấ ươ  

m iạ

+

Chi phí  

mua hàng 

t n khoồ

Gi m giá hàng mua là kho n ti n mà ng i bán đ ng ý gi m trên giáả ả ề ườ ồ ả  

bán cho ng i mua trong tr ng h p khi hàng đã mua không đ  ch t l ngườ ườ ợ ủ ấ ượ  

ho c sai qui cách, ph m ch t theo yêu c u c a ng i mua đã đ t ra.ặ ẩ ấ ầ ủ ườ ặ

Chi t kh u th ng m i là kho n ti n gi m tr  mà ng i mua đ cế ấ ươ ạ ả ề ả ừ ườ ượ  

h ng khi muaưở

hàng v i s  l ng l n ho c là nh ng khách hàng th ng xuyên.ớ ố ượ ớ ặ ữ ườ

Mô hình tính giá nguyên v t li u, công c , hàng hoá mua vàoậ ệ ụ

Giá mua Chi phí thu mua

G

iá hoá 

đ nơ

Thu

 khôngế  

đ cượ  

kh u trấ ừ 

(n u có)ế

Chi 

phí v nậ  

chuy n,ể  

b c dố ỡ

Chi 

phí kho 

hàng, b nế  

bãi

Chi 

phí bộ 

ph n thuậ  

mua

Ha

o h tụ  

trong 

đ nh m cị ứ

…

Giá th c t  v t li u, công c , hàng hoáự ế ậ ệ ụ
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Mô hình tính giá tài s n c  đ nh mua ngoàiả ố ị

Giá mua s m, xây d ng…ắ ự Chi phí m i tr c khi s  d ngớ ướ ử ụ
-Giá mua (giá hoá đ n + thuơ ế 

không đ c kh u tr  (n u có)ượ ấ ừ ế

- Chi phí v n chuy n, b c dậ ể ố ỡ

- Chi phí l p đ t, ch y thắ ặ ạ ử
-  Giá  xây  d ng,  l p  đ t  (giáự ắ ặ  

quy t toán đ c duy t)ế ượ ệ

-  Ti n thuê,  chi  phí  kho hàngề  

b n bãiế

- L  phí tr c bệ ướ ạ
- Giá c p phátấ - Hoa h ng môi gi iồ ớ
… …

Nguyên giá tài s n c  đ nh mua s m, xây d ngả ố ị ắ ự
Giá tr  còn l i c a TSCĐ đangị ạ ủ  

s  d ngử ụ

Giá tr  hao mòn c a TSCĐị ủ

Ví d  v  tính giá nh p hàng t n kho mua vào ụ ề ậ ồ

Thông tin cho bi t: Doanh nghi p A ti n hành mua s m v t li u baoế ệ ế ắ ậ ệ  

g mồ

-V t li u M: 20.000kg, giá mua c  thu  GTGT 10% là 220.000.000đậ ệ ả ế

- V t li u N: 30.000kg, giá mua là 660.000.000đ ậ ệ

-  Các  chi  phí  v n  chuy n,  b c  d  v t  li u  phát  sinh  th c  t  làậ ể ố ỡ ậ ệ ự ế  

10.000.000đ

Yêu c u: Tính giá th c t  v t li u mua vào trong tr ng h p doanhầ ự ế ậ ệ ườ ợ  

nghi p tính thu  GTGT theo ph ng pháp tr c ti p và ph ng pháp kh uệ ế ươ ự ế ươ ấ  

tr .(Chi phí v n chuy n, b c d   phân b  theo kh i l ng v t li u v nừ ậ ể ố ỡ ổ ố ượ ậ ệ ậ  

chuy n, b c d )ể ố ỡ

Chúng ta ti n hành tính giá v t li u M và N theo trình t  ba b c nêuế ậ ệ ự ướ  

trên và theo t ng ph ng pháp tính thu  GTGT.ừ ươ ế

B c 1: ướ Tính tr  giá mua vào c a v t li u ị ủ ậ ệ (giá mua - gi m giá, chi tả ế  

kh u hàng mua + thu  không đ c hoàn l i)ấ ế ượ ạ

V t li u M: 220.000.000 – 220.000.000/(1 + 10%) = 200.000.000 đ ngậ ệ ồ

V t li u N: 660.000.000 – 660.000.000/(1 + 10%) = 600.000.000 đ ngậ ệ ồ

B c 2: ướ T p h p và phân b  chi phí thu mua: 10.000.000đậ ợ ổ
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Phân b  chi phí thu mua cho hai lo i v t li u v i tiêu th c phân bổ ạ ậ ệ ớ ứ ổ 

l a ch n là kh i  l ng v t li u v n chuy n, b c d .ự ọ ố ượ ậ ệ ậ ể ố ỡ

- T ng chi phí ph i phân b : 10.000.000đổ ả ổ

- T ng tiêu th c phân b : 20.000 + 30.000 = 50.000kgổ ứ ổ

- Tiêu th c phân b  cho v t li u M: 20.000kgứ ổ ậ ệ

- Tiêu th c phân b  cho v t li u N : 30.000kgứ ổ ậ ệ

Nh  v y chúng ta có th  tính đ c chi phí thu mua phân b  cho v tư ậ ể ượ ổ ậ  

li u M: ệ

10.000.0

00 x
2

0.000
=

4.000.00

0 đ
50.000

Chi phí thu mua phân b  cho v t li u N s  là: ổ ậ ệ ẽ

10.000.0

00 x
3

0.000
=

6.000.00

0 đ
50.000

B c 3ướ : T ng h p chi phí và tính giá th c t  mua vào c a v t li u Mổ ợ ự ế ủ ậ ệ  

và N 

Tr ng h p tính thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr :ườ ợ ế ươ ấ ừ

 Giá th c t  c a v t li u M nh p kho s  là:ự ế ủ ậ ệ ậ ẽ

200.000.000 + 4.000.000 = 204.000.000đ

Và khi đó đ n giá th c t  nh p kho c a v t li u M là:ơ ự ế ậ ủ ậ ệ

204.000.000/20.000 = 10.200 đ/kg

Giá th c t  c a v t li u N nh p kho s  là:ự ế ủ ậ ệ ậ ẽ

600.000.000 + 6.000.000 = 606.000.000 đ ngồ

Và khi đó đ n giá th c t  nh p kho c a v t li u N là:ơ ự ế ậ ủ ậ ệ

606.000.000/30.000 = 20.200 đ/kg

Tr ng h p tính thu  GTGT theo ph ng pháp tr c ti pườ ợ ế ươ ự ế

Giá tr  th c t  c a v t li u M nh p kho là:ị ự ế ủ ậ ệ ậ
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220.000.000 + 4.000.000 = 224.000.000 đ ngồ

Đ n giá v t li u M nh p kho là:ơ ậ ệ ậ

224.000.000/20.000 = 11.200 đ/kg

Giá th c t  c a v t li u N nh p kho s  là:ự ế ủ ậ ệ ậ ẽ

660.000.000 + 6.000.000 = 666.000.000 đ ngồ

Và khi đó đ n giá th c t  nh p kho c a v t li u N là:ơ ự ế ậ ủ ậ ệ

666.000.000/30.000 = 22.200 đ/kg

4.5.2. Mô hình tính giá s n ph m, d ch v  t  s n xu tả ẩ ị ụ ự ả ấ

Trình t  tính giá thành s n ph m  hoàn thành đ c ti n hành theo 4ự ả ẩ ượ ế  

b cướ :

B c 1ướ :  T p h p chi phí tr c ti p nh  chi phí nhân công, chi phíậ ợ ự ế ư  

nguyên li u, v t li u s  d ng tr c ti p đ  s n xu t ra s n ph m. ệ ậ ệ ử ụ ự ế ể ả ấ ả ẩ

B c 2:  ướ T p h p và phân b  chi  phí  s n xu t  chung cho các đ iậ ợ ổ ả ấ ố  

t ng ch u chi phíượ ị

nh  chi phí nhân viên qu n lý phân x ng, chi phí kh u hao máy mócư ả ưở ấ  

s  d ng chung trong toàn phân x ng …ử ụ ưở

B c 3ướ : Xác đ nh giá tr  s n ph m d  dang cu i kỳ. ị ị ả ẩ ở ố

B c 4ướ : Tính t ng giá thành và giá thành đ n v  s n ph m. ổ ơ ị ả ẩ

Công th c tính giá thành s n ph m, d ch v  s n xu t:ứ ả ẩ ị ụ ả ấ

T ng Zsp = Gtr  SPDD đ u kỳ + CPSX th c t  phát sinh trong kỳ -ổ ị ầ ự ế  

Gtr  SPDD cu i kỳ.ị ố

Z đ n v  s n ph m = T ng Zsp/ S  l ng SP, d ch v  hoàn thành.ơ ị ả ẩ ổ ố ượ ị ụ

SPDD đ u kỳầ
Thành ph mẩChi phí SX phát sinh trong kỳ:

-CP NVL tr c ti pự ế
-CPNCTT

SPDD cu i kỳố
-CP s n xu t chungả ấ

Ví d  v  tính giá s n ph m hoàn thànhụ ề ả ẩ
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Thông tin cho bi t t i phân x ng s  1 thu c Nhà máy A s n xu tế ạ ưở ố ộ ả ấ  

s n ph m X, s n ph m Y trong tháng 1 năm 2008 có tình hình nh  sau:ả ẩ ả ẩ ư

Đ u tháng không có s n ph m d  dang, cu i tháng hoàn thành nh pầ ả ẩ ở ố ậ  

kho 150 SP X, 245 SP Y, 50 SPDD X, 55 SPDD Y. Chi phí phát sinh trong 

kỳ nh  sau:ư

Chi phí v t li u tr c ti p SP X là 50 tri u, SP Y là 120ậ ệ ự ế ệ

Chi phí nhân công tr c ti p SP X là 5 tri u, SP Y là 15 tri uự ế ệ ệ

Chi phí s n xu t chung là 45 tri u.ả ấ ệ

Yêu c uầ : Hãy tính t ng giá thành và giá thành đ n v  c a SP X, Y.ổ ơ ị ủ

Bi t chi phí s n xu t chung phân b  theo tiêu th c nhân công tr cế ả ấ ổ ứ ự  

ti p, tính giá tr  SPDD theo ph ng pháp nguyên v t li u tr c ti p.ế ị ươ ậ ệ ự ế

V n d ng 4 b c tính giá thành đã nêu trên, chúng ta có:ậ ụ ướ

B c 1ướ : Chi phí t p h p tr c ti p cho t ng s n ph m là nguyên v tậ ợ ự ế ừ ả ẩ ậ  

li u tr c ti p SP X: 50 tri u, SP Y: 120 tri u, chi phí nhân công tr c ti p SPệ ự ế ệ ệ ự ế  

X: 5 tri u, SP Y: 15 tri u. ệ ệ

B c 2:ướ  Phân b  chi phí s n xu t chung cho t ng s n ph m theo tiêuổ ả ấ ừ ả ẩ  

th c chi phí nhân công tr c ti pứ ự ế

+ SP X:  

45

x 5 = 11,25 tri uệ(5+1

5)
+ SP Y: 

45

x
1

5
=

33,75 

tri uệ
(5+1

5)

B c 3ướ : Tính giá tr  s n ph m d  dangị ả ẩ ở

+ SP DD X:

50
x

5

0
= 12,5 tri uệ

150 + 50
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+ SP DD Y: 

120
x

5

5
= 22 tri uệ

245 + 55

B c 4ướ : T ng h p chi phí đ  tính t ng giá thành và giá thành đ n vổ ợ ể ổ ơ ị 

s n ph m hoàn thành.ả ẩ

B ng tính giá thành s n ph m Xả ả ẩ

Đvt: trđ

Kho n m cả ụ  

chi phí

Giá trị 

DD ĐK

Phát 

sinh trong 

kỳ

Giá trị 

DD CK

T ng giáổ  

thành

Giá thành 

đ n vơ ị

Chi phí 

NVL
- 50,00 12,50 47,50 0,320

Chi phí 

NCTT
- 5,00 - 5,00 0,033

Chi phí SX C - 11,25 - 11,25 0,075
T ngổ - 66,25 12,50 63,75 0,408

B ng tính giá thành s n ph m Yả ả ẩ

Đvt: đ ngồ

Kho n m cả ụ  

chi phí

Giá tr  DDị  

ĐK

Phát sinh 

trong kỳ

Giá trị 

DD CK

T ng giáổ  

thành

Giá thành 

đ n vơ ị
Chi phí NVL - 150,00 22,00 128,00 0,371

Chi phí NCTT - 15,00 - 15,00 0,043
Chi phí SX C - 33,75 - 33,75 0,098

T ngổ - 198,75 22,00 176,75 0,512

4.5.3. Mô hình tính giá g c s n ph m, d ch v  tiêu th  và v t tố ả ẩ ị ụ ụ ậ ư 

xu t dùng cho SXKDấ

Trình t  tính giá  g c s n ph m, d ch v , hàng hoá tiêu th  và giá v tự ố ả ẩ ị ụ ụ ậ  

t  xu t dùng cho s n xu t kinh doanh bao g m các b c sau:ư ấ ả ấ ồ ướ
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+ B c 1: Xác đ nh s  l ng s n ph m, hàng hoá, d ch v  tiêu thướ ị ố ượ ả ẩ ị ụ ụ 

cho t ng lo i, chi ti t cho t ng khách hàng, cùng v i s  l ng v t li u,ừ ạ ế ừ ớ ố ượ ậ ệ  

công c  d ng c  xu t dùng cho s n xu t kinh doanh.ụ ụ ụ ấ ả ấ

+ B c 2: Xác đ nh đ n giá đ n v  c a t ng lo i hàng xu t bán, xu tướ ị ơ ơ ị ủ ừ ạ ấ ấ  

dùng (v i s n ph m, d ch v : Giá thành s n xu t; v i hàng hoá: Đ n giáớ ả ẩ ị ụ ả ấ ớ ơ  

mua; v i v t t  xu t dùng: Giá th c t  xu t kho)ớ ậ ư ấ ự ế ấ

V  ph ng pháp xác đ nh giá tr  hàng t n kho xu t dùng cho ho cề ươ ị ị ồ ấ ặ  

xu t bánấ , theo Chu n m c 02 - Hàng t n kho, có 4 ph ng pháp tính giáẩ ự ồ ươ  

xu t kho sau đây:ấ

1. Ph ng pháp giá đích danhươ

2. Ph ng pháp đ n giá bình quânươ ơ

3. Ph ng pháp nh p tr c xu t tr c (FIFO)ươ ậ ướ ấ ướ

4. Ph ng pháp nh p sau xu t tr c (LIFO)ươ ậ ấ ướ

Theo ph ng pháp giá đích danhươ , giá tr  hàng t n kho xu t ra thu cị ồ ấ ộ  

l n nh p kho nào thì l y đích danh giá nh p kho c a l n nh p đó làm giáầ ậ ấ ậ ủ ầ ậ  

xu t kho.ấ

Theo ph ng pháp đ n giá bình quânươ ơ , vào cu i m i kỳ k  toán ph iố ỗ ế ả  

xác đ nh đ n giá bình quân c a hàng t n kho đ u kỳ và nh p trong kỳ đị ơ ủ ồ ầ ậ ể 

tính giá xu t kho theo công th c sau đây:ấ ứ

Đ n giá bìnhơ  

quân c  kỳả
=

Tr  giá HTK đ u kỳ (hay cu i kỳ tr c) ị ầ ố ướ

+ Tr  giá HTK nh p trong kỳị ậ
S  l ng HTK t n kho đ u kỳ ố ượ ồ ầ

+ S  l ng HTK nh p trong kỳố ượ ậ

Ngoài ra, ng i ta còn có th  tính đ n giá bình quân sau m i l n nh pườ ể ơ ỗ ậ ậ  

ho c có th  tính đ n giá bình quân c a hàng t n kho cu i kỳ tr c theo haiặ ể ơ ủ ồ ố ướ  

công th c d i đây.ứ ướ

Đ n giá bình quânơ  

cu i kỳ tr cố ướ
=

Tr  giá HTK đ u kỳ (hay cu i kỳ tr c) ị ầ ố ướ
S  l ng HTK t n kho đ u kỳ ố ượ ồ ầ
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Theo ph ng pháp nh p tr c xu t tr cươ ậ ướ ấ ướ , hàng t n kho xu t ra đ cồ ấ ượ  

tính theo giá c a lô hàng nh p tr c nh t, n u không đ  v  m t s  l ngủ ậ ướ ấ ế ủ ề ặ ố ượ  

thì l y ti p giá c a lô hàng nh p vào ti p theo theo th  t  t  tr c đ n sau.ấ ế ủ ậ ế ứ ự ừ ướ ế

Theo ph ng pháp nh p sau xu t tr cươ ậ ấ ướ , hàng t n kho xu t ra đ cồ ấ ượ  

tính theo giá c a lô hàng nh p sau cùng, n u không đ  v  m t s  l ng thìủ ậ ế ủ ề ặ ố ượ  

l y ti p giá c a lô hàng nh p tr c lô hàng sau cùng và c  nh  v y tínhấ ế ủ ậ ướ ứ ư ậ  

ng c lên theo th i gian.ượ ờ

+ B c 3: Phân b  chi phí thu mua cho hàng tiêu th  (v i kinh doanhướ ổ ụ ớ  

th ng m i) theo tiêu th c phù h p.ươ ạ ứ ợ

+ B c 4: Nhân s  l ng s n ph m, hàng hoá xu t bàn, v t t  xu tướ ố ượ ả ẩ ấ ậ ư ấ  

dùng v i giá đ n v  c a t ng lo i t ng ng. Đ i v i kinh doanh th ngớ ơ ị ủ ừ ạ ươ ứ ố ớ ươ  

m i thì c ng thêm v i chi phí thu mua đã phân b  cho hàng hoá tiêu th .ạ ộ ớ ổ ụ

Mô hình tính giá s n ph m, d ch v  tiêu th  và giá v t t  xu tả ẩ ị ụ ụ ậ ư ấ  

dùng cho s n xu t kinh doanhả ấ

Giá v n s n ph m, d ch v  đãố ả ẩ ị ụ  

bán, đã cung c p cho khách hàngấ

Giá thành th c t  v t t  xu t dùng choự ế ậ ư ấ  

s n xu t kinh doanhả ấ
Giá thành s n xu t c a s n ph m,ả ấ ủ ả ẩ  

d ch vị ụ
- Giá mua th c tự ế

- Chi phí mua 

v t tậ ư

Chi phí 

nguyên 

v t li uậ ệ  

tr cự  

ti pế

Chi phí 

nhân công 

tr c ti pự ế

Chi phí s nả  

xu t chungấ

- Giá thuê gia công

- Thu  không đ c kh uế ượ ấ  

trừ

Mô hình giá hàng hoá tiêu thụ

Giá mua c a hàng hoá tiêu thủ ụ
Phí thu mua phân ph i choố  

hàng hoá tiêu thụ
Giá v n c a hàng hoá tiêu thố ủ ụ
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Ví d  minh ho  v  các ph ng pháp tính giá xu t khoụ ạ ề ươ ấ

Gi  s  có tình hu ng sau:ả ử ố

T i m t đ n v , tình hình nh p, xu t hàng hoá A trong tháng nh  sau:ạ ộ ơ ị ậ ấ ư

1. T n đ u tháng 1.000kg, đ n giá 10.000đ/kgồ ầ ơ

2. Nh p, xu t trong thángậ ấ

- Ngày 5: Nh p 3.000kg, đ n giá 11.000đ/kgậ ơ

- Ngày 6: Nh p 1.000kg, đ n giá 10.800đ/kgậ ơ

- Ngày 10: Xu t 3.000kgấ

- Ngày 12: xu t 500 kgấ

- Ngày 25: Nh p 3.000kg, đ n giá 10.500đ/kgậ ơ

- Ngày 26: Xu t 2.000kgấ

3. T n cu i tháng: 2.500kg.ồ ố

Yêu  c uầ :  Tính  giá  xu t  kho  c a  hàng  hoá  A  trong  tháng  theo  3ấ ủ  

ph ng pháp là ph ng pháp đ n giá bình quân c  kỳ d  tr , ph ng phápươ ươ ơ ả ự ữ ươ  

nh p tr c xu t tr c và ph ng pháp nh p sau xu t tr c.ậ ướ ấ ướ ươ ậ ấ ướ

L i gi iờ ả : 

Tr  giá hàng t n kho đ u kỳ: 1.000 x 10.000 = 10.000.000 đ ngị ồ ầ ồ

Tr  giá hàng nh p kho trong kỳ: ị ậ

3.000 x 11.000 + 1.000 x 10.800 + 3.000 x 10.500 = 75.300.000 đ

Kh i l ng hàng nh p trong kỳ: 3.000 + 1.000 + 3.000 = 7.000ố ượ ậ

1. Theo ph ng pháp đ n giá bình quân c  kỳ d  tr :ươ ơ ả ự ữ

- Đ n giá bình quân th c t  hàng xu t:ơ ự ế ấ

10.000.000 + 75.300.000
= 10.662,5 đ ng/kgồ

1.000 + 7.000
Tr  giá hàng xu t trong tháng: 10.662,5 x 5.500 = 58.643.750 đ ngị ấ ồ

Tr  giá hàng t n kho cu i kỳ: 10.662,5 x 2.500 = 26.656.250 đ ngị ồ ố ồ

2. Theo ph ng pháp nh p tr c xu t tr cươ ậ ướ ấ ướ

Tr  giá hàng xu t ngày 10 là:ị ấ

1.000 x 10.000 + 2.000 x 11.000 = 32.000.000 đ ngồ
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Tr  giá hàng xu t ngày 12 là:ị ấ

500 x 11.000 = 5.500.000 đ ngồ

Tr  giá hàng xu t ngày 26 là:ị ấ

1.500 x 11.000 + 500 x 10.800 = 21.900.000 đ ngồ

Tr  giá hàng xu t kho trong tháng:ị ấ

32.000.000 + 5.500.000 + 21.900.000 = 59.400.000 đ ngồ

Tr  giá hàng t n kho cu i kỳ:ị ồ ố

10.000.000 + 75.300.000 – 59.400.000 = 25.900.000 đ ngồ

3. Ph ng pháp nh p sau xu t tr cươ ậ ấ ướ

Tr  giá hàng xu t ngày 10:ị ấ

1.000 x 10.800 + 2.000 x 11.000 = 32.800.000 đ ngồ

Tr  giá hàng xu t ngày 12:ị ấ

500 x 11.000 = 5.500.000 đ ngồ

Tr  giá hàng xu t ngày 26:ị ấ

2.000 x 10.500 = 21.000.000 đ ngồ

T ng tr  giá hàng xu t trong tháng:ổ ị ấ

32.800.000 + 5.500.000 + 21.000.000 = 59.400.000 đ ngồ

Tr  giá hàng t n trong kỳ:ị ồ

10.000.000 + 75.300.000 – 59.400.000 = 25.900.000 đ ngồ
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Ch ng Vươ

 PH NG PHÁP Đ I NG TÀI KHO N     ƯƠ Ố Ứ Ả

M c đích h c t p c a ch ngụ ọ ậ ủ ươ

H c xong ch ng này, sinh viên ph i hi u đ c :ọ ươ ả ể ượ

1. Khái ni m tài kho n và v  trí c a ph ng pháp đ i ng tài kho nệ ả ị ủ ươ ố ứ ả  

trong h  th ng các ph ng pháp k  toánệ ố ươ ế

2. Ph ng pháp k  toán kép và nguyên t c ghi N , ghi Cóươ ế ắ ợ

3. Hi u rõ các m i quan h  đ i ng k  toánể ố ệ ố ứ ế

4. N m ch c k t c u tài kho n k  toán ch  y u ph n ánh tài s n, nắ ắ ế ấ ả ế ủ ế ả ả ợ  

ph i tr  và v n ch  s  h uả ả ố ủ ở ữ

5. Xác đ nh, đo l ng và phân tích đ c các giao d ch/các nghi p vị ườ ượ ị ệ ụ  

kinh t  tài chính phát sinh thông qua s  d ng ph ng trình k  toán c  b nế ử ụ ươ ế ơ ả  

và tài kho n k  toán..ả ế

6. Hi u rõ v  h  th ng tài kho n k  toán th ng nh t c a Vi t Namể ề ệ ố ả ế ố ấ ủ ệ  

ban hành theo quy t đ nh 15/2006 ngày 20 tháng 3 năm 2006 c a B  tàiế ị ủ ộ  

chính.

5.1. Khái ni m ệ

Khái ni m ph ng pháp đ i ng - tài kho nệ ươ ố ứ ả

Ph ng pháp đ i ng tài kho n là ph ng pháp thông tin và ki m traươ ố ứ ả ươ ể  

v  s  v n đ ng c a tài s n, ngu n v n trong quá trình kinh doanh theo m iề ự ậ ộ ủ ả ồ ố ố  

quan h  bi n ch ng đ c ph n ánh trong m i nghi p v  kinh t  phát sinhệ ệ ứ ượ ả ỗ ệ ụ ế  

thông qua s  d ng h  th ng tài kho n k  toán. ử ụ ệ ố ả ế

5.2. Vai trò c a ph ng pháp đ i ng tài kho nủ ươ ố ứ ả

Ph ng pháp đ i ng tài kho n n i li n vi c l p ch ng t  và kháiươ ố ứ ả ố ề ệ ậ ứ ừ  

quát tình hình kinh t  b ng h  th ng báo cáo tài chính. Ph ng pháp đ iế ằ ệ ố ươ ố  

ng tài kho n có vai trò quan tr ng trong vi c qu n lý tài s n c a đ n v  kứ ả ọ ệ ả ả ủ ơ ị ế 

toán và là công vi c không th  thi u tr c khi l p h  th ng báo cáo tàiệ ể ế ướ ậ ệ ố  

chính.
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5.3. Tài kho n k  toánả ế

5.3.1. Khái ni m và k t c u c  b n c a tài kho n k  toánệ ế ấ ơ ả ủ ả ế

 Khái ni m tài kho n k  toánệ ả ế

Tài kho n k  toán là m t ph ng ti n c a k  toán đ c s  d ng đả ế ộ ươ ệ ủ ế ượ ử ụ ể 

ph n ánh tình hình hi n có và s  v n đ ng c a t ng đ i t ng k  toánả ệ ự ậ ộ ủ ừ ố ượ ế  

nh m ph c v  cho yêu c u qu n lý c a các ch  th  qu n lý.ằ ụ ụ ầ ả ủ ủ ể ả

M i đ i t ng k  toán, ng i ta dùng m t tài kho n k  toán đ  ph nỗ ố ượ ế ườ ộ ả ế ể ả  

ánh. M i tài kho n ch  qu n lý, theo dõi, ph n ánh m t đ i t ng k  toánỗ ả ỉ ả ả ộ ố ượ ế  

duy nh t. Nói cách khác tài kho n k  toán đ c s  d ng đ  ph n ánh t ngấ ả ế ượ ử ụ ể ả ừ  

lo i tài s n, t ng lo i ngu n v n, t ng quá trình kinh doanh. Nó giúp kạ ả ừ ạ ồ ố ừ ế 

toán phân lo i và h  th ng hoá các nghi p v  theo n i dung kinh t .ạ ệ ố ệ ụ ộ ế

C u t o c a tài kho nấ ạ ủ ả

M i tài kho n k  toán đ c c u t o g m 2 bên (ph n), m t bên đỗ ả ế ượ ấ ạ ồ ầ ộ ể 

theo dõi bi n đ ng tăng c a đ i t ng k  toán, bên còn l i đ  theo dõi bi nế ộ ủ ố ượ ế ạ ể ế  

đ ng gi m c a đ i t ng k  toán. Vì trong quá trình v n đ ng c a m t đ iộ ả ủ ố ượ ế ậ ộ ủ ộ ố  

t ng k  toán ch  có th  có hai chi u h ng bi n đ ng, tăng lên ho c gi mượ ế ỉ ể ề ướ ế ộ ặ ả  

xu ng, do v y k t c u c a tài kho n có hai bên. ố ậ ế ấ ủ ả

Hình th c c u t o đ n gi n c a tài kho n k  toán có mô hình ch  T:ứ ấ ạ ơ ả ủ ả ế ữ

N

ợ
Tên tài kho nả

C

ó

Tên g i hai bên c a tài kho n là : Bên trái c a tài kho n ng i ta g iọ ủ ả ủ ả ườ ọ  

là bên N , bên ph i c a tài kho n ng i ta g i là bên Có. Tuy nhiên c nợ ả ủ ả ườ ọ ầ  

l u ý r ng hai t  N  và Có ch  mang tính ch t qui c đ  ghi chép vào môư ằ ừ ợ ỉ ấ ướ ể  

hình tài kho n ch  T ch  không mang ý nghĩa thông th ng c a hai t  này.ả ữ ứ ườ ủ ừ  

Thông th ng bên nào c a tài kho n dùng đ  ghi bi n đ ng tăng thì bên yườ ủ ả ể ế ộ ấ  

ghi s  d .ố ư
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5.3.2. Nguyên t c thi t k  tài kho n k  toánắ ế ế ả ế

Khi thi t  k  tài  kho n k  toán ng i  c n ph i  chú ý đ n nh ngế ế ả ế ườ ầ ả ế ữ  

nguyên t c sau:ắ

(1) H  th ng tài kho n ph i đ m b o phù h p v i đ c đi m c a đ iệ ố ả ả ả ả ợ ớ ặ ể ủ ố  

t ng k  toán: tính đa d ng, tính hai m t, tính v n đ ng và tính cân b ng;ượ ế ạ ặ ậ ộ ằ

(2) H  th ng tài kho n ph i đ c thi t k  sao cho nó có th  ghi nh nệ ố ả ả ượ ế ế ể ậ  

và đáp ng đ c nhu c u thông tin cho qu n lý;ứ ượ ầ ả

(3) H  th ng tài kho n ph i phù h p cho vi c xác đ nh các ch  tiêu khiệ ố ả ả ợ ệ ị ỉ  

l p báo cáo tài chính; vàậ

(4) H  th ng tài kho n ph i thu n ti n cho công vi c làm k  toán.ệ ố ả ả ậ ệ ệ ế

5.3.3. Nguyên t c ghi chép vào tài kho n k  toán ch  y uắ ả ế ủ ế

Ph ng pháp ghi chép trên tài kho n k  toánươ ả ế

Khi Ghi n  m t tài kho n ợ ộ ả là ghi m t s  ti n vào bên N  c a tài kho nộ ố ề ợ ủ ả  

đó. S  ti n ghi vào bên N  c a tài kho n g i là s  phát sinh N .ố ề ợ ủ ả ọ ố ợ

Ghi Có m t tài kho n ộ ả là ghi m t s  ti n vào bên Có c a tài kho n đó.ộ ố ề ủ ả  

S  ti n ghi vào bên có c a tài kho n g i là s  phát sinh Có.ố ề ủ ả ọ ố

Ph ng pháp ghi trên tài kho n k  toán đ c th c hi n nh  sau: sươ ả ế ượ ự ệ ư ố 

phát sinh tăng c a tài kho n đ c ghi vào m t bên c a tài kho n (bên Nủ ả ượ ộ ủ ả ợ 

ho c bên Có), bên còn l i (bên Có ho c bên N ) ghi s  phát sinh gi m. Sặ ạ ặ ợ ố ả ố 

phát sinh tăng ghi vào bên N  hay hay bên Có tuỳ thu c vào đ i t ng kợ ộ ố ượ ế 

toán đó thu c tài s n hay ngu n v n, thu c doanh thu hay chi phí.ộ ả ồ ố ộ

K t c u c a các lo i tài kho nế ấ ủ ạ ả

Đ  có th  ghi chép tài kho n c n ph i bi t k t c u c a các lo i tàiể ể ả ầ ả ế ế ấ ủ ạ  

kho n ch  y u bao g m:ả ủ ế ồ

- Tài kho n ph n ánh tài s n;ả ả ả

- Tài kho n ph n ánh ngu n v n;ả ả ồ ố

- Tài kho n ph n ánh doanh thu;ả ả

- Tài kho n ph n ánh chi phí.ả ả
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K t c u tài kho n ph n ánh tài s nế ấ ả ả ả

Bên Nợ

- S  d  đ u kỳố ư ầ

- S  phát sinh tăng trong kỳố

- S  d  cu i kỳố ư ố

Bên  Có  S  phát  sinh  gi mố ả  

trong kỳ

K t c u tài kho n ph n ánh ngu nế ấ ả ả ồ  

v nố

Bên Nợ

- S  phát sinh gi m trong kỳố ả

Bên Có

- S  d  đ u kỳố ư ầ

- S  phát sinh tăng trong kỳố

- S  d  cu i kỳố ư ố

S  d  cu i kỳ c a các tài kho n tài s n và ngu n v n đ c xác đ nhố ư ố ủ ả ả ồ ố ượ ị  

theo công th c:ứ

S  d  CK = S  d  DK + S  PS tăng - S  PS gi mố ư ố ư ố ố ả

K t c u tài kho n ph n ánh chi phíế ấ ả ả

N

ợ

TK Tài s nả Có

S  d  ĐKố ư

S  PS tăngố S  PS gi mố ả
S  d  CKố ư

N

ợ

TK ngu n v nồ ố Có

S  d  ĐKố ư

S  PS tăngố S  PS gi mố ả
S  d  CKố ư
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Bên Nợ

- S  phát sinh tăng trong kỳố

Bên Có

- S  phát sinh gi m trong kỳố ả

T t c  nh ng tài kho n ph nấ ả ữ ả ả  

ánh chi phí  không có s  dố ư

K t c u tài kho n ph n ánh doanh thuế ấ ả ả

Bên Nợ

- S  phát sinh gi m trong kỳố ả

Bên Có

- S  phát sinh tăng trong kỳố

T t c  nh ng tài kho n ph nấ ả ữ ả ả  

ánh doanh thu không có s  d .ố ư

* Các quan h  đ i ng tài kho n:ệ ố ứ ả

+Lo i 1: Tăng tài s n này - Gi m tài s n khácạ ả ả ả

+ Lo i 2: Tăng ngu n v n này - Gi m ngu n v n khácạ ồ ố ả ồ ố

+ Lo i 3: Tăng tài s n này – Tăng ngu n v n khácạ ả ồ ố

+ Lo i 4: Gi m tài s n này - Gi m ngu n v n khácạ ả ả ả ồ ố

M t s  ví d  v  tài kho n k  toánộ ố ụ ề ả ế

Ví d  v  tài kho n phán ánh tài s nụ ề ả ả

Có nh ng thông tin v  ti n m t trong doanh nghi p A nh  sau:ữ ề ề ặ ệ ư

- S  d  đ u tháng 1 năm 2008 là 10 tri u đ ng.ố ư ầ ệ ồ

(1) Trong tháng 1 thu ti n bán hàng là 50 tri u đ ng.ề ệ ồ

(2) Tr  ti n mua v t li u ph c v  s n xu t 30 tri u đ ngả ề ậ ệ ụ ụ ả ấ ệ ồ

Thông tin v  ti n m t c a doanh nghi p A đ c th  hi n nh  sau:ề ề ặ ủ ệ ượ ể ệ ư

N Ti n m tề ặ C

N

ợ

TK Chi phí Có

S  PS tăngố S  PS gi mố ả

N

ợ

TK Doanh thu Có

S  PSố  

gi mả

S  PS tăngố
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ợ ó
10

50 30
50 30

30

Ví d  v  tài kho n phán ánh ngu n v nụ ề ả ồ ố

Có nh ng thông tin v  ph i tr  ng i bán c a m t Công ty c  ph nữ ề ả ả ườ ủ ộ ổ ầ  

nh  sau:ư

- S  d  đ u tháng 01 năm 2008  là 100 tri u đ ng.ố ư ầ ệ ồ

(1) Mua v t li u ph c v  s n xu t ch a thanh toán: 50 tri u đ ngậ ệ ụ ụ ả ấ ư ệ ồ

(2) Rút ti n g i ngân hàng tr  ti n mua v t li u tháng tr c: 70 tri uề ử ả ề ậ ệ ướ ệ  

đ ngồ

Nh ng thông tin này đ c th  hi n trên tài kho n Ph i tr  ng i bánữ ượ ể ệ ả ả ả ườ  

c a công ty nh  sau:ủ ư

N

ợ
Ti n m tề ặ

C

ó
100

70 50
70 50

80

4.3. Ph ng pháp k  toán képươ ế

4.3.1. Khái ni m ph ng pháp k  toán képệ ươ ế

C  s  đ  hình thành ph ng pháp k  toán kép hay còn g i là ghi képơ ở ể ươ ế ọ  

xu t phát t  chính b n ch t kinh t  c a qua trình kinh doanh - đ i t ngấ ừ ả ấ ế ủ ố ượ  

nghiên c u c a k  toán trên g c đ  v n kinh doanh. Nh  đã bi t,  m iứ ủ ế ố ộ ố ư ế ỗ  

nghi p v  kinh t  phát sinh tác đ ng  ệ ụ ế ộ đ ng th i  ồ ờ hay còn g i là  ọ tác đ ngộ  

kép đ n ít nh t hai đ i t ng k  toán d n đ n nh ng bi n đ ng làm tăngế ấ ố ượ ế ẫ ế ữ ế ộ  

ho c gi m v n kinh doanh c a doanh nghi p v  m t tài s n ho c ngu nặ ả ố ủ ệ ề ặ ả ặ ồ  

v n. Các bi n đ ng này c n thi t ph i đ c ghi nh n vào các tài kho n kố ế ộ ầ ế ả ượ ậ ả ế 
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toán liên quan ph n ánh các đ i t ng k  toán t ng ng. Đ  th c hi nả ố ượ ế ươ ứ ể ự ệ  

đ c vi c này c n s  d ng ph ng pháp ghi kép.ượ ệ ầ ử ụ ươ

V y ph ng pháp ghi kép là ph ng pháp ghi nh n s  bi n đ ngậ ươ ươ ậ ự ế ộ  

đ ng th i c a các đ i t ng k  toán b i tác đ ng kép c a m t nghi p vồ ờ ủ ố ượ ế ở ộ ủ ộ ệ ụ  

kinh t  phát sinh vào các tài kho n k  toán có liên quan b ng cáchế ả ế ằ

(1) Ghi 2 l n s  phát sinh vào ít nh t 2 tài kho n k  toán liên quan,ầ ố ấ ả ế  

trong đó

(2) Ghi N  tài kho n này đ ng th i ghi Có cho tài kho n khácợ ả ồ ờ ả

(3) S  ti n ghi N  = S  ti n ghi Cóố ề ợ ố ề

Ph ng pháp ghi kép có l i ích gì?ươ ợ

V i ph ng pháp ghi kép cho phép gi i thích đ c s  bi n đ ng c aớ ươ ả ượ ự ế ộ ủ  

tài s n và ngu n v n trong m i quan h  cân đ i v n có gi a chúng, đ ngả ồ ố ố ệ ố ố ữ ồ  

th i giúp giám sát ch t ch  s  bi n đ ng c a các tài s n và ngu n v nờ ặ ẽ ự ế ộ ủ ả ồ ố  

trong doanh nghi p.ệ

5.4.2. Đ nh kho n k  toánị ả ế

Nhi m v  c a k  toán là ph i ph n ánh chính xác các nghi p v  kinhệ ụ ủ ế ả ả ệ ụ  

t  phát sinh trong quá trình kinh doanh c a đ n v . Tr c khi ghi nh n cácế ủ ơ ị ướ ậ  

nghi p v  phát sinh vào s  sách k  toán, k  toán c n ti n hành phân tíchệ ụ ổ ế ế ầ ế  

các b n ch t kinh t  c a các nghi p v  và ti n hành đ nh kho n.ả ấ ế ủ ệ ụ ế ị ả

Khái ni mệ

Đ nh kho n k  toán là vi c xác đ nh tài kho n nào ghi N , tài kho nị ả ế ệ ị ả ợ ả  

nào ghi Có, v i s  ti n c  th  là bao nhiêu đ i v i m i nghi p v  kinh tớ ố ề ụ ể ố ớ ỗ ệ ụ ế  

phát sinh và ph i đ m b o đúng nguyên t c ghi kép.  ả ả ả ắ Có nghĩa là t ng sổ ố 

ti n ghi N  các tài kho n ph i b ng t ng s  ti n ghi Có các tài kho n đ iề ợ ả ả ằ ổ ố ề ả ố  

ng.ứ

Đ  có th  đ nh kho n, ng i ta c n ti n hành phân tích b n ch t kinhể ể ị ả ườ ầ ế ả ấ  

t  c a các nghi p v  phát sinh b ng cách s  d ng ph ng trình k  toán cế ủ ệ ụ ằ ử ụ ươ ế ơ 

b n và các m i quan h  đ i ng gi a các đ i t ng k  toán. Nh  v y,ả ố ệ ố ứ ữ ố ượ ế ư ậ  

ph ng trình k  toán c  b n và tài kho n k  toán chính là hai ph ng ti nươ ế ơ ả ả ế ươ ệ  
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vô cùng quan tr ng giúp các nhà k  toán có th  phân tích chính xác cácọ ế ể  

nghi p v , th c hi n đ nh kho n tr c khi ghi nh n các nghi p v  này vàoệ ụ ự ệ ị ả ướ ậ ệ ụ  

s  sách k  toán có liên quan.ổ ế

Các lo i đ nh kho n k  toánạ ị ả ế

Các nghi p  v  kinh  t  phát  sinh  cũng r t  phong phú đa  d ng,  cóệ ụ ế ấ ạ  

nghi p v  đ n gi n ch  liên quan đ n 2 đ i t ng k  toán, cũng có nh ngệ ụ ơ ả ỉ ế ố ượ ế ữ  

nghi p v  ph c t p liên quan đ n 3 hay nhi u h n n a đ i t ng k  toán.ệ ụ ứ ạ ế ề ơ ữ ố ượ ế  

Chính vì v y đ nh kho n k  toán cũng có th  đ c phân bi t thành 2 lo i:ậ ị ả ế ể ượ ệ ạ

(1) Đ nh kho n đ n gi n: là đ nh kho n ghi N  m t tài kho n đ i ngị ả ơ ả ị ả ợ ộ ả ố ứ  

ghi Có m t tài kho n và ng c l i. Nh  v y, nghi p v  kinh t  phát sinhộ ả ượ ạ ư ậ ệ ụ ế  

ch  liên quan đ n 2 tài kho n thì ta có đ nh kho n đ nỉ ế ả ị ả ơ

(2) Đ nh kho n ph c t p là lo i đ nh kho n ghi N  m t tài kho n đ iị ả ứ ạ ạ ị ả ợ ộ ả ố  

ng ghi Có hai tài kho n tr  lên, ho c ng c l i ghi Có m t tài kho n đ iứ ả ở ặ ượ ạ ộ ả ố  

ng ghi N  hai tài kho n tr  lên, ho c ghi N  hai tài kho n tài kho n trứ ợ ả ở ặ ợ ả ả ở 

lên đ i ng v i ghi Có hai tài kho n tr  lên.ố ứ ớ ả ở

5.4.3. Nguyên t c đ nh kho nắ ị ả

Vi c ghi s  kép c n quán tri t các nguyên t c sau:ệ ổ ầ ệ ắ

+ Xác đ nh tài kho n ghi N  tr c, tài kho n ghi Có sauị ả ợ ướ ả

+ T ng s  ti n ghi vào bên N  c a các tài kho n ph i b ng t ng sổ ố ề ợ ủ ả ả ằ ổ ố 

ti n ghi vào Có c a các tài kho n trong cùng 1 đ nh kho n.ề ủ ả ị ả

+ M t đ nh kho n ph c t p có th  tách thành các đ nh kho n gi nộ ị ả ứ ạ ể ị ả ả  

đ n nh ng không đ c g p các đ nh kho n gi n đ n thành 1 đ nh kho nơ ư ượ ộ ị ả ả ơ ị ả  

ph c t p.ứ ạ

Các b c đ nh kho n k  toánướ ị ả ế

Đ nh kho n k  toán đ c ti n hành theo 5 b c sau:ị ả ế ượ ế ướ

B c 1: Xác đ nh đ i t ng k  toán liên quanướ ị ố ượ ế

B c 2: Xác đ nh tài kho n liên quanướ ị ả

B c 3: Xác đ nh xu h ng bi n đ ng c a t ng đ i t ngướ ị ướ ế ộ ủ ừ ố ượ

B c 4: Xác đ nh TK ghi N , TK ghi Cóướ ị ợ
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B c 5: Xác đ nh s  ti n c  th  ghi vào t ng tài kho nướ ị ố ề ụ ể ừ ả

Cách ghi đ nh kho n k  toánị ả ế

Đ i v i m i đ nh kho n, c n ghi nh ng TK ghi N  tr c, nh ng TKố ớ ỗ ị ả ầ ữ ợ ướ ữ  

ghi Có sau. Đ  d  dàng phân bi t nh ng TK ghi N  và ghi Có, ng i taể ễ ệ ữ ợ ườ  

th ng ghi thành 2 c t (vô hình) và 2 c t khác nhau (vô hình) đ  phân bi tườ ộ ộ ể ệ  

s  ti n ghi N  và s  ti n ghi Có nh  mô t  sau đây: ố ề ợ ố ề ư ả

N  TK "Hàng hoá"      :100.000.000ợ

       Có TK"TGNH"            :100.000.000

Nhìn vào cách ghi đ nh kho n này giúp chúng ta hình dung ra 4 c tị ả ộ  

t ng t  nh  trong S  nh t ký mà k  toán th ng th c hi n trong th cươ ự ư ổ ậ ế ườ ự ệ ự  

ti n công tác k  toán. M i đ nh kho n ph i đ c th c hi n m t l n ghi lênễ ế ỗ ị ả ả ượ ự ệ ộ ầ  

các tài kho n liên quan g i là bút toán.ả ọ

5.5. B ng cân đ i tài kho n (B ng cân đ i s  phát sinh)ả ố ả ả ố ố

Cu i m i kỳ k  toán, đ  t ng h p s  li u và ki m tra k t qu  ghi số ỗ ế ể ổ ợ ố ệ ể ế ả ổ 

k  toán, k  toán ti n hành l p B ng cân đ i tài kho n theo nguyên t c sau:ế ế ế ậ ả ố ả ắ

T ng s  d  N  đ u kỳ (cu i kỳ) c a các tài kho n = T ng s  d  Cóổ ố ư ợ ầ ố ủ ả ổ ố ư  

đ u kỳ (cu i kỳ) c a các tài kho nầ ố ủ ả

T ng s  phát sinh N  c a các tài kho n = T ng s  phát sinh Có c aổ ố ợ ủ ả ổ ố ủ  

các tài kho nả

S  li u trên B ng cân đ i tài kho n không b ng nhau ch c ch n cóố ệ ả ố ả ằ ắ ắ  

th  k t lu n s  li u k  toán không chính xác. Tuy nhiên trong tr ng h pể ế ậ ố ệ ế ườ ợ  

s  li u trên B ng cân đ i tài kho n b ng nhau thì cũng không ch c ch nố ệ ả ố ả ằ ắ ắ  

kh ng đ nh r ng s  li u k  toán đã đ c x  lý hoàn toàn chính xác.ẳ ị ằ ố ệ ế ượ ử
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CH NG VIƯƠ

 H  TH NG TÀI KHO N K  TOÁNỆ Ố Ả Ế

 

6.1. Phân lo i tài kho n k  toánạ ả ế

(*) Tài kho n k  toánả ế

Khái ni m: Tài kho n là m t ph ng pháp c a k  toán dùng đ  phânệ ả ộ ươ ủ ế ể  

lo i các đ i t ng  trong m t th i kỳ. M i m t tài kho n s  ch  ph n ánhạ ố ượ ở ộ ờ ỗ ộ ả ẽ ỉ ả  

m t đ i t ng k  toán. Tên tài kho n: tên đ i t ng k  toánộ ố ượ ế ả ố ượ ế

Ví dụ:

T n: 1 000 tri uồ ệ

(1) Ngày 02/01: Nh p qu  100 tri u (rút t  tài kho n ngân hàng)ậ ỹ ệ ừ ả

(2) Ngày 05/01: Chi tr  l ng 60 tri uả ươ ệ

(3) Ngày 06/01: Nh p 150 tri u (bán hàng)ậ ệ

(4) Ngày 10/01: Chi mua công c  d ng c  20 tri uụ ụ ụ ệ

(5) Ngày 12/01: Chi mua nguyên v t li u 100 tri uậ ệ ệ

(6) Ngày 12/01: Nh p 100 tri u rút t  tài kho n ngân hàngậ ệ ừ ả

     Tài kho n ti nả ề  
m tặ

1000  
(1)  100  

(2)   60
(3)  150  

(4)   20
(5) 100

(6)  100  

    350 180  
    1170   

6.1.1. Phân lo i theo n i dungạ ộ

a. Tài kho n ph n ánh tài s n:ả ả ả  Dùng đ  ph n ánh giá tr  c a toàn b  tài s nể ả ị ủ ộ ả  

c a đ n v , g m có: ủ ơ ị ồ
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- Tài kho n ph n ánh tài s n ng n h n.ả ả ả ắ ạ

- Tài kho n ph n ánh tài kho n dài h n.ả ả ả ạ

b. Tài kho n ph n ánh ngu n hình thành tài s n:ả ả ồ ả  g m có các nhómồ

- Tài kho n ph n ánh ngu n v n ch  s  h u.ả ả ồ ố ủ ở ữ

- Tài kho n ph n ánh công n  ph i tr .ả ả ợ ả ả

c. Tài kho n ph n ánh doanh thu t  ho t đ ng kinh doanh.ả ả ừ ạ ộ

d. Tài kho n ph n ánh chi phí ho t đ ng kinh doanh.ả ả ạ ộ

6.1.2. Phân lo i theo công d ng và k t c u:ạ ụ ế ấ

a, Tài kho n c  b n:ả ơ ả  Là nh ng tài kho n dùng đ  ph n ánh tr c ti p tìnhữ ả ể ả ự ế  

hình bi n đ ng c a tài s n theo giá tr  tài s n và theo ngu n hình thành tàiế ộ ủ ả ị ả ồ  

s n. G m có:ả ồ

Nhóm các tài kho n ph n ánh giá tr  tài s n (TSCĐ, ti n m t, Ti nả ả ị ả ề ặ ề  

g i ngân hàng, Nguyên li u, V t li u,…)ử ệ ậ ệ

Nhóm các tài kho n ph n ánh công n  và v n ch  s  h u (Vay ng nả ả ợ ố ủ ở ữ ắ  

h n, vay dài h n, ngu n v n kinh doanh,…) ạ ạ ồ ố

Nhóm các tài kho n h n h p (Ph i thu ng i mua, ph i tr  ng iả ỗ ợ ả ườ ả ả ườ  

bán).

b, Lo i tài kho n đi u ch nh:  ạ ả ề ỉ Là nh ng tài kho n đ c s  d ng đ  tínhữ ả ượ ử ụ ể  

toán l i ch  tiêu đã đ c ph n ánh  các tài kho n c  b n đ  cung c p sạ ỉ ượ ả ở ả ơ ả ể ấ ố 

li u xác th c v  tình hình tài s n  th i đi m tính toán. ệ ự ề ả ở ờ ể

- Tài kho n đi u ch nh gián ti p giá tr  tài s n (Hao mòn TSCĐ, cácả ề ỉ ế ị ả  

tài kho n d  phòng); ả ự

Giá tr  th c c a tài s n = Giá tr  ghi s  c a TS – D  phòng gi m giáị ự ủ ả ị ổ ủ ự ả  

TS

Giá tr  còn l i c a TSCĐ = Nguyên giá TSCĐ – Gtr  hao mòn c aị ạ ủ ị ủ  

TSCĐ

- Tài kho n đi u ch nh tr c ti p giá tr  tài s n (Chênh l ch đánh giáả ề ỉ ự ế ị ả ệ  

l i tài s n, chênh l ch t  giá ngo i t ). ạ ả ệ ỉ ạ ệ
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c, Lo i tài kho n nghi p v :ạ ả ệ ụ  Là nh ng tài kho n đ c dùng đ  t p h p sữ ả ượ ể ậ ợ ố 

li u c n thi t làm c  s  cho vi c x  lý s  li u mang tính nghi p v  kệ ầ ế ơ ở ệ ử ố ệ ệ ụ ỹ 

thu t. lo i tài kho n này có các nhóm sau: ậ ạ ả

- Nhóm tài kho n phân ph i: Dùng đ  t p h p s  li u r i phân ph iả ố ể ậ ợ ố ệ ồ ố  

cho các đ i t ng có liên quan.ố ượ

+ Tài kho n t p h p phân ph i: các tài kho n dùng đ  t p h p chiả ậ ợ ố ả ể ậ ợ  

phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p,…ậ ệ ự ế ự ế

+ Tài kho n phân ph i theo d  toán: tài kho n chi phí tr  tr c, CPả ố ự ả ả ướ  

ph i tr .ả ả

- Nhóm tài kho n tính giá thành: dùng đ  t ng h p chi phí s n xu t,ả ể ổ ợ ả ấ  

cung c p s  li u đ  tính giá thành s n ph m.ấ ố ệ ể ả ẩ

- Nhóm tài kho n so sánh: dùng đ  xác đ nh các ch  tiêu c n thi t vả ể ị ỉ ầ ế ề 

ho t đ ng kinh doanh b ng cách so sánh t ng s  phát sinh bên N  v i t ngạ ộ ằ ổ ố ợ ớ ổ  

s  phát sinh bên Có c a t ng tài kho n. Thu c lo i này g m có các tàiố ủ ừ ả ộ ạ ồ  

kho n ph n ánh doanh thu, xác đ nh k t qu .ả ả ị ế ả

6.1.3. Phân lo i tài kho n theo quan h  v i báo cáo tài chínhạ ả ệ ớ

Theo cách này tài kho n chia làm 3 nhóm sau:ả

a, Các tài kho n thu c B ng cân đ i k  toán: (Lo ii 1 – 4)ả ộ ả ố ế ạ

Thu c lo i này g m có nh ng tài kho n có s  d  cu i kỳ  bên Nộ ạ ồ ữ ả ố ư ố ở ợ 

ho c bên Có, ph n ánh toàn b  tài s n c a doanh nghi p theo giá tr  tài s nặ ả ộ ả ủ ệ ị ả  

và ngu n hình thành tài s n. Các tài kho n này có th  đ c x p thành 2ồ ả ả ể ượ ế  

nhóm:

- Nhóm tài kho n ph n ánh giá tr  tài s n:ả ả ị ả

+ Tài kho n ph n ánh tài s n ng n h n.ả ả ả ắ ạ

+ Tài kho n ph n ánh tài s n dài h n.ả ả ả ạ

- Nhóm tài kho n ph n ánh ngu n hình thành tài s n:ả ả ồ ả

+ Tài kho n ph n ánh công n  ph i tr .ả ả ợ ả ả

+ Tài kho n ph n ánh ngu n v n ch  s  h u.ả ả ồ ố ủ ở ữ

b, Các tài kho n ngoài b ng cân đ i k  toán: (Lo i 0)ả ả ố ế ạ
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Là các tài kho n dùng đ  ph n ánh b  sung thông tin nh m làm rõả ể ả ổ ằ  

m t s  ch  tiêu đã đ c ph n ánh trong B ng cân đ i k  toán. Đ ng th i tàiộ ố ỉ ượ ả ả ố ế ồ ờ  

kho n ngoài b ng còn đ c s  d ng đ  ph n ánh m t s  tài s n khôngả ả ượ ử ụ ể ả ộ ố ả  

thu c quy n s  h u c a đ n v  nh ng đ n v  đang n m gi , qu n lý sộ ề ở ữ ủ ơ ị ư ơ ị ắ ữ ả ử 

d ng.ụ

Tài kho n ngoài b ng có đ c đi m là ph n ánh các đ i t ng d iả ả ặ ể ả ố ượ ướ  

hình th c ghi đ n và có k t c u ghi chép gi ng v i tài kho n ph n ánh tàiứ ơ ế ấ ố ớ ả ả  

s n.ả

c, Các tài kho n thu c báo cáo k t qu  kinh doanh: (Lo i 5 – 9)ả ộ ế ả ạ

Đây là nh ng tài kho n không có s  d  thu c các ch  tiêu chi phí,ữ ả ố ư ộ ỉ  

doanh thu, thu nh p và k t qu .ậ ế ả

6.1.4 Tài kho n t ng h p và tài kho n phân tíchả ổ ợ ả

- Tài kho n t ng h p có nhi m v  theo dõi và cung c p các thông tinả ổ ợ ệ ụ ấ  

t ng quát nh t v  đ i t ng ph n ánh. Do đó, đ i t ng ghi c a các tàiổ ấ ề ố ượ ả ố ượ ủ  

kho n t ng h p ch  đ c gi i h n  nh ng ch  tiêu chung, ph n ánh tìnhả ổ ợ ỉ ượ ớ ạ ở ữ ỉ ả  

hình chung c a nhi u lo i tài s n, ngu n v n có ph m vi gi ng nhau.ủ ề ạ ả ồ ố ạ ố

Ví d : Tài kho n 111 - Ti n m t.ụ ả ề ặ

   Tài kho n 112 - Ti n g i ngân hàng...ả ề ử

- Tài kho n phân tích có nhi m v  cung c p các thông tin chi ti t vả ệ ụ ấ ế ề 

t ng đ i t ng c  th , nh m ph c v  ch  đ o tác nghi p. Tài kho n phânừ ố ượ ụ ể ằ ụ ụ ỉ ạ ệ ả  

tích theo dõi các ch  tiêu chi ti t nh m b  sung thông tin cho các ch  tiêuỉ ế ằ ổ ỉ  

chung đã đ c ph n ánh trên các tài kho n t ng h p.ượ ả ả ổ ợ

Ví d :ụ

Tài kho n 1111 - Ti n Vi t Namả ề ệ

Tài kho n 1112 - Ngo i tả ạ ệ

Tài kho n 1113 – Vàng b c, kim khí quý, đá quýả ạ

- Tài kho n phân tích và tài kho n t ng h p đ c t  ch c tren cácả ả ổ ợ ượ ổ ứ  

nguyên t c:ắ
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+ Tài kho n phân tích và tài kho n t ng h p ph i có cùng n i dungả ả ổ ợ ả ộ  

ph n ánh và k t c u ghi chép.ả ế ấ

+ Vi c ghi chép trên TK phân tích và TK t ng h p đ c ti n hànhệ ổ ợ ượ ế  

đ ng th i.ồ ờ

+ Không có quan h  đ i  ng gi a tài  kho n t ng h p và các tàiệ ố ứ ữ ả ổ ợ  

kho n phân tích c a nó, ch  có th  ghi kép theo quan h  đ i ng gi a các tàiả ủ ỉ ể ệ ố ứ ữ  

kho n phân tích c a m t tài kho n t ng h p.ả ủ ộ ả ổ ợ

+ T ng s  li u trên các tài kho n phân tích ph i th ng nh t v i sổ ố ệ ả ả ố ấ ớ ố 

li u trên tài kho n t ng h p.ệ ả ổ ợ

6.2. H  th ng tài kho n k  toán doanh nghi p hi n hànhệ ố ả ế ệ ệ

H  th ng tài kho n k  toán doanh nghi p hi n hành bao g m 10 lo iệ ố ả ế ệ ệ ồ ạ  

tài kho n, đ c khái quát nh  sau:ả ượ ư

Tài s nả Ngu n v nồ ố Tài kho n b t bu cả ắ ộ

B ng cân đ iả ố

k  toánế

- Lo i 1: TS ng n h nạ ắ ạ - Lo i 3: N  ph i trạ ợ ả ả
- Lo i 2: TS dài h nạ ạ - Lo i 4: Ngu n v n CSHạ ồ ố

Tài kho n lo i 0ả ạ
Tài kho n ngoàiả  

b ng CĐKTả
Chi phí Thu nh pậ Tài kho n thu cả ộ  

Báo cáo k t quế ả 

kinh doanh

- Lo i 6: SXKDạ - Lo i 5: Doanh thuạ
- Lo a 8: CP HĐ khácị - Lo i 7: Thu nh p HĐạ ậ  

khác
Lo i 9: Xác đ nh k t qu  kinh doanhạ ị ế ả

6.2.1. Cách g i tên và đánh s  tài kho n ọ ố ả

- 0 – 9: Là các s  đ u tiên c a th  t  các lo i tài kho n. ố ầ ủ ứ ự ạ ả

- Tài kho n c p 1 g m 3 ch  s :ả ấ ồ ữ ố

+ S  th  nh t: mã s  c a lo i tài kho n.ố ứ ấ ố ủ ạ ả

+ S  th  hai: mã s  c a nhóm tài kho n trong lo i.ố ứ ố ủ ả ạ

+ S  th  ba: mã s  c a tài kho n trong nhóm.ố ứ ố ủ ả
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- S  hi u c a tài kho n phân tích (c p 2, 3 …) ph i bao g m s  hi uố ệ ủ ả ấ ả ồ ố ệ  

c a tài kho n t ng h p c a nó.ủ ả ổ ợ ủ

6.2.2. H  th ng tài kho n k  toán doanh nghi p hi n hànhệ ố ả ế ệ ệ

H  th ng tài kho n k  toán doanh nghi p hi n hành đ c ban hànhệ ố ả ế ệ ệ ượ  

theo Quy t đ nh s  15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 c a Bế ị ố ủ ộ 

tr ng B  Tài chính, bao g m các tài kho n c  th  nh  sau:ưở ộ ồ ả ụ ể ư

S  ố
TT

S  hi u TKố ệ
C p 1ấ C p 2ấ TÊN TÀI KHO NẢ GHI CHÚ

1 2 3 4 5

Lo i 1: TÀI S N NG N H Nạ Ả Ắ Ạ

01 111 Ti n m tề ặ

1111 Ti n Vi t Nam ề ệ

1112 Ngo i tạ ệ

1113 Vàng b c, kim khí quý, đá quýạ

02 112 Ti n g i ngân hàng ề ử Chi ti t theo t ngế ừ

1121 Ti n Vi t Nam ề ệ ngân hàng

1122 Ngo i tạ ệ

1123 Vàng b c, kim khí quý, đá quýạ

03 113 Ti n đang chuy nề ể

1131 Ti n Vi t Nam ề ệ

1132 Ngo i tạ ệ

04 121 Đ u t  ch ng khoán ng n h nầ ư ứ ắ ạ

1211 C  phi uổ ế

1212 Trái phi u, tín phi u, kỳ phi uế ế ế

05 128 Đ u t  ng n h n khácầ ư ắ ạ

1281 Ti n g i có kỳ h nề ử ạ

1288 Đ u t  ng n h n khácầ ư ắ ạ

06 129 D  phòng gi m giá đ u t  ng n h nự ả ầ ư ắ ạ

07 131 Ph i thu c a khách hàngả ủ Chi ti t theo t ng đ i t ngế ừ ố ượ

08 133 Thu  GTGT đ c kh u trế ượ ấ ừ

1331 Thu  GTGT đ c KT c a hàng hoá, d ch vế ượ ủ ị ụ

1332 Thu  GTGT đ c kh u tr  c a TSCĐế ượ ấ ừ ủ

09 136 Ph i thu n i bả ộ ộ

1361 V n kinh doanh  các đ n v  tr c thu cố ở ơ ị ự ộ
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1368 Ph i thu n i b  khácả ộ ộ

10 138 Ph i thu khácả

1381 Tài s n thi u ch  x  lýả ế ờ ử

1385 Ph i thu v  c  ph n hoáả ề ổ ầ

1388 Ph i thu khácả

11 139 D  phòng ph i thu khó đòiự ả

12 141 T m ng ạ ứ Chi ti t theo t ng đ i t ngế ừ ố ượ

13 142 Chi phí tr  tr c ng n h nả ướ ắ ạ

14 144 C m c , ký c c, ký qu  ng n h nầ ố ượ ỹ ắ ạ

15 151 Hàng mua đang đi trên đ ngườ

16 152 Nguyên li u, v t li u ệ ậ ệ

17 153 Công c , d ng cụ ụ ụ

18 154 Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dangả ấ ở

19 155 Thành ph mẩ

20 156 Hàng hóa

1561 Giá mua hàng hóa

1562 Chi phí thu mua hàng hóa

1567 Hàng hoá b t đ ng s nấ ộ ả

21 157 Hàng g i đi bánử

22 158 Hàng hoá kho b o thuả ế Đ n v  có XNK đ c l pơ ị ượ ậ  
kho b o thuả ế

23 159 D  phòng gi m giá hàng t n kho ự ả ồ

24 161 Chi s  nghi pự ệ

1611 Chi s  nghi p năm tr cự ệ ướ

1612 Chi s  nghi p năm nayự ệ

Lo i 2: TÀI S N DÀI H Nạ Ả Ạ

25 211 Tài s n c  đ nh h u hìnhả ố ị ữ

2111 Nhà c a, v t ki n trúcử ậ ế

2112 Máy móc, thi t bế ị

2113 Ph ng ti n v n t i, truy n d nươ ệ ậ ả ề ẫ

2114 Thi t b , d ng c  qu n lýế ị ụ ụ ả

2115 Cây lâu năm, súc v t làm vi c và cho s n ph mậ ệ ả ẩ

2118 Tài s n c  đ nh khácả ố ị

26 212 Tài s n c  đ nh thuê tài chínhả ố ị

27 213 Tài s n c  đ nh vô hìnhả ố ị

2131 Quy n s  d ng đ tề ử ụ ấ

2132 Quy n phát hành ề

2133 B n quy n, b ng sáng chả ề ằ ế

2134 Nhãn hi u hàng hoá ệ

2135 Ph n m m máy vi tínhầ ề

2136 Gi y phép và gi y phép nh ng quy nấ ấ ượ ề
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2138 TSCĐ vô hình khác

28 214 Hao mòn tài s n c  đ nhả ố ị

2141 Hao mòn TSCĐ h u hìnhữ

2142 Hao mòn TSCĐ thuê tài chính

2143 Hao mòn TSCĐ vô hình

2147 Hao mòn b t đ ng s n đ u tấ ộ ả ầ ư

29 217 B t đ ng s n đ u tấ ộ ả ầ ư

30 221 Đ u t  vào công ty conầ ư

31 222 V n góp liên doanhố

32 223 Đ u t  vào công ty liên k tầ ư ế

33 228 Đ u t  dài h n khácầ ư ạ

2281 C  phi uổ ế

2282 Trái phi uế

2288 Đ u t  dài h n khácầ ư ạ

34 229 D  phòng gi m giá đ u t  dài h nự ả ầ ư ạ

35 241 Xây d ng c  b n d  dangự ơ ả ở

2411 Mua s m TSCĐắ

2412 Xây d ng c  b nự ơ ả

2413 S a ch a l n tài s n c  đ nhử ữ ớ ả ố ị

36 242 Chi phí tr  tr c dài h nả ướ ạ

37 243 Tài s n thu  thu nh p hoãn l iả ế ậ ạ

38 244 Ký qu , ký c c dài h nỹ ượ ạ

Lo i 3: N  PH I TRạ Ợ Ả Ả

39 311 Vay ng n h nắ ạ

40 315 N  dài h n đ n h n ph i trợ ạ ế ạ ả ả

41 331 Ph i tr  cho ng i bánả ả ườ

42 333 Thu  và các kho n ph i n p Nhà n cế ả ả ộ ướ

3331 Thu  giá tr  gia tăng ph i n pế ị ả ộ

33311 Thu  GTGT đ u raế ầ

33312 Thu  GTGT hàng nh p kh uế ậ ẩ

3332 Thu  tiêu th  đ c bi tế ụ ặ ệ

3333 Thu  xu t, nh p kh uế ấ ậ ẩ

3334 Thu  thu nh p doanh nghi p ế ậ ệ

3335 Thu  thu nh p cá nhânế ậ

3336 Thu  tài nguyênế

3337 Thu  nhà đ t, ti n thuê đ tế ấ ề ấ

3338 Các lo i thu  khácạ ế

3339 Phí, l  phí và các kho n ph i n p khácệ ả ả ộ

43 334 Ph i tr  ng i lao đ ngả ả ườ ộ

3341 Ph i tr  công nhân viênả ả

3348 Ph i tr  ng i lao đ ng khácả ả ườ ộ

44 335 Chi phí ph i trả ả
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45 336 Ph i tr  n i bả ả ộ ộ

46 337
Thanh toán theo ti n đ  k  ho ch h p đ ngế ộ ế ạ ợ ồ  
xây d ngự

DN xây l p có thanh toánắ  
theo ti n đ  k  ho chế ộ ế ạ

47 338 Ph i tr , ph i n p khácả ả ả ộ

3381 Tài s n th a ch  gi i quy tả ừ ờ ả ế

3382 Kinh phí công đoàn

3383 B o hi m xã h iả ể ộ

3384 B o hi m y tả ể ế

3385 Ph i tr  v  c  ph n hoáả ả ề ổ ầ

3386 Nh n ký qu , ký c c ng n h nậ ỹ ượ ắ ạ

3387 Doanh thu ch a th c hi nư ự ệ

3388 Ph i tr , ph i n p khácả ả ả ộ

48 341 Vay dài h nạ

49 342 N  dài h nợ ạ

50 343 Trái phi u phát hànhế

3431 M nh giá trái phi uệ ế

3432 Chi t kh u trái phi uế ấ ế

3433 Ph  tr i trái phi uụ ộ ế

51 344 Nh n ký qu , ký c c dài h nậ ỹ ượ ạ

52 347 Thu  thu nh p hoãn l i ph i trế ậ ạ ả ả

53 351 Qu  d  phòng tr  c p m t vi c làmỹ ự ợ ấ ấ ệ

54 352 D  phòng ph i trự ả ả

Lo i 4: V N CH  S  H Uạ Ố Ủ Ở Ữ

55 411 Ngu n v n kinh doanh ồ ố

4111 V n đ u t  c a ch  s  h uố ầ ư ủ ủ ở ữ Công ty c  ph nổ ầ

4112 Th ng d  v n c  ph nặ ư ố ổ ầ

4118 V n khácố

56 412 Chênh l ch đánh giá l i tài s nệ ạ ả

57 413 Chênh l ch t  giá h i đoáiệ ỷ ố

4131
Chênh l ch t  giá h i đoái đánh giá l i cu i nămệ ỷ ố ạ ố  
tài chính

4132
Chênh l ch t  giá h i đoái trong giai đo n đ u tệ ỷ ố ạ ầ ư 
XDCB

58 414 Qu  đ u t  phát tri nỹ ầ ư ể  
59 415 Qu  d  phòng tài chínhỹ ự

60 418 Các qu  khác thu c v n ch  s  h uỹ ộ ố ủ ở ữ

61 419 C  phi u quổ ế ỹ Công ty c  ph nổ ầ

62 421 L i nhu n ch a phân ph iợ ậ ư ố

4211 L i nhu n ch a phân ph i năm tr cợ ậ ư ố ướ

4212 L i nhu n ch a phân ph i năm nayợ ậ ư ố

63 431 Qu  khen th ng, phúc l iỹ ưở ợ

4311 Qu  khen th ngỹ ưở

4312 Qu  phúc l iỹ ợ
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4313 Qu  phúc l i đã hình thành TSCĐỹ ợ

64 441 Ngu n v n đ u t  xây d ng c  b nồ ố ầ ư ự ơ ả Áp d ng cho DNNNụ

65 461 Ngu n kinh phí s  nghi pồ ự ệ
Dùng cho các công ty, t ngổ  
công ty có ngu n kinh phíồ4611 Ngu n kinh phí s  nghi p năm tr cồ ự ệ ướ

4612 Ngu n kinh phí s  nghi p năm nayồ ự ệ

66 466 Ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐồ

Lo i 5: DOANH THUạ

67 511 Doanh thu bán hàng và cung c p d ch vấ ị ụ

5111 Doanh thu bán hàng hóa

5112 Doanh thu bán các thành ph mẩ

Chi ti t theo yêu c u qu nế ầ ả  
lý

5113 Doanh thu cung c p d ch vấ ị ụ

5114 Doanh thu tr  c p, tr  giáợ ấ ợ

5117 Doanh thu kinh doanh b t đ ng s n đ u tấ ộ ả ầ ư

68 512 Doanh thu bán hàng n i bộ ộ

Áp d ng khi có bán hàng n iụ ộ  
bộ

5121 Doanh thu bán hàng hoá

5122 Doanh thu bán các thành ph m ẩ

5123 Doanh thu cung c p d ch v  ấ ị ụ

69 515 Doanh thu ho t đ ng tài chínhạ ộ

70 521 Chi t kh u th ng m iế ấ ươ ạ

71 531 Hàng bán b  tr  l iị ả ạ

72 532 Gi m giá bán hàngả

Lo i 6: CHI PHÍ S N XU T KINH DOANHạ Ả Ấ

73 611 Mua hàng 
Áp d ng theo ph ng phápụ ươ  

ki m kê đ nh kỳể ị6111 Mua nguyên li u, v t li uệ ậ ệ

6112 Mua hàng hóa

74 621 Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p ệ ậ ệ ự ế

75 622 Chi phí nhân công tr c ti p ự ế

76 623 Chi phí s  d ng máy thi côngử ụ Áp d ng cho đ n v  xây l pụ ơ ị ắ

6231 Chi phí nhân công

6232 Chi phí v t li u ậ ệ

6233 Chi phí d ng c  s n xu t ụ ụ ả ấ

6234 Chi phí kh u hao máy thi công ấ

6237 Chi phí d ch v  mua ngoàiị ụ

6238 Chi phí b ng ti n khácằ ề

77 627 Chi phí s n xu t chungả ấ

6271 Chi phí nhân viên phân x ngưở

6272 Chi phí v t li u ậ ệ

6273 Chi phí d ng c  s n xu t ụ ụ ả ấ

6274 Chi phí kh u hao TSCĐ ấ

6277 Chi phí d ch v  mua ngoàiị ụ

6278 Chi phí b ng ti n khácằ ề

78 631 Giá thành s n xu t ả ấ PP ki m kê đ nh kỳể ị
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79 632 Giá v n hàng bánố

80 635 Chi phí tài chính

81 641 Chi phí bán hàng

6411 Chi phí nhân viên

6412 Chi phí v t li u, bao bìậ ệ

6413 Chi phí d ng c , đ  dùngụ ụ ồ

6414 Chi phí kh u hao TSCĐấ

6415 Chi phí b o hànhả

6417 Chi phí d ch v  mua ngoàiị ụ

6418 Chi phí b ng ti n khácằ ề

82 642 Chi phí qu n lý doanh nghi p ả ệ

6421 Chi phí nhân viên qu n lýả

6422 Chi phí v t li u qu n lýậ ệ ả

6423 Chi phí đ  dùng văn phòngồ

6424 Chi phí kh u hao TSCĐấ

6425 Thu , phí và l  phíế ệ

6426 Chi phí d  phòngự

6427 Chi phí d ch v  mua ngoàiị ụ

6428 Chi phí b ng ti n khácằ ề

Lo i 7: THU NH P KHÁCạ Ậ

83 711 Thu nh p khácậ Chi ti t theo ho t đ ngế ạ ộ

Lo i 8: CHI PHÍ KHÁCạ

84 811 Chi phí khác Chi ti t theo ho t đ ngế ạ ộ

85 821 Chi phí thu  thu nh p doanh nghi pế ậ ệ

8211 Chi phí thu  TNDN hi n hànhế ệ

8212 Chi phí thu  TNDN hoãn l iế ạ

Lo i 9: XÁC Đ NH K T QU  KINH DOANHạ Ị Ế Ả

86 911 Xác đ nh k t qu  kinh doanh ị ế ả

Lo i 0: TÀI KHO N NGOÀI B NGạ Ả Ả

1 Tài s n thuê ngoàiả

2 V t t , hàng hóa nh n gi  h , nh n gia côngậ ư ậ ữ ộ ậ Chi ti t theo yêu c u qu nế ầ ả  
lý

3 Hàng hoá nh n bán h , nh n ký g i, ký c cậ ộ ậ ử ượ

4 N  khó đòi đã x  lýợ ử

7 Ngo i t  các lo iạ ệ ạ

8 D  toán chi s  nghi p, d  ánự ự ệ ự
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CH NG VIIƯƠ

 PH NG PHÁP T NG H P CÂN Đ I K  TOÁNƯƠ Ổ Ợ Ố Ế

7.1. Khái ni m ph ng pháp t ng h p cân đ i k  toánệ ươ ổ ợ ố ế

T ng h p và cân đ i k  toán là ph ng pháp khái quát tình hình tàiổ ợ ố ế ươ  

s n, k t qu  kinh doanh và các m i quan h  kinh t  khác thu c đ i t ngả ế ả ố ệ ế ộ ố ượ  

h ch toán trên nh ng m t b n ch t và trong các m i quan h  cân đ i v nạ ữ ặ ả ấ ố ệ ố ố  

có c a đ i t ng h ch toán k  toán.ủ ố ượ ạ ế

Hình th c bi u hi n c  th  hay k t qu  c a ph ng pháp t ng h p –ứ ể ệ ụ ể ế ả ủ ươ ổ ợ  

cân đ i k  toán là h  th ng các b ng t ng h p – cân đ i k  toán.ố ế ệ ố ả ổ ợ ố ế

7.2. B ng cân đ i k  toánả ố ế

7.2.1. Khái ni m ệ

B ng cân đ i k  toán là b ng t ng h p – cân đ i t ng th  ph n ánhả ố ế ả ổ ợ ố ổ ể ả  

tình hình tài s n c a doanh nghi p trên 2 m t: giá tr  tài s n và ngu n hìnhả ủ ệ ặ ị ả ồ  

thành tài s n t i m t th i đi m nh t đ nh.ả ạ ộ ờ ể ấ ị

7.2.2. N i dung và k t c u c  b nộ ế ấ ơ ả

B ng CĐKT có 2 n i dung chính là: Tài s n và ngu n v n, có thả ộ ả ồ ố ể 

đ c k t c u theo 2 d ng:ượ ế ấ ạ

D ng 1: B NG CÂN Đ I K  TOÁNạ Ả Ố Ế

Ch  tiêuỉ S  đ u kỳố ầ S  cu i kỳố ố
I. Tài s nả
A. Tài s n ng n h nả ắ ạ
B. Tài s n dài h nả ạ
T ng c ng tài s nổ ộ ả
II. Ngu n v n ồ ố
A. N  ph i trợ ả ả
B. Ngu n v n ch  s  h uồ ố ủ ở ữ
T ng c ng ngu n v n ổ ộ ồ ố

D ng 2: B NG CÂN Đ I K  TOÁNạ Ả Ố Ế

Tài s nả Số 

ĐK

Số 

CK

Ngu n v nồ ố Số 

ĐK

Số 

CK
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A. TS ng n h nắ ạ

B. TS dài h nạ

A. N  ph i trợ ả ả

B. Ngu n v n ch  sồ ố ủ ở 

h uữ
T ng c ng tàiổ ộ  

s nả

T ng c ng ngu n v nổ ộ ồ ố

7.2.3. Ph ng pháp l p b ng cân đ i k  toánươ ậ ả ố ế

- S  đ u kỳ này là s  cu i kỳ tr c (l y s  cu i  trên b ng CĐKTố ầ ố ố ướ ấ ố ố ở ả  

kỳ tr c)ướ

- Không đ c bù tr  s  d  công n  khi l p B ng cân đ i k  toán.ượ ừ ố ư ợ ậ ả ố ế

- Tài kho n d  N  ghi bên Tài s n.ả ư ợ ả

- Các tài kho n ph n ánh Hao mòn tài s n c  đ nh (dùng đi u ch nhả ả ả ố ị ề ỉ  

giá tr  tài s n c  đ nh), ph n ánh D  phòng (đi u ch nh giá tr  hàng t n kho,ị ả ố ị ả ự ề ỉ ị ồ  

công n  ph i thu, …) có s  d  bên Có, nh ng đ c ghi âm bên Tài s nợ ả ố ư ư ượ ả  

cùng v i s  d  c a tài kho n mà nó đi u ch nh.ớ ố ư ủ ả ề ỉ

- Tài kho n d  Có ghi bên ngu n v n.ả ư ồ ố

- Các tài kho n ph n ánh Chênh l ch t  giá ngo i t , Chênh l chả ả ệ ỷ ạ ệ ệ  

đánh giá l i tài s n, L i nhu n ch a phân ph i, n u d  Có thì s  d  sạ ả ợ ậ ư ố ế ư ố ư ẽ 

đ c ghi bình th ng bên ngu n v n, n u d  N  thì s  d  đ c ghi âmượ ườ ồ ố ế ư ợ ố ư ượ  

bên ngu n v n.ồ ố

7.2.4. Quan h  gi a tài kho n k  toán và B ng cân đ i k  toán ệ ữ ả ế ả ố ế

- Đ u kỳ, k  toán c n căn c  vào s  li u c a B ng cân đ i k  toánầ ế ầ ứ ố ệ ủ ả ố ế  

đ  ghi s  d  đ u kỳ vào tài kho n.ể ố ư ầ ả

- Trong kỳ, các nghi p v  kinh t  phát sinh đ c ghi tr c ti p vào tàiệ ụ ế ượ ự ế  

kho n d a trên các quan h  đ i ng tài kho n phát sinh trong nghi p v .ả ự ệ ố ứ ả ệ ụ

- Cu i kỳ, s  d  c a tài kho n k  toán là c  s  l p B ng cân đ i kố ố ư ủ ả ế ơ ở ậ ả ố ế 

toán m i.ớ

7.3. Báo cáo k t qu  ho t đ ng kinh doanhế ả ạ ộ

7.3.1. Khái ni mệ
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Báo cáo k t qu  kinh doanh là b ng t ng h p v  tình hình doanh thu,ế ả ả ổ ợ ề  

chi phí và k t qu  kinh doanh trong 1 th i kỳ c  th  c a đ n v  k  toán.ế ả ờ ụ ể ủ ơ ị ế

7.3.2. N i dung và k t c u c  b nộ ế ấ ơ ả

Báo cáo k t qu  kinh doanh có th  đ c trình bày theo 2 d ng: k tế ả ể ượ ạ ế  

c u nhi u b c và k t c u m t b c.ấ ề ướ ế ấ ộ ướ

K t c u nhi u b c: t ng lo i chi phí s  đ c kh u tr  d n vàoế ấ ề ướ ừ ạ ẽ ượ ấ ừ ầ  

doanh thu theo m t trình t  phù h p, cung c p nhi u ch  tiêu trung gian sauộ ự ợ ấ ề ỉ  

m i b c kh u tr  tr c khi tính đ c k t qu  cu i cùng.ỗ ướ ấ ừ ướ ượ ế ả ố

Ch  tiêuỉ S  ti nố ề
1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch vấ ị ụ

2. Các kho n gi m tr  doanh thu ả ả ừ

3. Doanh thu thu n (3) = (1) – (2)ầ

4. Giá v n hàng bánố

5. L i nhu n g p (5) = (3) – (4)ợ ậ ộ

6. Doanh thu ho t đ ng tài chínhạ ộ

7. Chi phí tài chính

8. Chi phí bán hàng

9. Chi phí qu n lý doanh nghi p ả ệ

10. L i nhu n thu n t  ho t đ ng kinh doanhợ ậ ầ ừ ạ ộ  

(10) = (5)+(6)-(7)-(8)-(9)

11. Thu nh p ho t đ ng khácậ ạ ộ

12. Chi phí ho t đ ng khácạ ộ

13. L i nhu n ho t đ ng khác (13)=(11)-(12)ợ ậ ạ ộ

14. T ng l i nhu n (14)=(10)+(13)ổ ợ ậ

K t c u m t b c: t ng chi phí đ c kh u tr  m t l n vào t ngế ấ ộ ướ ổ ượ ấ ừ ộ ầ ổ  

doanh thu, không phân bi t trình t . Báo cáo k t qu  kinh doanh d ng nàyệ ự ế ả ạ  

ch  cung c p đ c thông tin c  b n theo 3 ch  tiêu: doanh thu, chi phí, k tỉ ấ ượ ơ ả ỉ ế  

qu , không có các ch  tiêu trung gian.ả ỉ
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Ch  tiêuỉ S  ti nố ề
- Doanh thu 

       Doanh thu thu nầ

       Doanh thu khác

- Chi phí 

Giá v n hàng bánố

Chi phí bán hàng

Chi phí qu n lý doanhả  

nghi pệ

…

- L i nhu n thu nợ ậ ầ

7.3.3. Ph ng pháp l p Báo cáo k t qu  kinh doanhươ ậ ế ả

C  s  d  li u: báo cáo k t qu  kinh doanh kỳ tr c, s  phát sinh c aơ ở ữ ệ ế ả ướ ố ủ  

các tài kho n k  toán ph n ánh doanh thu, chi phí.ả ế ả

Các ch  tiêu c  th  c a báo cáo k t qu  kinh doanh đ c xác đ nhỉ ụ ể ủ ế ả ượ ị  

nh  sau:ư

Doanh thu thu n = Doanh thu tiêu th  - Các kho n gi m tr  doanhầ ụ ả ả ừ  

thu

Các kho n gi m tr  doanh thu = Gi m giá hàng bán + Doanh thuả ả ừ ả  

hàng bán b  tr  l i + Thu  TTĐB + Thu  xu t kh u + Thu  GTGT theoị ả ạ ế ế ấ ẩ ế  

ph ng pháp tr c ti p.ươ ự ế

L i nhu n g p = Doanh thu thu n – Giá v n hàng bánợ ậ ộ ầ ố

LN thu n HĐKD = LN g p + DT ho t đ ng tài chính – CP tài chính –ầ ộ ạ ộ  

chi phí bán hàng – CP QLDN

L i nhu n ho t đ ng khác = TN ho t đ ng khác – CP ho t đ ngợ ậ ạ ộ ạ ộ ạ ộ  

khác.

T ng l i nhu n = LN thu n ho t đ ng kinh doanh + LN ho t đ ngổ ợ ậ ầ ạ ộ ạ ộ  

khác.
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Ch ng VIIIươ

K  TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CH  Y UẾ Ủ Ế

8.1. Khái quát các quá trình kinh doanh c a doanh nghi pủ ệ

Doanh nghi p là m t t  ch c kinh t  có tên riêng, có tài s n, có trệ ộ ổ ứ ế ả ụ 

s  giao d ch n đ nh, đ c đăng ký kinh doanh theo quy đ nh c a pháp lu tở ị ổ ị ượ ị ủ ậ  

nh m m c đích th c hi n các ho t đ ng kinh doanh.ằ ụ ự ệ ạ ộ

Các ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p là vi c th c hi n m t,ạ ộ ủ ệ ệ ự ệ ộ  

m t s  ho c t t c  các công đo n c a quá trình đ u t , t  s n xu t đ nộ ố ặ ấ ả ạ ủ ầ ư ừ ả ấ ế  

tiêu th  s n ph m ho c cung ng d ch v  trên th  tr ng nh m m c đíchụ ả ẩ ặ ứ ị ụ ị ườ ằ ụ  

sinh l i.ợ

Đ  có th  ti n hành ho t đ ng s n xu t  kinh doanh, b t kỳ m tể ể ế ạ ộ ả ấ ấ ộ  

doanh nghi p nào cũng ph i có m t s  v n nh t đ nh. Bi u hi n c a sệ ả ộ ố ố ấ ị ể ệ ủ ố 

v n này chính là các ngu n l c kinh t - tài s n s  d ng cho ho t đ ng s nố ồ ự ế ả ử ụ ạ ộ ả  

xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Trong quá trình kinh doanh, các giaoấ ủ ệ  

d ch kinh t  trong n i b  doanh nghi p ho c gi a doanh nghi p v i Nhàị ế ộ ộ ệ ặ ữ ệ ớ  

n c, doanh nghi p khác và các cá nhân đ c th c hi n, k t qu  c a cácướ ệ ượ ự ệ ế ả ủ  

giao d ch này làm cho tài s n c a các doanh nghi p luôn bi n đ ng. Th cị ả ủ ệ ế ộ ự  

ch t, các giao d ch này làm nh h ng đ n quy mô tài s n, ngu n v n cũngấ ị ả ưở ế ả ồ ố  

nh  làm phát sinh doanh thu, chi phí c a doanh nghi p. Nhi m v  c a kư ủ ệ ệ ụ ủ ế 

toán là ph i ph n ánh và giám đ c đ c nh ng s  thay đ i này, mu n v yả ả ố ượ ữ ự ổ ố ậ  

k  toán ph i quan sát, theo dõi và qu n lý đ c các quá trình kinh doanhế ả ả ượ  

c a doanh nghi p.ủ ệ

Đ i v i doanh nghi p s n xu t( doanh nghi p công nghi p), đ  ti nố ớ ệ ả ấ ệ ệ ể ế  

hành s n xu t kinh doanh, doanh nghi p ph i mua s m các y u t  đ u vàoả ấ ệ ả ắ ế ố ầ  

ph c v  s n xu t nh : nguyên v t li u, công c  d ng c , tài s n c  đ nh,ụ ụ ả ấ ư ậ ệ ụ ụ ụ ả ố ị  

d ch v … K t qu  là v n c a doanh nghi p đã chuy n t  hình thái giá trị ụ ế ả ố ủ ệ ể ừ ị 

sang hình thái hi n v t. Sau khi đã có các y u t  đ u vào, b ng năng l cệ ậ ế ố ầ ằ ự  
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c a mình, k t h p v i nhu c u c a th  tr ng, doanh nghi p ti n hành s nủ ế ợ ớ ầ ủ ị ườ ệ ế ả  

xu t, t o ra s n ph m. Đ  trang tr i các chi phí kinh doanh đã b  ra và th cấ ạ ả ẩ ể ả ỏ ự  

hi n tái đ u t , doanh nghi p ph i bán các s n ph m đã làm ra. Nh  v yệ ầ ư ệ ả ả ẩ ư ậ  

các quá trình kinh doanh c a doanh nghi p s n xu t bao g m 3 giai đo n làủ ệ ả ấ ồ ạ  

cung c p, s n xu t và tiêu th .ấ ả ấ ụ

Đ i v i doanh nghi p th ng m i- đ n v  th c hi n ch c năng c uố ớ ệ ươ ạ ơ ị ự ệ ứ ầ  

n i gi a s n xu t và tiêu dùng thì ho t đ ng kinh doanh bao g m 2 quáố ữ ả ấ ạ ộ ồ  

trình là mua hàng và bán hàng. Doanh nghi p th ng m i có th  mua hàngệ ươ ạ ể  

c a doanh nghi p s n xu t,  doanh nghi p th ng m i khác ho c nh pủ ệ ả ấ ệ ươ ạ ặ ậ  

kh u hàng hoá. Trong quá trình kinh doanh, doanh nghi p th ng m i cóẩ ệ ươ ạ  

th  th c hi n m t s  công vi c làm gia tăng giá tr  hàng hoá nh : phân lo i,ể ự ệ ộ ố ệ ị ư ạ  

gói b c, gia công… Đ  thu h i toàn b  chi phí kinh doanh và th c hi n cóọ ể ồ ộ ự ệ  

lãi, doanh nghi p th ng m i ph i bán hàng ra th  tr ng. Hàng hoá có thệ ươ ạ ả ị ườ ể 

đ c bán bán buôn ho c bán l  cho doanh nghi p s n xu t, doanh nghi pượ ặ ẻ ệ ả ấ ệ  

th ng m i hay ng i tiêu dùng.ươ ạ ườ

Đ i v i doanh nghi p kinh doanh ti n t , tín d ng thì ho t đ ng kinhố ớ ệ ề ệ ụ ạ ộ  

doanh có th  chia thành 2 giai đo n là giai đo n huy đ ng v n( vay ti n) vàể ạ ạ ộ ố ề  

giai đo n gi i ngân v n( cho vay). Đ i v i lo i hình doanh nghi p này, ti nạ ả ố ố ớ ạ ệ ề  

tr  thành m t lo i hàng hoá kinh doanh đ c bi t. Ti n lãi ph i tr  khi vayở ộ ạ ặ ệ ề ả ả  

v n t o thành m t lo i chi phí kinh doanh ch  y u. Ti n lãi thu đ c khiố ạ ộ ạ ủ ế ề ượ  

cho vay t o thành doanh thu ho t đ ng. M c dù không có s  thay đ i vạ ạ ộ ặ ự ổ ề 

hình thái hi n v t nh ng v n kinh doanh c a doanh nghi p có s  thay đ iệ ậ ư ố ủ ệ ự ổ  

v  quy mô, đ a đi m luân chuy n và đ i t ng thanh toán.ề ị ể ể ố ượ

Tóm l i, đ  th c hi n t t ch c năng cung c p thông tin cho qu n lýạ ể ự ệ ố ứ ấ ả  

v  tình hình ho t đ ng c a doanh nghi p, k  toán ph i theo dõi, ph n ánhề ạ ộ ủ ệ ế ả ả  

và giám sát các quá trình kinh doanh. Các quá trình kinh doanh khác nhau v iớ  

các lĩnh v c và lo i hình kinh doanh khác nhau. Tuy nhiên, các quá trìnhự ạ  

kinh doanh có nh ng đi m chung đó là đ u đ c b t đ u b ng hình thái giáữ ể ề ượ ắ ầ ằ  

tr ,  sau m t ho c m t s  giai  đo n doanh nghi p thu h i k t  qu  kinhị ộ ặ ộ ố ạ ệ ồ ế ả  
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doanh cũng b ng hình thái giá tr . Các giai đo n kinh doanh trong doanhằ ị ạ  

nghi p dù ng n hay dài, ít hay nhi u đ u có các ch  tiêu c n đ c k  toánệ ắ ề ề ỉ ầ ượ ế  

theo dõi, ph n ánh đó là đ i t ng, chi phí và k t qu  kinh doanhả ố ượ ế ả

8.2. K  toán quá trình cung c pế ấ

8.2.1. Khái ni m.ệ

Quá trình cung c p( d  trù s n xu t) là quá trình thu mua và d  trấ ự ả ấ ự ữ 

các lo i nguyên li u, công c  d ng c  và các tài s n c  đ nh đ  đ m b oạ ệ ụ ụ ụ ả ố ị ể ả ả  

cho quá trình s n xu t đ c bình th ng và liên t c.ả ấ ượ ườ ụ

8.2.2. Nhi m v  k  toán quá trình s n xu t.ệ ụ ế ả ấ

K  toán quá trình cung c p c n th c hi n t t các nhi m v  sau:ế ấ ầ ự ệ ố ệ ụ

- Ph n ánh k p th i, chính xác tình hình cung c p v  m t s  l ng,ả ị ờ ấ ề ặ ố ượ  

chi ti t theo t ng ch ng lo i v t t , hàng hoá, d ch v  và TSCĐ.ế ừ ủ ạ ậ ư ị ụ

- Tính toán k p th i, chính xác và đ y đ  giá tr  th c t  c a t ng đ iị ờ ầ ủ ị ự ế ủ ừ ố  

t ng mua vào, đông th i giám sát tình hình cung c p v  m t giá c , chiượ ờ ấ ề ặ ả  

phí, th i gian cung c p và ti n đ  bàn giao tài s nờ ấ ế ộ ả

- Ph n ánh tình hình thanh toán v i ng i bánả ớ ườ

8.2.3. Nguyên t c đánh giá các lo i tài s n.ắ ạ ả

8.2.3.1. Đ i v i các lo i nguyên v t li u, công c  d ng c .ố ớ ạ ậ ệ ụ ụ ụ

Nguyên t c đánh giá các lo i tài s n này là giá th c t  hay còn g i làắ ạ ả ự ế ọ  

giá g c.ố

* Giá th c t  c a nguyên v t li u, công c  d ng c  tuỳ theo tr ngự ế ủ ậ ệ ụ ụ ụ ườ  

h p đ c tính nh  sau:ợ ượ ư

- Giá th c t  c a nguyên v t li u, công c  d ng c  nh n góp v nự ế ủ ậ ệ ụ ụ ụ ậ ố  

liên doanh, c  ph n là giá th c t  đ c các bên tham gia góp v n th ngổ ầ ự ế ượ ố ố  

nh t đ nh giá.ấ ị

- Giá th c t  c a nguyên v t li u, công c  d ng c  mua ngoài baoự ế ủ ậ ệ ụ ụ ụ  

g m giá mua th c t ( giá tr  ghi trên hóa đ n có c  thu  nh p kh u ho cồ ự ế ị ơ ả ế ậ ẩ ặ  

thu  khác c ng v i các lo i chi phí thu mua th c t  tr  đi các kho n gi mế ộ ớ ạ ự ế ừ ả ả  

giá n u có).ế
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Trong đó chi phí thu mua th c t  bao g m chi phí v n chuy n, b cự ế ồ ậ ể ố  

x p, b o qu n, phân lo i, b o hi m, chi phí thuê kho, thu  bãi, công tác phíế ả ả ạ ả ể ế  

c a cán b  thu mua, chi phí c a b  ph n thu mua đ c l p.ủ ộ ủ ộ ậ ộ ậ

* Giá th c t  c a nguyên v t li u, công c  d ng c  xu t kho có thự ế ủ ậ ệ ụ ụ ụ ấ ể 

đ c tính theo 1 trong các ph ng pháp sau:ượ ươ

- Tính theo giá th c t  nh p tr c, xu t tr cự ế ậ ướ ấ ướ

- Tính theo giá nh p sau, xu t sau.ậ ấ

- Tính theo giá th c t  bình quân gia quy n.ự ế ề

- Tính theo giá th c t  đích danhự ế

8.2.3.2. Đ i v i các lo i tài s n c  đ nh.ố ớ ạ ả ố ị

K  toán ph i ph n ánh c  3 ch  tiêu giá tr  c a tài s n c  đ nh là:ế ả ả ả ỉ ị ủ ả ố ị  

nguyên giá, giá tr  hao mòn và giá tr  còn l i.ị ị ạ

* Nguyên giá c a TSCĐ là giá tr  hình thành nên TSCĐ và đ c xácủ ị ượ  

đ nh nh  sau:ị ư

- Nguyên giá TSCĐ đ c c p g m: giá tr  trong biên b n bàn giaoượ ấ ồ ị ả  

TSCĐ c a đ n v  c p và chi phí l p đ t, ch y th .ủ ơ ị ấ ắ ặ ạ ử

- Nguyên giá TSCĐ mua s m g m: giá mua và các chi phí tr c khiắ ồ ướ  

s  d ng( chi phí v n chuy n, b c d , chi phí l p đ t, ch nh lý, ch y th …)ử ụ ậ ể ố ỡ ắ ặ ỉ ạ ử

* Giá tr  hao mòn c a TSCĐ là s  ti n đã trích kh u hao đ a vào chiị ủ ố ề ấ ư  

phí trong quá trình s  d ng TSCĐử ụ

Giá tr  còn l iị ạ = Nguyên giá - Giá tr  hao mònị

8.2.3.3. Tài kho n s  d ng.ả ử ụ

Đ  theo dõi, ph n ánh quá trình cung c p k  toán s  d ng các tàiể ả ấ ế ử ụ  

kho n sau:ả

* Tài kho n 511- Hàng mua đang đi đ ngả ườ : Tài kho n này đ c sả ượ ử 

d ng đ  theo dõi các lo i nguyên li u, v t li u, công c , hàng hoá mà đ nụ ể ạ ệ ậ ệ ụ ơ  

v  đã mua hay ch p nh n mua( đã thu c quy n s  h u c a đ n v ) nh ngị ấ ậ ộ ề ở ữ ủ ơ ị ư  

cu i kỳ ch a v  nh p kho đ n v . TK này có k t c u nh  sau:ố ư ề ậ ơ ị ế ấ ư
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Bên nợ: Ph n ánh giá tr  hàng mua đang đi đ ng tăng.ả ị ườ

Bên có: Ph n ánh giá tr  hàng mua đang đi đ ng đã v  nh p kho hayả ị ườ ề ậ  

chuy n giao cho các b  ph n s  d ng ho c giao bán th ng cho khách hàng.ể ộ ậ ử ụ ặ ẳ

D  nư ợ: Giá tr  th c t  c a hàng đang đi đ ng hi n có.ị ự ế ủ ườ ệ

* Tài kho n 152- Nguyên li u, v t li uả ệ ậ ệ : Tài kho n này dùng đ  theoả ể  

dõi giá tr  hi n có, tình hình tăng gi m c a các lo i nguyên v t li u t i khoị ệ ả ủ ạ ậ ệ ạ  

c a đ n v  theo giá th c t .ủ ơ ị ự ế

Bên nợ: ph n ánh các nghi p v  làm tăng nguyên li u, v t li u trongả ệ ụ ệ ậ ệ  

kỳ( nh p kho nguyên v t li u theo giá th c t ). ậ ậ ệ ự ế

Bên có: ph n ánh các nghi p v  làm gi m nguyên li u, v t li u trongả ệ ụ ả ệ ậ ệ  

kỳ( xu t kho nguyên li u, v t li u theo giá th c t )ấ ệ ậ ệ ự ế

D  nư ợ: giá th c t  c a nguyên li u, v t li u t n kho hi n có.ự ế ủ ệ ậ ệ ồ ệ

* Tài kho n 153- Công c  d ng cả ụ ụ ụ: Tài kho n này dùng đ  ph n ánhả ể ả  

giá tr  hi n có và tình hình bi n đ ng tăng, gi m c a toàn b  công c  d ngị ệ ế ộ ả ủ ộ ụ ụ  

c , đ  dùng cho thuê, bao bì luân chuy n t i kho c a đ n v  theo giá th cụ ồ ể ạ ủ ơ ị ự  

t .ế

Bên nợ: ph n ánh các nghi p v  làm tăng giá tr  th c t  c a CCDCả ệ ụ ị ự ế ủ

Bên có: ph n ánh các nghi p v  làm gi m giá tr  th c t  c a CCDC ả ệ ụ ả ị ự ế ủ

D  nư ợ: ph n ánh giá tr  th c t  c a CCDC t n kho hi n có.ả ị ự ế ủ ồ ệ

* Tài kho n 155- Hàng hoáả : Tài kho n này dùng đ  theo dõi giá trả ể ị 

t n kho và tình hình bi n đ ng nh p xu t qua kho hàng hoá trong kỳ c aồ ế ộ ậ ấ ủ  

đ n v . Tài kho n này đ c ghi chép theo k t c u sau:ơ ị ả ượ ế ấ

Bên n :ợ

+ Giá mua c a hàng hoá nh p kho trong kỳủ ậ

+ Chi phí thu mua hàng hoá phát sinh trong kỳ.

Bên có:

+ Giá tr  hàng mua xu t khoị ấ

+ Xu t hàng hoá đã mua tr  l i ng i bánấ ả ạ ườ
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+ Chi t kh u th ng m i, gi m giá hàng mua đ c h ngế ấ ươ ạ ả ượ ưở

+ Giá tr  hàng thi u h tị ế ụ

D  n :ư ợ  Giá tr  hàng hoá t n kho hi n cóị ồ ệ

8.2.3.3. Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinhị ả ệ ụ ế .

Quá trình cung c p th ng phát sinh các nghi p v  kinh t  nh : muaấ ườ ệ ụ ế ư  

tài s n, thanh toán v i ng i bán, thanh toán các chi phí phát sinh trong quáả ớ ườ  

trình mua…

(1) Khi đ c c p v n l u đ ng b ng chuy n kho n qua ngân hàng:ượ ấ ố ư ộ ằ ể ả

N  TK 112- Ti n g i ngân hàngợ ề ử

Có TK 411- Ngu n v n kinh doanhồ ố

(2) Khi đ c c p ho c nh n v n góp liên doanh hay c  đông b ngượ ấ ặ ậ ố ổ ằ  

TSCĐ, v t li u, công c  d ng c  hay ti n m t:ậ ệ ụ ụ ụ ề ặ

N  TK 211- Tài s n c  đ nh h u hìnhợ ả ố ị ữ

N  TK 213- Tài s n c  đ nh vô hìnhợ ả ố ị

N  TK 152- Nguyên li u, v t li uợ ệ ậ ệ

N  TK 153- Công c  d ng cợ ụ ụ ụ

N  TK 111- Ti n m tợ ề ặ

Có TK 411- Ngu n v n kinh doanhồ ố

(3) Khi rút ti n g i ngân hàng v  nh p qu  ti n m tề ử ề ậ ỹ ề ặ

N  TK 111- Ti n m tợ ề ặ

Có TK 112- Ti n g i ngân hàngề ử

(4) Khi mua nguyên v t li u, công c  d ng c  v  nh p kho, ti nậ ệ ụ ụ ụ ề ậ ề  

hàng ch a thanh toán:ư

N  TK 152- Nguyên li u, v t li uợ ệ ậ ệ

N  TK 153- Công c  d ng cợ ụ ụ ụ

Có TK 331- Ph i tr  cho ng i bánả ả ườ

(5) Khi dùng ti n m t ho c ti n g i ngân hàng đ  mua v t li u, côngề ặ ặ ề ử ể ậ ệ  

c  d ng c  nh p kho:ụ ụ ụ ậ

N  TK 152- Nguyên li u, v t li uợ ệ ậ ệ
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N  TK 153- Công c  d ng cợ ụ ụ ụ

Có TK 111- Ti n m tề ặ

Có TK 112- Ti n g i ngân hàngề ử

(6) Khi phát sinh các chi phí thu mua nh  v n chuy n, b c d  trongư ậ ể ố ỡ  

quá trình thu mua v t li u, công c  d ng c :ậ ệ ụ ụ ụ

N  TK 152- Nguyên li u, v t li uợ ệ ậ ệ

N  TK 153- Công c  d ng cợ ụ ụ ụ

Có TK 111- Ti n m tề ặ

Có TK 112- Ti n g i ngân hàngề ử

Có TK 331- Ph i tr  cho ng i bánả ả ườ

(7) Khi dùng ti n m t ho c ti n g i ngân hàng đ  thanh toán choề ặ ặ ề ử ể  

ng i bán:ườ

N  TK 331- Ph i tr  cho ng i bánợ ả ả ườ

Có TK 111- Ti n m tề ặ

Có TK 112- Ti n g i ngân hàngề ử

(8) Tr ng h p hàng đã mua đã ch p nh n thanh toán nh ng cu iườ ợ ấ ậ ư ố  

tháng hàng đang đi trên đ ng:ườ

N  TK 151- Hàng đang đi trên đ ngợ ườ

Có TK 331- Ph i tr  cho ng i bánả ả ườ

(9) Sang tháng, hàng đang đi đ ng đã v  và ti n hành nh p kho:ườ ề ế ậ

N  TK 152- Nguyên li u, v t li uợ ệ ậ ệ

N  TK 153- Công c  d ng cợ ụ ụ ụ

Có TK 151- Hàng đang đi trên đ ngườ

(9) Khi chi ti n m t t m ng cho cán b  công nhân viên đi mua hàng,ề ặ ạ ứ ộ  

đi ccông tác, đi ngh  phép:ỉ

N  TK 141- T m ngợ ạ ứ

Có TK 111- Ti n m tề ặ

(10) Khi thanh toán t m ng b ng nguyên v t li u, công c  d ng cạ ứ ằ ậ ệ ụ ụ ụ 

nh p kho hay đã tr  chi phí thu mua nguyên v t li u, công c  d ng c :ậ ả ậ ệ ụ ụ ụ
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N  TK 152- Nguyên v t li uợ ậ ệ

N  TK 153- Công c  d ng cợ ụ ụ ụ

Có TK 141- T m ngạ ứ

(11) Khi phát sinh chi phí tr  tr c cho nhi u kỳ nh  chi phí thuê nhàả ướ ề ư  

x ng, nhà kho, văn phòng, mua các lo i b o hi m…ưở ạ ả ể

N  TK 142- Chi phí tr  tr cợ ả ướ

Có TK 111- Ti n m tề ặ

Có TK 112- Ti n g i ngân hàngề ử

8.3. K  toán quá trình s n xu tế ả ấ

8.3.1. Khái ni m.ệ

Quá trình s n xu t là quá trình phát sinh các chi phí v  nguyên v tả ấ ề ậ  

li u, chi phí v  hao mòn tài s n c  đ nh, chi phí v  công nhân s n xu t vàệ ề ả ố ị ề ả ấ  

các chi phí khác v  t  ch c qu n lý ra s n ph m theo k  ho ch đã xác đ nhề ổ ứ ả ả ẩ ế ạ ị  

tr c. K  toán quá trình s n xu t t p h p nh ng chi phí đã phát sinh trongướ ế ả ấ ậ ợ ữ  

quá trình s n xu t c a doanh nghi p theo tính ch t kinh t , theo công d ngả ấ ủ ệ ấ ế ụ  

và n i s  d ng chi phí t ng h p m t cách tr c ti p ho c gián ti p vào tàiơ ử ụ ổ ợ ộ ự ế ặ ế  

kho n chi phí s n xu t đ  tính ra giá thành th c t  c a s n ph m hoànả ả ấ ể ự ế ủ ả ẩ  

thành.

 Theo quy đ nh hi n nay thì giá thành s n ph m, d ch v  đ c xácị ệ ả ẩ ị ụ ượ  

đ nh trên c  s  3 lo i chi phí:ị ơ ở ạ

- Chi phí nguyên v t li u tr c ti pậ ệ ự ế

- Chi phí nhân công tr c ti pự ế

- Chi phí s n xu t chung(  phân x ng s n xu t)ả ấ ở ưở ả ấ

Chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p đ c coi là chi phíả ệ ượ  

th i kỳ, đ c tr  ra kh i doanh thu c a th i kỳ mà nó phát sinh đ  tínhờ ượ ừ ỏ ủ ờ ể  

lãi( l ) c a ho t đ ng chính mà không liên quan đ n chi phí s n xu t và giáỗ ủ ạ ộ ế ả ấ  

thành s n ph m vì v y không tính vào giá thành s n ph m.ả ẩ ậ ả ẩ

8.3.2. Nhi m v  k  toán quá trình s n xu tệ ụ ế ả ấ

K  toán quá trình s n xu t c n th c hi n t t các nh m v  sau:ế ả ấ ầ ự ệ ố ệ ụ
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- T p h p và phân b  chính xác, đ y đ  các lo i chi phí s n xu tậ ợ ổ ầ ủ ạ ả ấ  

theo các đ i t ng k  toán chi phí và đ i t ng tính giá thành. Trên c  số ượ ế ố ượ ơ ở 

đó, ki m tra tình hình th c hi n các đ nh m c và d  toán chi phí s n xu t.ể ự ệ ị ứ ự ả ấ

- L a ch n ph ng pháp xác đ nh giá tr  s n ph m d  dang cu i kỳự ọ ươ ị ị ả ẩ ở ố  

và ph ng pháp tính giá thành s n ph m, d ch v  hoàn thành.ươ ả ẩ ị ụ

- Tính toán chính xác giá thành s n xu t c a s n ph m, d ch v  hoànả ấ ủ ả ẩ ị ụ  

thành. Đ ng th i ph n ánh s  l ng và giá tr  s n ph m, d ch v  hoànồ ờ ả ố ượ ị ả ẩ ị ụ  

thành nh p kho hay tiêu th .ậ ụ

8.3.3. Trình t  t p h p chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m.ự ậ ợ ả ấ ả ẩ

K  toán chi phí và tính giá thành s n ph m là quá trình t ng đ iế ả ẩ ươ ố  

ph c t p và là tr ng tâm c a k  toán doanh nghi p s n xu t.ứ ạ ọ ủ ế ệ ả ấ

* B c 1ướ : T p h p chi phí đ u vào theo tính ch t kinh t , theo côngậ ợ ầ ấ ế  

d ng, n i s  d ng và đ i t ng t p h p chi phí và tính giá thành.ụ ơ ử ụ ố ượ ậ ợ

- Nh ng chi phí tham gia tr c ti p vào quá trình s n xu t s n ph m,ữ ự ế ả ấ ả ẩ  

tuỳ theo n i dung là nguyên v t li u hay là nhân công s n xu t s  đ c t pộ ậ ệ ả ấ ẽ ượ ậ  

h p vào bên N  các tài kho n: chi phí nguyên v t li u tr c ti p hay là chiợ ợ ả ậ ệ ự ế  

phí nhân công tr c ti p theo t ng phân x ng s n xu t , t ng đ i t ngự ế ừ ưở ả ấ ừ ố ượ  

t p h p chi phíậ ợ

- Nh ng chi phí chung nh m m c đích t  ch c, qu n lý và ph c vữ ằ ụ ổ ứ ả ụ ụ 

s n xu t t i các phân x ng, t  đ i s n xu t cà các chi phí khác có liênả ấ ạ ưở ổ ộ ả ấ  

quan đ n nhi u đ i t ng t p h p chi phí khác nhau s  đ c t p h p vàoế ề ố ượ ậ ợ ẽ ượ ậ ợ  

bên N  tài kho n Chi phí s n xu t chungợ ả ả ấ

* B c 2ướ : T ng h p và phân b  các chi phí đã tâp h p  b c 1 choổ ợ ổ ợ ở ướ  

t ng đ i t ng t p h p chi phí và tính giá thành.ừ ố ượ ậ ợ

Công vi c này th ng ti n hành vào lúc cu i tháng đ  t ng h p chiệ ườ ế ố ể ổ ợ  

phí s n xu t theo t ng đ i t ng t p h p chi phí và tính giá thànhả ấ ừ ố ượ ậ ợ

- Đ i v i chi phí tr c ti p: là nh ng chi phí đã đ c t  ch c theo dõiố ớ ự ế ữ ượ ổ ứ  

chi ti t theo t ng đ i t ng( t p h p chi phí theo t ng đ i t ng t p h pế ừ ố ượ ậ ợ ừ ố ượ ậ ợ  
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chi phí và tính giá thành). Cu i tháng, k  toán ch  c n t ng h p l i theoố ế ỉ ầ ổ ợ ạ  

đúng các kho n m c chi phí và theo đúng các đ i t ng ph i ch u chi phí.ả ụ ố ượ ả ị

- Đ i v i chi phí s n xu t chung: K  toán sau khi t ng h p ph i phânố ớ ả ấ ế ổ ợ ả  

b  chi phí đã t p h p đ c cho các đ i t ng có liên quan b ng cách ch nổ ậ ợ ượ ố ượ ằ ọ  

tiêu chu n phân b  h p lý đ  phân b  chi phí cho t ng đ i t ng. Thôngẩ ổ ợ ể ổ ừ ố ượ  

th ng ng i ta phân b  chi phí s n xu t chung theo t  l  ti n l ng côngườ ườ ổ ả ấ ỷ ệ ề ươ  

nhân s n xu t hay t  l  t ng chi phí tr c ti p đã tiêu hao c a các đ i t ngả ấ ỷ ệ ổ ự ế ủ ố ượ  

có liên quan.

* B c 3ướ : Đánh giá s n ph m d  dang và tính giá thành s n ph mả ẩ ở ả ẩ

Quá trình s n xu t s n ph m là quá trình th ng xuyên, liên t c theoả ấ ả ẩ ườ ụ  

ki u dây truy n nên t i b t kỳ th i đi m nào trong quá trình s n xu t cũngể ề ạ ấ ờ ể ả ấ  

t n t i hình thái s n ph m d  dang.ồ ạ ả ẩ ở

B  ph n chi phí g n li n v i s n ph m d  dang không th  theo dõiộ ậ ắ ề ớ ả ẩ ở ể  

thêm đ c cho nên tr c khi tính giá thành c a nh ng s n ph m đã hoànượ ướ ủ ữ ả ẩ  

thành, k  toán ph i ti n hành ki m kê và đánh giá s n ph m d  dang.ế ả ế ể ả ẩ ở

Giá thành c a nh ng s n ph m hoàn thành đ c tính teo công th củ ữ ả ẩ ượ ứ  

sau đây:

T ng  giá  thànhổ  

SP hoàn thành
=

Giá tr  SP dị ở 

dang đ u kỳầ
+

Chi  phí  phát 

sinh trong kỳ
-

Giá tr  SP dị ở 

dang cu i kỳố

8.3.4. Tài kho n s  d ng.ả ử ụ

K  toán quá trình s n xu t ch  y u s  d ng các tài kho n k  toán sau:ế ả ấ ủ ế ử ụ ả ế

* Tài kho n 621- Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti pả ệ ậ ệ ự ế : Tài kho nả  

này đ c dùng đ  t p h p và k t chuy n chi phí nguyên li u, v t li u tr cượ ể ậ ợ ế ể ệ ậ ệ ự  

ti p  phát  sinh  trong  kỳ,  đ c  m  chi  ti t  cho t ng  đ i  t ng  ch u  chiế ượ ở ế ừ ố ượ ị  

phí( s n ph m, d ch v , phân x ng, b  ph n s n xu t…) và có k t c uả ẩ ị ụ ưở ộ ậ ả ấ ế ấ  

nh  sau:ư
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Bên nợ: Ph n ánh giá tr  nguyên v t li u s  d ng tr c ti p cho s nả ị ậ ệ ử ụ ự ế ả  

xu t s n ph m và th c hi n d ch v  cho khách hàng.ấ ả ẩ ự ệ ị ụ

Bên có: 

+ Giá tr  nguyên v t li u s  d ng không h t ghi gi m chi phíị ậ ệ ử ụ ế ả

+ K t chuy n chi phí nguyên v t li u tr c ti p sang tài kho nế ể ậ ệ ự ế ả  

tính giá thành

TK chi phí nguyên v t li u tr c ti p không có s  d  cu i kỳậ ệ ự ế ố ư ố

* Tài kho n 622- Chi phí nhân công tr c ti pả ự ế : Tài kho n này đ cả ượ  

dùng đ  t p h p và k t chuy n chi phí nhân công tr c ti p phát sinh trongể ậ ợ ế ể ự ế  

kỳ, đ c m  chi ti t cho t ng đ i t ng ch u chi phí( s n ph m, d ch v ,ượ ở ế ừ ố ượ ị ả ẩ ị ụ  

phân x ng, b  ph n s n xu t…)ưở ộ ậ ả ấ

Bên nợ: Ti n l ng, ph  c p l ng và ti n ăn ca ph i tr  lao đ ngề ươ ụ ấ ươ ề ả ả ộ  

tr c ti p. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ trên ti n l ng, ph  c p l ng ph iự ế ề ươ ụ ấ ươ ả  

tr  lao đ ng tr c ti p.ả ộ ự ế

Bên có: k t chuy n chi phí nhân công tr c ti p sang tài kho n giáế ể ự ế ả  

thành.

TK chi phí nhân công tr c ti p không có s  d  cu i kỳ.ự ế ố ư ố

* Tài kho n 627- Chi phí s n xu t chungả ả ấ : Tài kho n này dùng đ  t pả ể ậ  

h p, phân b  và k t chuy n chi phí s n xu t chung phát sinh trong kỳ v iợ ổ ế ể ả ấ ớ  

k t c u nh  sau:ế ấ ư

Bên nợ:  t p  h p  toàn b  chi  phí  s n  xu t  chung phát  sinh  trongậ ợ ộ ả ấ  

kỳ( giá tr  nguyên v t li u s  d ng cho nhu c u  phân x ng, giá tr  côngị ậ ệ ử ụ ầ ở ưở ị  

c  d ng c  s  d ng cho s n xu t, ti n l ng, ph  c p l ng ph i tr  laoụ ụ ụ ử ụ ả ấ ề ươ ụ ấ ươ ả ả  

đ ng gián ti p, trích BHXH, BHYT, KPCĐ trên ti n l ng, ph  c p l ngộ ế ề ươ ụ ấ ươ  

c a lao đ ng gián ti p, kh u hao TSCĐ c a b  ph n s n xu t, chi phí d chủ ộ ế ấ ủ ộ ậ ả ấ ị  

v  đi n, n c, đi n tho i mua ngoài dung cho s n xu t và các kho n chiụ ệ ướ ệ ạ ả ấ ả  

tr c ti p b ng ti n cho s n xu t).ự ế ằ ề ả ấ

Bên có:

+ Các kho n ghi gi m chi phí s n xu t chungả ả ả ấ
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+ Phân b  và k t chuy n chi phí s n xu t chung sang tài kho nổ ế ể ả ấ ả  

tính giá thành

Tài kho n Chi phí s n xu t chung cu i kỳ không có s  dả ả ấ ố ố ư

* Tài kho n 154- Chi phí s n xu t, kinh doanh d  dangả ả ấ ở : Tài kho nả  

này đ c dùng đ  t ng h p chi phí s n xu t phát sinh trong kỳ và tính raượ ể ổ ợ ả ấ  

t ng giá tr  s n ph m, d ch v  hoàn thành đ c m  chi ti t theo t ng đ iổ ị ả ẩ ị ụ ượ ở ế ừ ố  

t ng k  toán chi phí s n xu t và k t c u nh  sau:ượ ế ả ấ ế ấ ư

Bên nợ: T ng h p chi phí s n ph m( chi phí nguyên v t li u tr cổ ợ ả ẩ ậ ệ ự  

ti p, chi phí nhân công tr c ti p, chi phí s n xu t chung) phát sinh trong kỳ.ế ự ế ả ấ

Bên có: 

+ Các kho n ghi gi m chi phí s n xu t.ả ả ả ấ

+ T ng giá  thành s n xu t  c a  s n ph m và d ch v  hoànổ ả ấ ủ ả ẩ ị ụ  

thành

D  nư ợ: Giá tr  s n ph m, d ch v  d  dang hi n cóị ả ẩ ị ụ ở ệ

8.3.5. Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinhị ả ệ ụ ế

Quá trình s n xu t th ng phát sinh các nghi p v  kinh t  nh : sả ấ ườ ệ ụ ế ư ử 

d ng nguyên v t li u cho s n xu t s n ph m, tính và tr  l ng cho ng iụ ậ ệ ả ấ ả ẩ ả ươ ườ  

lao đ ng, trích các kho n trích theo l ng c a ng i lao đ ng, trích kh uộ ả ươ ủ ườ ộ ấ  

hao TSCĐ, thanh toán các chi phí d ch v  đi n, n c mua ngoài,…ị ụ ệ ướ

(1) Khi xu t nguyên v t li u chính, nguyên v t li u ph , nhiên li uấ ậ ệ ậ ệ ụ ệ  

cho phân x ng s n xu t đ  ch  t o s n ph m.ưở ả ấ ể ế ạ ả ẩ

N  TK 621- Chi phí nguyên v t li u tr c ti pợ ậ ệ ự ế

Có TK 152- Nguyên li u, v t li uệ ậ ệ

(2) Khi xu t v t li u đ  dùng chung cho phân x ng s n xu t hayấ ậ ệ ể ưở ả ấ  

ph c v  cho công tác qu n lý phân x ng:ụ ụ ả ưở

N  TK 627- Chi phí s n xu t chungợ ả ấ

Có TK 152- Nguyên li u, v t li uệ ậ ệ

(3) Khi tính ra ti n công ph i tr  cho công nhân tr c ti p s n xu t,ề ả ả ự ế ả ấ  

công nhân ph c v  và nhân viên qu n lý phân x ng:ụ ụ ả ưở
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N  TK 622- Chi phí nhân công tr c ti p ợ ự ế

N  TK 627- chi phí s n xu t chungợ ả ấ

Có TK 334- Ph i tr  công nhân viênả ả

(4) Khi trích BHXH, BHYT, KPCĐ đ c tính vào chi phí s n xu tượ ả ấ  

kinh doanh( 19%):

N  TK 622- Chi phí nhân công tr c ti pợ ự ế

N  TK 627- Chi phí s n xu t chungợ ả ấ

Có TK 338- Ph i tr , ph i n p khácả ả ả ộ

(5) Khi trích BHXH, BHYT ph n đ c tr  vào ti n l ng ph i trầ ượ ừ ề ươ ả ả 

c a cán b  công nhân viên ( 6%):ủ ộ

N  TK 334- Ph i tr  công nhân viênợ ả ả

Có TK 338- Ph i tr , ph i n p khácả ả ả ộ

(6) Khi xu t công c  d ng c  cho phân x ng s n xu t:ấ ụ ụ ụ ưở ả ấ

N  TK 627- Chi phí s n xu t chungợ ả ấ

Có TK 153- Công c  d ng cụ ụ ụ

(7) Tr ng h p công c  d ng c  xu t dùng có giá tr  l n, c n ph iườ ợ ụ ụ ụ ấ ị ớ ầ ả  

phân b  vào chi phí s n xu t kinh doanh c a nhi u kỳ:ổ ả ấ ủ ề

- Ghi nh n giá tr  công c  d ng c  xu t dùngậ ị ụ ụ ụ ấ

N  TK 142- Chi phí tr  tr c ( giá tr  xu t dùng)ợ ả ướ ị ấ

Có TK 153- Công c  d ng c  ( giá tr  xu t dùng)ụ ụ ụ ị ấ

- T ng kỳ, phân b  giá tr  công c  d ng c  vào chi phí s n xu t kinhừ ổ ị ụ ụ ụ ả ấ  

doanh

N  TK 627- Chi phí s n xu t chungợ ả ấ

Có TK 142- Chi phí tr  tr c ( giá tr  phân b  t ng kỳ)ả ướ ị ổ ừ

(8) Kh u hao TSCĐ đang dùng  phân x ngấ ở ưở

N  TK 627- Chi phí s n xu t chungợ ả ấ

Có TK 214- Kh u hao TSCĐấ
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(9) Đ i v i các chi phí khác có liên quan gián ti p đ n ho t đ ng c aố ớ ế ế ạ ộ ủ  

phân x ng nh  chi phí s a ch a th ng xuyên TSCĐ, chi phí đi n n c,ưở ư ử ữ ườ ệ ướ  

ti p khách, ghi:ế

N  TK 627- Chi phí s n xu t chungợ ả ấ

Có TK 111, 112, 331…

(10) Khi phân b  chi phí tr  tr c có liên quan đ n ho t đ ng c aổ ả ướ ế ạ ộ ủ  

phân x ng trong t ng kỳ, ghi:ưở ừ

N  TK 627- Chi phí s n xu t chungợ ả ấ

Có TK 142- Chi phí tr  tr cả ướ

(11) Khi trích tr c ti n l ng ngh  phép c a công nhân s n xu tướ ề ươ ỉ ủ ả ấ  

trong kỳ, k  toán ghi:ế

N  TK 622- Chi phí nhân công tr c ti p ợ ự ế

Có TK 335- Chi phí ph i trả ả

(12) Khi trích tr c chi phí s a ch a l n tài s n c  đ nh đang dùngướ ử ữ ớ ả ố ị  

trong phân x ng s n xu t ghi:ưở ả ấ

N  TK 627- Chi phí s n xu t chungợ ả ấ

Có TK 335- Chi phí ph i trả ả

(13) Cu i kỳ, k t chuy n các chi  phí nguyên v t li u tr c ti p, chiố ế ể ậ ệ ự ế  

phí nhân công tr c ti p, chi phí s n xu t chung sang TK chi phí s n xu tự ế ả ấ ả ấ  

kinh doanh d  dang đ  t ng h p chi phí s n xu t và tính giá thành s nở ể ổ ợ ả ấ ả  

ph m:ẩ

N  TK 154- Chi phí s n xu t kinh doanh d  dangợ ả ấ ở

Có TK 621- Chi phí nguyên v t li u tr c ti pậ ệ ự ế

Có TK 622- Chi phí nhân công tr c ti pự ế

Có TK 627- Chi phí s n xu t chungả ấ

(14) N u có ph  li u thu h i nh p kho ghi:ế ế ệ ồ ậ

N  TK 152- Nguyên v t li uợ ậ ệ

Có TK 154- Chi phí SXKD d  dangở
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(15) Giá thành th c t  c a nh ng s n ph m hoàn thành nh p khoự ế ủ ữ ả ẩ ậ  

trong kỳ ghi:

N  TK 155- Thành ph mợ ẩ

Có TK 154- Chi phí SXKD d  dangở

(16) Tr ng h p s n ph m hoàn thành không nh p kho, mà đ cườ ợ ả ẩ ậ ượ  

giao ngay cho khách hàng t i phân x ng ghi:ạ ưở

N  TK 632- Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 154- Chi phí SXKD d  dangở

8.4. K  toán quá trình tiêu th  s n ph m và xác đ nh k t qu  kinhế ụ ả ẩ ị ế ả  

doanh

8.4.1. Khái ni mệ

 Tiêu th  s n ph m là quá trình đ a các lo i s n ph m đã s n xu tụ ả ẩ ư ạ ả ẩ ả ấ  

vào l u thông b ng các hình th c bán hàng. Trong quá trình tiêu th  s nư ằ ứ ụ ả  

ph m  s  phát sinh các quan h  v  chuy n giao s n ph m hàng hoá vàẩ ẽ ệ ề ể ả ẩ  

thanh toán gi a đ n v  kinh t  v i khách hàng, trong quá trình đó phát sinhữ ơ ị ế ớ  

các nghi p v  v  kinh t  v  chi phí bán hàng nh : qu ng cáo, v n chuy n,ệ ụ ề ế ề ư ả ậ ể  

b c d … M t khác, sau khi tiêu th  s n ph m, đ n v  ph i th c hi n nghĩaố ỡ ặ ụ ả ẩ ơ ị ả ự ệ  

v  v i Nhà n c v  các kho n thu  su t trên c  s  doanh thu tiêu th  t ngụ ớ ướ ề ả ế ấ ơ ở ụ ừ  

m t hàng và thu  su t quy đ nh.ặ ế ấ ị

Trong giai đo n tiêu th , b  ph n giá tr  m i sáng t o ra trong khâuạ ụ ộ ậ ị ớ ạ  

s n xu t s  đ c th c hi n và bi u hi n d i hình th c l i nhu n. Có 2ả ấ ẽ ượ ự ệ ể ệ ướ ứ ợ ậ  

ph ng pháp tiêu th  s n ph m: nh n hàng và g i hàngươ ụ ả ẩ ậ ử

- Nh n hàngậ : Là ph ng th c tiêu th  s n ph m mà ng i mua sươ ứ ụ ả ẩ ườ ẽ 

nh n hàng t i xí nghi p s n xu t khi đã thanh toán ti n hàng ho c đã ch pậ ạ ệ ả ấ ề ặ ấ  

nh n thanh toán. Trong tr ng h p này, s n ph m đã giao cho khách hàngậ ườ ợ ả ẩ  

đ c xác đ nh là tiêu th  ngay.ượ ị ụ

- G i hàngử : Là ph ng th c tiêu th  s n ph m mà bên bán có tráchươ ứ ụ ả ẩ  

nhi m ph i giao hàng đ n t n n i cho khách hàng theo h p đ ng đã ký, kệ ả ế ậ ơ ợ ồ ể 

c  tr ng h p g i  hàng cho các đ i lý bán. Trong tr ng h p này s nả ườ ợ ử ạ ườ ợ ả  
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ph m  g i đi bán ch a đ c xác nh n là tiêu th , ch  khi nào khách hàngẩ ử ư ượ ậ ụ ỉ  

thanh toán ti n hàng ho c ch p nh n thanh toán ti n hàng thì lúc đó s nề ặ ấ ậ ề ả  

ph m g i đi bán m i đ c coi là đã tiêu th .ẩ ử ớ ượ ụ

8.4.2. Môt s  ch  tiêu c  b n.ố ỉ ơ ả

Doanh thu thu n vầ ề 

tiêu thụ
=

Doanh thu

bán hàng
-

Các kho n gi m trả ả ừ 

doanh thu

Các kho n gi m tr  doanh thu = Chi t kh u th ng m i + Gi m giá hàngả ả ừ ế ấ ươ ạ ả  

bán + Hàng bán b  tr  l i + Thu  xu t kh u + Thu  TTĐB + Thu  GTGTị ả ạ ế ấ ẩ ế ế  

theo ph ng pháp tr c ti p.ươ ự ế

L i nhu n g pợ ậ ộ = Doanh thu nầ - Giá v n hàng bánố

L i nhu n tiêu thợ ậ ụ

 ( K t qu  tiêu th )ế ả ụ
=

L i nhu nợ ậ

 g pộ
-

Chi phí 

bán hàng
-

Chi  phí qu n lýả  

doanh nghi pệ

8.4.3. Nhi m v  c a k  toán quá trình tiêu thệ ụ ủ ế ụ

- Theo dõi tình hình tiêu th  các lo i s n ph m m t cách chính xácụ ạ ả ẩ ộ  

theo 2 ch  tiêu: hi n v t, giá tr  và tình hình thanh toán v i khách hàng.ỉ ệ ậ ị ớ

- Theo dõi các chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh nghi p và giámả ệ  

sát ch t ch  các kho n chi phí đó.ặ ẽ ả

- Xác đ nh chính xác k t qu  tiêu th  c a t ng m t hàng, t ng lo iị ế ả ụ ủ ừ ặ ừ ạ  

s n ph m, d ch v  cũng nh  toàn b  l i nhu n v  tiêu th  s n ph m, hàngả ẩ ị ụ ư ộ ợ ậ ề ụ ả ẩ  

hoá.

- Xác đ nh k t qu   lãi( l ) trong kỳị ế ả ỗ

8.4.4. Tài kho n s  d ng.ả ử ụ

K  toán quá trình tiêu th  và xác đ nh k t qu  kinh doanh ch  y u sế ụ ị ế ả ủ ế ử 

d ng các tài kho n k  toán sau:ụ ả ế
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* Tài kho n 155- Thành ph mả ẩ : Tài kho n này dùng đ  ph n ánh giáả ể ả  

tr  t n kho và tình hình bi n đ ng tăng, gi m c a các lo i thành ph m t iị ồ ế ộ ả ủ ạ ẩ ạ  

kho c a đ n v  v i k t c u nh  sau:ử ơ ị ớ ế ấ ư

Bên nợ: Giá tr  thành ph m nh p kho trong kỳ và phát hi n th a khiị ẩ ậ ệ ừ  

ki m kê.ể

Bên có: Giá tr  thành ph m xu t kho trong kỳ và phát hi n thi u khiị ẩ ấ ệ ế  

ki m kêể

D  nư ợ: Giá tr  thành ph m t n kho hi n cóị ẩ ồ ệ

* Tài kho n 157- Hàng g i bánả ử : Tài kho n này đ c s  d ng đ  theoả ượ ử ụ ể  

dõi giá tr  hi n có và tình hình bi n đ ng c a s n ph m, hàng hoá tiêu thị ệ ế ộ ủ ả ẩ ụ 

theo ph ng th c chuy n hàng ho c giá tr  s n ph m, hàng hoá nh  đ i lý,ươ ứ ể ặ ị ả ẩ ờ ạ  

ký g i hay giá tr  d ch v  đã hoàn thành bàn giao cho ng i đ t hàng, ng iử ị ị ụ ườ ặ ườ  

mua hàng nh ng ch a đ c ch p nh n thanh toánư ư ượ ấ ậ

Bên nợ: Giá tr  s n ph m, hàng hoá, d ch v  đã chuy n cho kháchị ả ẩ ị ụ ể  

hàng nh ng ch a đ c ch p nh n thanh toán.ư ư ượ ấ ậ

Bên có:

+ Giá tr  s n ph m, hàng hoá, d ch v  g i bán đã đ c khách hàngị ả ẩ ị ụ ử ượ  

ch p nh n thanh toánấ ậ

+ Giá tr  hàng g i bán b  khách hàng t  ch i, tr  l iị ử ị ừ ố ả ạ

D  nư ợ: Giá tr  s n ph m, hàng hoá, d ch v  g i bán hi n cóị ả ẩ ị ụ ử ệ

* Tài kho n 511- Doanh thu bán hàngả : Tài kho n này đ c s  d ngả ượ ử ụ  

đ  ph n ánh giá c a toàn b  s  s n ph m, hàng hoá, d ch v  tiêu th  trongể ả ủ ộ ố ả ẩ ị ụ ụ  

kỳ và các kho n gi m tr  doanh thu( chi t kh u th g m i, gi m giá hàngả ả ừ ế ấ ươ ạ ả  

bán, hàng bán b  tr  l i, thu  tiêu th  đ c bi t, thu  xu t kh u và thuị ả ạ ế ụ ặ ệ ế ấ ẩ ế 

GTGT theo tr c ti p) cũng nh  k t chuy n doanh thu thuân v i k t c uự ế ư ế ể ớ ế ấ  

nh  sau:ư

Bên nợ: 

+ S  thu  ph i n p Nhà n c( thu  tiêu th  đ c bi t,  thu  xu tố ế ả ộ ướ ế ụ ặ ệ ế ấ  

kh u và thu  GTGT theo ph ng pháp tr c ti pẩ ế ươ ự ế
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+ S  chi t kh u th ng m i, gi m giá hàng bán và doanh thu hàngố ế ấ ươ ạ ả  

bán b  tr  l i ch p nh n cho khách hàngị ả ạ ấ ậ

+ K t chuy n doanh thu thu n vào tài kho n xác đ nh k t quế ể ầ ả ị ế ả

Bên có: Giá bán c a toàn b  s  s n ph m, hàng hoá, d ch v  tiêu thủ ộ ố ả ẩ ị ụ ụ 

trong kỳ

Tài kho n doanh thu bán hàng cu i kỳ không có s  d .ả ố ố ư

* Tài kho n 632- Giá v n hàng bánả ố : Tài kho n này đ c s  d ng đả ượ ử ụ ể 

t p h p và k t chuy n giá v n c a toàn b  s  hàng hoá, thành ph m, d chậ ợ ế ể ố ủ ộ ố ẩ ị  

v  tiêu th  trong kỳ v i k t c u nh  sau:ụ ụ ớ ế ấ ư

Bên nợ: T p h p giá v n c a toàn b  s  thành ph m, hàng hoá, d chậ ợ ố ủ ộ ố ẩ ị  

v  tiêu th  trong kỳụ ụ

Bên có: Giá v n c a s  thành ph m, hàng hoá đã bán ch p nh n choố ủ ố ẩ ấ ậ  

khách hàng tr  l i. K t chuy n giá v n thành ph m, hàng hoá th c tiêu thả ạ ế ể ố ẩ ự ụ 

trong kỳ vào tài kho n xác đ ng k t quả ị ế ả

Tài kho n Giá v n hàng bán cu i kỳ không có s  d .ả ố ố ố ư

- Tài kho n 641- Chi phí bán hàngả : Tài kho n này dùng đ  t p h p vàả ể ậ ợ  

k t chuy n chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ v i k t c u nh  sau:ế ể ớ ế ấ ư

Bên nợ: Tài kho n chi phí bán hàng phát sinh trong kỳả

Bên có: K t chuy n chi phí bán hàng sang tài kho n xác đ nh k t quế ể ả ị ế ả

Tài kho n Chi phí bán hàng không cu i kỳ không có s  d .ả ố ố ư

- Tài kho n 642- Chi phí qu n lý doanh nghi pả ả ệ : Tài kho n này dùngả  

đ  t p h p và k t chuy n chi phí qu n lý doanh nghi p phát sinh trong kỳể ậ ợ ế ể ả ệ  

v i k t c u nh  sau:ớ ế ấ ư

Bên nợ: T p h p chi phí qu n lý doanh nghi p phát sinh trong kỳậ ợ ả ệ

Bên có:K t chuy n chi phí qu n lý doanh nghi p sàn tài kho n xácế ể ả ệ ả  

đ nh k t quị ế ả

Tài kho n Chi phí qu n lý doanh nghi p cu i kỳ không có s  d .ả ả ệ ố ố ư

- Tài kho n 911- Xác đ nh k t qu  kinh doanhả ị ế ả : Tài kho n này đ cả ượ  

xác đ nh k t qu  kinh doanh c a doanh nghi p sau m t kỳ ho t đ ng nh tị ế ả ủ ệ ộ ạ ộ ấ  
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đ nh, có th  m  chi ti t cho t ng lo i ho t đ ng kinh doanh c a doanhị ể ở ế ừ ạ ạ ộ ủ  

nghi p.ệ

Bên n :ợ

+ K t chuy n giá v n s n ph m, hàng hoá, d ch v  tiêu th  trong kỳế ể ố ả ẩ ị ụ ụ

+ K t chuy n chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p.ế ể ả ệ

+ K t chuy n lãi v  tiêu thế ể ề ụ

Bên có:

+ K t chuy n doanh thu bán hàng thu n trong kỳế ể ầ

+ K t chuy n l  v  tiêu th  trong kỳế ể ỗ ề ụ

Tài kho n Xác đ nh k t qu  không có s  d  cu i kỳ.ả ị ế ả ố ư ố

8.4.5. Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinhị ả ệ ụ ế

Quá  trình  tiêu  th  th ng  phát  sinh  các  nghi p  v  kinh  t  nh :ụ ườ ệ ụ ế ư  

chuy n giao thành ph m, hàng hoá cho khách hàng, thu ti n bán hàng, thanhể ẩ ề  

toán các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu th , thanh toán các kho n thuụ ả ế 

doanh thu v i ngân sáchớ

8.4.6. Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh.ị ả ệ ụ ế

(1) Khi xu t kho bán s n ph m theo ph ng pháp giao tr c ti p, ghi:ấ ả ẩ ươ ự ế

(a) N  TK 632- Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 155- Thành ph mẩ

Có TK 154- Chi phí s n xu t kinh doanh d  dangả ấ ở

(b) N  TK 111- Ti n m tợ ề ặ

     N  TK 112- Ti n g i ngân hàngợ ề ử

     N  TK 131- Ph i thu c a khách hàngợ ả ủ

Có TK 511- Doanh thu bán hàng

(2) Khi chuy n thành ph m cho khách hàng nh ng ch a đ c kháchể ẩ ư ư ượ  

hàng  ch p  nh n  thanh  toán  ho c  chuy n  thành  ph m  đi  tiêu  th  theoấ ậ ặ ể ẩ ụ  

ph ng th c đ i lý, ký g i, k  toán ghi:ươ ứ ạ ử ế

N  TK 157- Hàng g i bánợ ử

Có TK 154- Chi phí s n xu t kinh doanh d  dangả ấ ở
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Có TK 155- Thành ph mẩ

(3) Khi s n ph m g i đi bán đ c xác nh n là đã tiêu th :ả ẩ ử ượ ậ ụ

(a) N  TK 632- Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 157- Hàng g i đi bánử

(b) N  TK 111- Ti n m tợ ề ặ

     N  TK 112- Ti n g i ngân hàngợ ề ử

     N  TK 131- Ph i thu c a khách hàngợ ả ủ

Có TK 511- Doanh thu bán hàng

(4) Khi tính ra ti n l ng ph i tr  cho công nhân viên  b  ph n bánề ươ ả ả ở ộ ậ  

hàng và cán b  qu n lý doanh nghi p ghi:ộ ả ệ

N  TK 641- Chi phí bán hàngợ

N  TK 642- Chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ

Có TK 334- Ph i tr  công nhân viênả ả

(5) Khi trích BHXH, BHYT, KPCĐ ph n đ c tính vào chi phí theoầ ượ  

ti n l ng c a nh ng đ i t ng trên ghi:ề ươ ủ ữ ố ượ

N  TK 641- Chi phí bán hàngợ

N  TK 642- Chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ

Có TK 338- Ph i tr , ph i n p khácả ả ả ộ

(6) Khi xu t v t li u ph c v  cho b  ph n bán hàng, b  ph n qu nấ ậ ệ ụ ụ ộ ậ ộ ậ ả  

lý doanh nghi p ghi:ệ

N  TK 641- Chi phí bán hàngợ

N  TK 642- Chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ

Có TK 152- Nguyên li u, v t li uệ ậ ệ

(7) Khi xu t công c  d ng c  có giá tr  nh  cho b  ph n bán hàng,ấ ụ ụ ụ ị ỏ ộ ậ  

b  ph n qu n lý doanh nghi p  ghi:ộ ậ ả ệ

N  TK 641- Chi phí bán hàngợ

N  TK 642- Chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ

Có TK 153- Công c  d ng c  ụ ụ ụ
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(8) Khi phân b  chi phí tr  tr c cho b  ph n bán hàng, b  ph nổ ả ướ ộ ậ ộ ậ  

qu n lý doanh nghi p ghi:ả ệ

N  TK 641- Chi phí bán hàngợ

N  TK 642- Chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ

Có TK 142- Chi phí tr  tr cả ướ

(9) Kh u hao TSCĐ đang dùng  b  ph n bán hàng, b  ph n qu n lýấ ở ộ ậ ộ ậ ả  

doanh nghi p ghi:ệ

N  TK 641- Chi phí bán hàngợ

N  TK 642- Chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ

Có TK 214- Hao mòn TSCĐ

(10) Đ i v i các kho n thu  ph i n p đ c tính vào chi phí doanhố ớ ả ế ả ộ ượ  

nghi p nh  thu  môn bài, thu  nhà đ t thì khi xác đ nh s  ph i n p choệ ư ế ế ấ ị ố ả ộ  

t ng kỳ k  toán ghi:ừ ế

N  TK 642- Chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ

Có TK 333- Thu  và các kho n ph i n p Nhà n cế ả ả ộ ướ

(11) Chi phí đi n n c, đi n tho i… ph i tr  phát sinh trong kỳ  bệ ướ ệ ạ ả ả ở ộ 

ph n bán hàng, b  ph n qu n lý doanh nghi p ghi:ậ ộ ậ ả ệ

N  TK 641- Chi phí bán hàngợ

N  TK 642- Chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ

Có TK 331- Ph i tr  ng i bánả ả ườ

(12) Khi phát sinh các chi phí khác  b  ph n bán hàng, b  ph nở ộ ậ ộ ậ  

qu n lý doanh nghi p nh  chi phí s a ch a th ng xuyên TSCĐ, chi phíả ệ ư ử ữ ườ  

ti p khách… ghi:ế

N  TK 641- Chi phí bán hàngợ

N  TK 642- Chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ

Có TK 111, 112, 331, 152…

(13) Khi trích tr c chi phí s a ch a TSCĐ  b  ph n bán hàng, bướ ử ữ ở ộ ậ ộ 

ph n qu n lý doanh nghi p ghi:ậ ả ệ

N  TK 641- Chi phí bán hàngợ
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N  TK 642- Chi phí qu n lý doanh nghi pợ ả ệ

Có TK 335- Chi phí ph i trả ả

(14) Khi xác đ nh s  thu  ph i n p cho Nhà n c tính trên doanh thuị ố ế ả ộ ướ  

bán hành phát sinh trong kỳ ghi:

N  TK 511- Doanh thu bán hàngợ

Có TK 333- Thu  và các kho n ph i n p Nhà n cế ả ả ộ ướ

(15) Khi gi m gái hàng bán cho khách hàng( hàng đã bán) ghi:ả

N  TK 532- Gi m giá hàng bánợ ả

Có TK 111, 112, 131…

(16) Khi hàng bán b  tr l i ghi:ị ả ạ

(a) N  TK 531- Hàng bán b  tr  l iợ ị ả ạ

Có TK 111, 112 131…

(b) N  TK 155- Thành ph mợ ẩ

Có TK 632- Giá v n hàng bánố

(17) Cu i kỳ, k t chuy n gi m tr  doanh thu:ố ế ể ả ừ

N  TK 511- Doanh thu bán hàngợ

Có TK 531- Hàng bán b  tr  l iị ả ạ

Có TK 532- Gi m giá hàng bánả

(18) Cu i kỳ, k t chuy n doanh thu thu n ghi:ố ế ể ầ

N  TK 511- Doanh  thu hàng bánợ

Có TK 911- Xác đ nh k t qu  kinh doanhị ế ả

(19) K t chuy n giá v n c a hàng đã bán trong kỳ:ế ể ố ủ

N  TK 911- Xác đ nh k t qu  kinh doanhợ ị ế ả

Có TK 632- Giá v n hàng bánố

(20)  K t chuy n chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh nghi pế ể ả ệ  

trong kỳ ghi:

N  TK 911- Xác đ nh k t q  kinh doanhợ ị ế ủ

Có TK 641- Chi phí bán hàng

Có TK 642- Chi phí qu n lý doanh nghi pả ệ

84



(21) N u doanh thu thu n l n h n các chi phí đ c tr  thì ph i k tế ầ ớ ơ ượ ừ ả ế  

chuy n lãi sang tài kho n L i nhu n ch a phân ph i:ể ả ợ ậ ư ố

N  TK 911- Xác đ nh k t qu  kinh doanhợ ị ế ả

Có TK 421- L i nhu n ch a phân ph iợ ậ ư ố

(22)  N u doanh  thu  thu n  nh  h n  các  chi  phí  d c  tr  thì  k tế ầ ỏ ơ ượ ừ ế  

chuy n l  ghi: ể ỗ

N  TK 421- L i nhu n ch a phân ph iợ ợ ậ ư ố

Có TK 911-Xác đ nh k t qu  kinh doanhị ế ả

CH NG IXƯƠ

 S  SÁCH K  TOÁNỔ Ế

9.1. Nh ng v n đ  chung v  s  sách k  toán.ữ ấ ề ề ổ ế

S  k  toán là khâu trung tâm c a toàn b  công tác k  toán. T t c  cácổ ế ủ ộ ế ấ ả  

nghi p v  kinh t  phát sinh đã ph n ánh vào các ch ng t  k  toán m t cáchệ ụ ế ả ứ ừ ế ộ  

d i d c và không có h  th ng, nó ch  đ c t ng h p thành các ch  tiêu kinhờ ạ ệ ố ỉ ượ ổ ợ ỉ  

t  có th  bi u hi n toàn b  quá trình s n xu t kinh doanh khi đ c ghiế ể ể ệ ộ ả ấ ượ  

chép m t cách liên t c vào nh ng t  s  theo nhi u ph ng th c khác nhauộ ụ ữ ờ ổ ề ươ ứ  

đ i v i t ng đ i t ng c a k  toán hay t ng lo i ho t đ ng kinh t  cố ớ ừ ố ượ ủ ế ừ ạ ạ ộ ế ụ 

th . Nh ng t  s  dùng đ  ghi chép liên t c các nghi p v  kinh t  phát sinhể ữ ờ ổ ể ụ ệ ụ ế  

theo m t ph ng th c nh t đ nh nào đó đ c g i chung là s  k  toán.ộ ươ ứ ấ ị ượ ọ ổ ế

S  k  toán là s  bi u hi n v t ch t c  th  c a ph ng pháp tàiổ ế ự ể ệ ậ ấ ụ ể ủ ươ  

kho n và ghi chép trên s  k  toán là s  th  hi n nguyên lý c a ph ngả ổ ế ự ể ệ ủ ươ  

pháp ghi s .ổ

Đ ng trên góc đ  ng d ng s  trong công tác k  toán, s  k  toán cóứ ộ ứ ụ ổ ế ổ ế  

th  đ c hi u là ph ng ti n v t ch t c  b n, c n thi t đ  ng i làm kể ượ ể ươ ệ ậ ấ ơ ả ầ ế ể ườ ế 

toán ghi chép, ph n ánh m t cách có h  th ng các thông tin k  toán theoả ộ ệ ố ế  

th i gian và đ i t ng.ờ ố ượ
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Vai trò c a s  sách k  toán là phân lo i nghi p v  theo n i dung, đ iủ ổ ế ạ ệ ụ ộ ố  

t ng, th i gian… nh m cung c p các thông tin c n thi t cho qu n lý màượ ờ ằ ấ ầ ế ả  

ch ng t  k  toán không cung c p đ c; t ng h p chi ti t và l p báo cáo.ứ ừ ế ấ ượ ổ ợ ế ậ

Các tài li u c n thi t cho qu n lý đ n v  có th  l y t  ch ng t , sệ ầ ế ả ơ ị ể ấ ừ ứ ừ ổ 

k  toán và báo cáo k  toán. Trong đó s  k  toán r t quan tr ng vì nó khôngế ế ổ ế ấ ọ  

nh ng là công c  đúc k t và t p trung nh ng tài li u c n thi t mà còn làữ ụ ế ậ ữ ệ ầ ế  

c u n i liên h  gi a ch ng t  và báo cáo tài chính c a đ n v .ầ ố ệ ữ ứ ừ ủ ơ ị

9.2. Các lo i s  k  toán.ạ ổ ế

Đ  thu n  ti n  trong  vi c  s  d ng  các  lo i  s  k  toán  ng i  taể ậ ệ ệ ử ụ ạ ổ ế ườ  

th ng phân lo i s  k  toán theo các đ c tr ng ch  y u khác nhau nh  n iườ ạ ổ ế ặ ư ủ ế ư ộ  

dung kinh t , hình th c c u trúc, hình th c bên ngoài, công d ng c a s ,ế ứ ấ ứ ụ ủ ổ  

trình đ  khái quát c a n i dung ph n ánh.ộ ủ ộ ả

* Căn c  vào n i dung bên trong c a sứ ộ ủ ổ:

Căn c  vào n i dung bên trong c a s  có th  chia s  k  toán thànhứ ộ ủ ổ ể ổ ế  

các lo i sau:ạ

- S  k t c u theo ki u đ i ng c t: các tài kho n đ i ng đ c thi tổ ế ấ ể ố ứ ộ ả ố ứ ượ ế  

k   c t theo nh ng đ i t ng nh t đ nh.ế ở ộ ữ ố ượ ấ ị

- S  k t c u theo ki u đ i ng dòng: quan h  đ i ng c a m t tàiổ ế ấ ể ố ứ ệ ố ứ ủ ộ  

kho n đ c thi t k  the dòng, ch ng t  s  đ c vào s  theo c t tài kho nả ượ ế ế ứ ừ ẽ ượ ổ ộ ả  

đ i ng.ố ứ

Bao g m:ồ

- S  tài s n c  đ nhổ ả ố ị

- S  v t t , hàng hoá, s n ph m, d ng c .ổ ậ ư ả ẩ ụ ụ

- S  chi phí s n xu t kinh doanh.ổ ả ấ

- S  bán hàng.ổ

- S  thanh toánổ

- S  v n b ng ti nổ ố ằ ề

* Căn c  theo m c đ  t ng h p c a thông tin trên s :ứ ứ ộ ổ ợ ủ ổ
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- S  chi ti t: là lo i s  k  toán m  cho tài kho n chi ti t, g n v iổ ế ạ ổ ế ở ả ế ắ ớ  

m t đ i t ng c  th , có th  theo dõi bi n đ ng c a đ i t ng theo chộ ố ượ ụ ể ể ế ộ ủ ố ượ ỉ 

tiêu hi n v t và giá trệ ậ ị

- S  t ng h p: là lo i s  đ  theo dõi các ch  tiêu t ng h p v  m t đ iổ ổ ợ ạ ổ ể ỉ ổ ợ ề ộ ố  

t ng nh t đ nh, s  t ng h p th ng đ c ghi đ nh kỳ và ch  theo dõi đ iượ ấ ị ổ ổ ợ ườ ượ ị ỉ ố  

t ng theo ch  tiêu ti n t ( th c đo giá tr ) đ c làm c  s  đ  l p báo cáoượ ỉ ề ệ ướ ị ượ ơ ở ể ậ  

tài chính, k  toán.ế

- S  liên h p: là lo i s  k  toán mang tính ch t k t h p gi a s  t ngổ ợ ạ ổ ế ấ ế ợ ữ ổ ổ  

h p và chi ti t trên cùng m t quy n s   và trong cùng m t l n ghi.ợ ế ộ ể ổ ộ ầ

9.3. K  thu t ghi s  và ch a s  k  toánỹ ậ ổ ữ ổ ế

9.3.1. K  thu t ghi s  k  toán.ỹ ậ ổ ế

Theo quy đ nh vi c l p ch ng t  và ghi s  k  toán ph i đ m b oị ệ ậ ứ ừ ổ ế ả ả ả  

ph n ánh m t cách toàn di n, liên t c, chính xác m t cách có h  th ng tìnhả ộ ệ ụ ộ ệ ố  

hình và k t qu  s n xu t kinh doanh c a đ n v  d i hình th c ti n t ,ế ả ả ấ ủ ơ ị ướ ứ ề ệ  

hi n v t và th i gian lao đ ng và ph i đ m b o cung c p đúng đ n và k pệ ậ ờ ộ ả ả ả ấ ắ ị  

th i nh ng tài li u c n thi t cho vi c l p báo cáo k  toán và ph i ti n choờ ữ ệ ầ ế ệ ậ ế ả ệ  

vi c giám đ c các ho t đ ng tài chính đ ng th i ph i rõ ràng, d  hi u tránhệ ố ạ ộ ồ ờ ả ễ ể  

trùng l p và ph c t p.ặ ứ ạ

S  k  toán ph i ghi trên gi y k  s n và ph i đánh s  trang, tr c khiổ ế ả ấ ẻ ẵ ả ố ướ  

dùng ph i đ c th  tr ng, k  toán tr ng ki m tra, ký duy t s  trang vàả ượ ủ ưở ế ưở ể ệ ố  

xác đ nh tên ng i gi  s , s  giao cho cán b  nào thì cán b  đó ch u tráchị ườ ữ ổ ổ ộ ộ ị  

nhi m v  nh ng đi u ghi trong s  và vi c gi  s  trong th i gian dùng s .ệ ề ữ ề ổ ệ ữ ổ ờ ổ

S  k  toán có th  là s  đóng thành quy n hay s  t  r i. Đ i v i sổ ế ể ổ ể ổ ờ ờ ố ớ ổ 

c a ph n k  toán t ng h p, n u dùng t  d i làm s  nh t ký( nh t ký ch ngủ ầ ế ổ ợ ế ờ ờ ổ ậ ậ ứ  

t ) thì s  cái ph i là s  đóng thành quy n. S  qu  ti n m t nh t đ nh ph iừ ổ ả ổ ể ổ ỹ ề ặ ấ ị ả  

là s  đóng thành quy n.ổ ể

Tr c khi dùng s  k  toán ph i đ m b o th  t c sau:ướ ổ ế ả ả ả ủ ụ

- Đ i v i s  đóng quy n:ố ớ ổ ể
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+ Ph i có nhãn hi u ghi rõ tên đ n v  k  toán, tên s , s  hi u và tênả ệ ơ ị ế ổ ố ệ  

tài kho n t ng h p( n u là s  chi ti t), tên tài kho n chi ti t, niên đ  kả ổ ợ ế ổ ế ả ế ộ ế 

toán và th i kỳ ghi sờ ổ

+ Trang đ u s  ph i ghi h  tên cán b  ghi s , ngày b t đ u vào s  vàầ ổ ả ọ ộ ổ ắ ầ ổ  

ngày chuy n giao cho cán b  khác thay.ể ộ

+ Đánh s  trang theo th  t  và gi a 2 trang đóng d u giáp lai.ố ứ ự ữ ấ

+ Trang cu i s  ph i ghi s  l ng trang s . Th  tr ng đ n v , kố ổ ả ố ượ ổ ủ ưở ơ ị ế 

toán tr ng ph i ký xác nh n  trang đ u và trang cu i s .ưở ả ậ ở ầ ố ổ

- Đ i v i s  t  r i:ố ớ ổ ờ ờ

+ Đ u m i trang ph i ghi: Tên đ n v  k  toán, s  th  t  c a t  r i,ầ ỗ ả ơ ị ế ố ứ ự ủ ờ ờ  

s  hi u, tên tài kho n, tháng năm dùng, h  tên cán b  gi  s .ố ệ ả ộ ộ ữ ổ

+ Các t  r i tr c khi dùng ph i đ c th  tr ng đ n v  ký nh nờ ờ ướ ả ượ ủ ưở ơ ị ậ  

ho c đóng d u c a đ n v  k  toán và ghi vào s  đăng ký trong đó ghi rõ: sặ ấ ủ ơ ị ế ổ ố 

th  t , ký hi u,  các tài kho n, ngày xu t dùng.ứ ự ệ ả ấ

+ Các s  t  r i ph i s p x p theo th  t  tài kho n trong các t  ho cổ ờ ờ ả ắ ế ứ ự ả ủ ặ  

các h p có khoá và thi t b  c n thi t nh  ngân hàng ch  d n, đ  tránh m tộ ế ị ầ ế ư ỉ ẫ ể ấ  

mát l n l n.ẫ ộ

S  sách k  toán ph i ghi k p th i, đ y đ , chính xác và nh t thi tổ ế ả ị ờ ầ ủ ấ ế  

ph i căn c  vào ch ng t  h p l  đã đ c ki m tra tr c khi ghi vào s .ả ứ ứ ừ ợ ệ ượ ể ướ ổ

Đ n v  k  toán ph i l p n i quy ghi s , đ nh kỳ ghi s  cho t ng lo iơ ị ế ả ậ ộ ổ ị ổ ừ ạ  

s  sách đ  đ m b o cho báo cáo k  toán đ c k p th i, chính xác.ổ ể ả ả ế ượ ị ờ

S  k  toán ph i đ c gi  gìn s ch s , ngăn n p, ch  và con s  ph iổ ế ả ượ ữ ạ ẽ ắ ữ ố ả  

rõ ràng, ngay th ng không t y xoá, không vi t xen k , không dán đè, ph iẳ ẩ ế ẽ ả  

tôn tr ng dòng k  trong s  sách, không ch a thêm, móc thêm trên nh ngọ ẻ ổ ữ ữ  

kho ng gi y tr ng  đ u trang, cu i m i trang s , m i dòng g ch khi c ngả ấ ắ ở ầ ố ỗ ổ ỗ ạ ộ  

s  cũng ph i n m trên dòng k .ổ ả ằ ẻ

Cu i trang ph i c ng đu i, s  c ng  dòng cu i trang s  ghi chuy nố ả ộ ổ ố ộ ở ố ẽ ể  

sang trang sau và đ u trang ti p theo s  ghi s  c ng trang tr c chuy nầ ế ẽ ố ộ ướ ể  

sang.
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Sau khi nghi p v  kinh t  đã vào s  thì trên ch ng t  c n ghi ký hi uệ ụ ế ổ ứ ừ ầ ệ  

đ  d  phân bi t( th ng ghi t t ch  V) nh m tránh vi c ghi 2 l n ho c bể ễ ệ ườ ắ ữ ằ ệ ầ ặ ỏ 

sót.

K  toán ph i khoá s  t ng tháng vào ngày cu i tháng. Các nghi p vế ả ổ ừ ố ệ ụ 

kinh t  tài chính phát sinh trong tháng đ u ph i ghi vào s  trong tháng đóế ề ả ổ  

tr c khi khoá s . C m khoá s  tr c th i h n đ  làm báo cáo tr c khiướ ổ ấ ổ ướ ờ ạ ể ướ  

h t tháng và c m làm báo cáo tr c khi khoá s .ế ấ ướ ổ

Khoá s  là g ch m t đ ng k  ngang, tính t ng s  ti n phát sinh bênổ ạ ộ ườ ẻ ổ ố ề  

N , bên Có và tính ra s  d  c a tài kho n trong s  k  toán trong m t th iợ ố ư ủ ả ổ ế ộ ờ  

gian nh t đ nh.ấ ị

Đ n v  ph i l p và th c hi n ch  đ  ki m tra đ i chi u s  li u trênơ ị ả ậ ự ệ ế ộ ể ố ế ố ệ  

s  k  toán:ổ ế

- Đ i chi u s  qu  và ti n m t  qu  hàng ngày.ố ế ổ ỹ ề ặ ở ỹ

- Đ i chi u gi a s  ti n g i ngân hàng v i ngân hàng m i tu n m tố ế ữ ổ ề ử ớ ỗ ầ ộ  

l n.ầ

- Đ i chi u gi a các s  phân tích v i s  t ng h p ít nh t m i thángố ế ữ ổ ớ ổ ổ ợ ấ ỗ  

m t l n.ộ ầ

- Đ i chi u gi a s  k  toán v i s  sách c a kho ít nh t m i thánhố ế ữ ổ ế ớ ổ ủ ấ ỗ  

m t l n.ộ ầ

- Đ i chi u s  d  chi ti t c a các tài kho n thanh toán v i t ng chố ế ố ư ế ủ ả ớ ừ ủ 

n , t ng khách hàng ít nh t ba tháng m t  l n.ợ ừ ấ ộ ầ

Cu i năm ph i l p b n danh sách t t c  các s  k  toán dùng cho nămố ả ậ ả ấ ả ổ ế  

sau thành hai b n. M t b n g i cho đ n v  k  toán c p trên thay cho báoả ộ ả ử ơ ị ế ấ  

cáo, m t b n l u  b  ph n k  toán. Trong năm, n u c n m  thêm s  kộ ả ư ở ộ ậ ế ế ầ ở ổ ế 

toán, b  ph n k  toán ph i đi n thêm vào b ng danh sách l u  đ n vộ ậ ế ả ề ả ư ở ơ ị 

đ ng th i ph i báo cáo cho c p trên bi t.ồ ờ ả ấ ế

Khi khoá s  vào th i đi m cu i năm, k  toán có th  ghi s  d  cu iổ ờ ể ố ế ể ố ư ố  

kỳ vào c t ng c l i( s  d  bên N  ghi vào bên Có và ng c l i) và tính raộ ượ ạ ố ư ợ ượ ạ  
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con s  cân b ng gi a bên N  và bên Có. Nh ng dòng k  còn l i trong trangố ằ ữ ợ ữ ẻ ạ  

s  sau khi khoá ph i g ch chéo đ  hu  b .ổ ả ạ ể ỷ ỏ

Sang năm m i ph i m  s  k  toán m i, s  k  toán năm m i ph i thớ ả ở ổ ế ớ ổ ế ớ ả ể 

hi n s  ti p t c công vi c k  toán c a năm cũ, ph i chuy n s  d  t t cệ ự ế ụ ệ ế ủ ả ể ố ư ấ ả 

các tài kho n nào còn s  đ n ngày 31/12 năm cũ sang s  sách năm m i.ả ố ế ổ ớ  

B ng cân đ i k  toán cu i năm là ch ng t  t ng h p v  các s  d  c a t tả ố ế ố ứ ừ ổ ợ ề ố ư ủ ấ  

c  các tài kho n v  năm cũ.ả ả ề

Hàng tháng khi công vi c vào s  đã xong, s  sách đã đ i chi u ki mệ ổ ổ ố ế ể  

tra và khoá s  thì t t c  các ch ng t  c a tháng( ch ng t  g c, ch ng tổ ấ ả ứ ừ ủ ứ ừ ố ứ ừ 

t ng h p, ch ng t  ghi s ) ph i s p x p theo lo i, trong t ng lo i ph i s pổ ợ ứ ừ ổ ả ắ ế ạ ừ ạ ả ắ  

x p theo th  t  th i gian, đóng thành quy n ho c gói l i c n th n, trên m tế ứ ự ờ ể ặ ạ ẩ ậ ặ  

ngoài ghi rõ.

- Tên doanh nghi p k  toán ệ ế

- Niên đ , thángộ

- S  hi u ch ng t  ghi s : s  đ u và s  cu i kỳ.ố ệ ứ ừ ổ ố ầ ố ố

S  sách k  toán, báo cáo k  toán và các tài li u khác có liên quan cu iổ ế ế ệ ố  

năm cũng s p x p và b o qu n nh  trên.ắ ế ả ả ư

Các tài li u k  toán đ c l u gi   b  ph n k  toán nhi u nh t làệ ế ượ ư ữ ở ộ ậ ế ề ấ  

m t năm sau niên đ  k  toán. Sau đó ph i chuy n xu ng b  ph n l u trộ ộ ế ả ể ố ộ ậ ư ữ 

c a đ n v .ủ ơ ị

9.3.2. Ph ng pháp s a ch a sai l m trong k  toán.ươ ử ữ ầ ế

Trong quá trình ghi s  n u phát hi n có sai l m thì ph i ti n hành s aổ ế ệ ầ ả ế ử  

sai đ  đ m b o yêu c u chính xác. Các sai sót th ng g p khi ghi s  kể ả ả ầ ườ ặ ổ ế 

toán: ghi sai s  li u, b  sót nghi p v  ngoài s  đ c phát hi n, ghi l p l iố ệ ỏ ệ ụ ổ ượ ệ ặ ạ  

nghi p v  đã ghi trên cùng m t s , ghi sai quan h  đ i ng trên s .Tuỳ theoệ ụ ộ ổ ệ ố ứ ổ  

tính ch t và th i gian phát hi n sai l m, k  toán có th  ng d ng m t trongấ ờ ệ ầ ế ể ứ ụ ộ  

ba ph ng pháp s a sai sau:ươ ử

- Ph ng pháp c i chínhươ ả ( ph ng pháp g ch xoá, ph ng pháp đínhươ ạ ươ  

chính): 

90



+ Sai l m trong di n gi i không liên quan đ n h  đ i ng tài kho n ầ ễ ả ế ệ ố ứ ả

+ Sai l m phát hi n ra s m nên không nh h ng đ n s  t ng ngầ ệ ớ ả ưở ế ố ổ ộ  

b ng ch .ằ ữ

Ph ng pháp s a saiươ ử : dùng m c đ  g ch ngang ch  ghi sai đ  có thự ỏ ạ ỗ ể ể 

còn trông th y n i dung c a nh ng ch  ghi sai b  xoá b  đi. Trên ch  ghi bấ ộ ủ ữ ỗ ị ỏ ỗ ị 

xóa b , ghi nh ng con s  ho c nh ng ch  đúng b ng m c th ng. N u saiỏ ữ ố ặ ữ ữ ằ ự ườ ế  

ch  m t ch  s  thì cũng ph i g ch toàn b  con s  sai và ph i vi t l i conỉ ộ ữ ố ả ạ ộ ố ả ế ạ  

s  đúng. C n ph i ch ng th c ch  đính chính b ng ch  ký c a k  toánố ầ ả ứ ự ỗ ằ ữ ủ ế  

tr ng.ưở

- Ph ng pháp ghi b  sungươ ổ :

Ph ng pháp này đ c áp d ng trong các tr ng h p ghi đúng vươ ượ ụ ườ ợ ề 

quan h  đ i ng tài kho n nh ng sai v  s  ti n, v i s  ti n đã ghi s  ítệ ố ứ ả ư ề ố ề ớ ố ề ổ  

h n s  ti n th c t  phát sinh trong các nghi p v  kinh t  tài chính ho c bơ ố ề ự ế ệ ụ ế ặ ỏ 

sót không c ng đ  s  ti n ghi trên các ch ng t .ộ ủ ố ề ứ ừ

Ph ng pháp s a saiươ ử : Dùng m c th ng ghi thêm m t bút toán vự ườ ộ ề 

đ i ng tài kho n gi ng nh  bút toán đã ghi v i s  ti n b ng chênh l chỗ ứ ả ố ư ớ ố ề ằ ệ  

gi a s  ti n đúng v i s  đã ghi sai.ữ ố ề ớ ố

-  Ph ng pháp ghi s  âmươ ố ( ph ng pháp ghi đ ). Ph ng pháp nàyươ ỏ ươ  

đ c áp d ng trong các tr ng h p:ượ ụ ườ ợ

+ Đ nh kho n đúng v  đ i ng tài kho n nh ng s  ti n đã ghi sai l nị ả ề ố ứ ả ư ố ề ớ  

h n s  đúng trên ch ng t  và th i gian phát hi n l i ch m tr .ơ ố ứ ừ ờ ệ ạ ậ ễ

+ Đ nh kho n đúng nh ng ghi trùng 2 l n m t nghi p v  kinh t ,ị ả ư ầ ộ ệ ụ ế

+ Ghi sai quan h  đ i ng tài kho n và các tr ng h p khác.ệ ố ứ ả ườ ợ

Ph ng pháp s a saiươ ử : 

+ Đ i v i tr ng h p th  nh t, ph ng pháp s a sai là ghi m t bútố ớ ườ ợ ứ ấ ươ ử ộ  

toán v  đ i ng tài kho n gi ng nh  bút toán đã ghi v i s  ti n b ng chênhề ố ứ ả ố ư ớ ố ề ằ  

l ch gi a s  sai v i s  đúng, nh ng s  ti n ghi b ng s  âm.ệ ữ ố ớ ố ư ố ề ằ ố

+ Đ i v i tr ng h p ghi trùng l p, ph ng pháp s a sai là ghi thêmố ớ ườ ợ ặ ươ ử  

m t bút toán gi ng nh  m t bút toán đã ghi trùng, nh ng s  ti n ghi b ngộ ố ư ộ ư ố ề ằ  
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s  âm đ  hu  b  bút toán đã ghi sai. Sau đó ghi l i b ng bút toán đúng vàố ể ỷ ỏ ạ ằ  

c ng l i.ộ ạ

+ Đ i v i tr ng h p th  ba thì ph ng pháp s a sai là: ghi l i m tố ớ ườ ợ ứ ươ ử ạ ộ  

bút toán gi ng nh  bút toán đã ghi sai. Sau đó ghi l i bút toán đúng và c ngố ư ạ ộ  

l i.ạ

* Chú ý: 

- Khi s a sai b ng ph ng pháp b  sung hay ph ng pháp ghi s  âmử ằ ươ ổ ươ ố  

đ u ph i có nh ng ch ng t  đính chính d n ch ng s  li u và ngày thángề ả ữ ứ ừ ẫ ứ ố ệ  

c a ch ng t  đã ghi s  sai, c n ph i đ c đi u ch nh và ph i đ c k  toánủ ứ ừ ố ầ ả ượ ề ỉ ả ượ ế  

tr ng duy t.ưở ệ

- Trong k  toán, s  âm có th  đ c bi u hi n b ng nhi u cách khácế ố ể ượ ể ệ ằ ề  

nhau. Ph  bi n là vi t b ng m c th ng trong ngo c đ n ho c ghi b ngổ ế ế ằ ự ườ ặ ơ ặ ằ  

m c đ . Ngoài ra ng i ta có th  ghi b ng m c th ng r i đóng khung.ự ỏ ườ ể ằ ự ườ ồ

9.4. Các hình th c ghi s  k  toán.ứ ổ ế

Công tác k  toán  các đ n v  bao gi  cũng xu t phát t  ch ng tế ở ơ ị ờ ấ ừ ứ ừ 

g c và k t thúc b ng h  th ng báo cáo k  toán đ nh kỳ trong h  th ng số ế ằ ệ ố ế ị ệ ố ổ 

k  toán c n thi t. Vi c quy đ nh ph i m  nh ng lo i s  k  toán nào đế ầ ế ệ ị ả ở ữ ạ ổ ế ể 

ph n ánh các đ i t ng c a k  toán, k t c u c a t ng lo i s , trình t ,ả ố ượ ủ ế ế ấ ủ ừ ạ ổ ự  

ph ng pháp ghi s  và m i liên h  gi a các lo i s  nh m đ m b o vai trò,ươ ổ ố ệ ữ ạ ổ ằ ả ả  

ch c năng và nhi m v  c a k  toán đ c g i là hình th c k  toán.ứ ệ ụ ủ ế ượ ọ ứ ế

L ch s  phát tri n c a khoa h c k  toán t  tr c đ n nay đã tr i quaị ử ể ủ ọ ế ừ ướ ế ả  

các hình th c k  toán sau:ứ ế

- Hình th c Nh t ký- s  cáiứ ậ ổ

- Hình th c Nh t ký chungứ ậ

- Hình th c ch ng t  ghi sứ ứ ừ ổ

- Hình th c Nh t ký ch ng tứ ậ ứ ừ

Vi c áp d ng hình th c k  toán này hay hình th c k  toán khác là tuỳệ ụ ứ ế ứ ế  

thu c vào quy mô, đ c đi m s n xu t kinh doanh và trình đ  qu n lý c aộ ặ ể ả ấ ộ ả ủ  

các doanh nghi p.V n đ  c n l u ý là khi ch n 1 hình th c k  toán đ  ápệ ấ ề ầ ư ọ ứ ế ể  
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d ng trong xí nghi p thì nh t thi t ph i tuân theo các nguyên t c c  b nụ ệ ấ ế ả ắ ơ ả  

c a hình th c k  toán đó, tuy t đ i tránh tình tr ng ch p vá tuỳ ti n, làmủ ứ ế ệ ố ạ ắ ệ  

theo ki u riêng c a mình.ể ủ

9.4.1. Hình th c Nh t ký- S  cái.ứ ậ ổ

Đây là hình th c k  toán tr c ti p, k  toán gi n đ n b i đ c tr ngứ ế ự ế ế ả ơ ở ặ ư  

v  s  l ng s , lo i s , k t c u s  cũng nh  đ c tr ng v  trình t  h chề ố ượ ổ ạ ổ ế ấ ổ ư ặ ư ề ự ạ  

toán.

9.4.1.1 Các lo i s  k  toán.ạ ổ ế

Hình th c Nh t ký- S  cái g m các lo i s  k  toán sau:ứ ậ ổ ồ ạ ổ ế

- Nh t ký- S  cáiậ ổ : Nh t ký - S  cái là m t quy n s  k  toán t ng h pậ ổ ộ ể ổ ế ổ ợ  

duy nh t có s  k t h p ch t ch  gi a các ph n Nh t ký đ  ghi chép cácấ ự ế ợ ặ ẽ ữ ầ ậ ể  

nghi p v  kinh t  tài chính phát sinh theo trình t  th i gian. V i ph n Sệ ụ ế ự ờ ớ ầ ổ 

cái đ  phân lo i các nghi p v  đó theo các tài kho n k  toán. S  Nh t ký-ể ạ ệ ụ ả ế ổ ậ  

S  cái g m nhi u trang, m i trang làm hai ph n: m t ph n dùng làm sổ ồ ề ỗ ầ ộ ầ ổ 

Nh t ký g m các c t: ngày tháng, s  hi u c a ch ng t  dùng làm căn cậ ồ ộ ố ệ ủ ứ ừ ứ 

ghi s , trích y u n i dung nghi p v  ghi s  và s  ti n. Ph n dùng làm Sổ ế ộ ệ ụ ổ ố ề ầ ổ 

cái  đ c  chia  ra  nhi u  c t,  m i  c t  ghi  m t  tài  kho n,  trong  m i  c tượ ề ộ ỗ ộ ộ ả ỗ ộ  

l n( ghi m t tài kho n) l i chia 2 c t nh  đ  ghi bên N  và bên Có c a tàiớ ộ ả ạ ộ ỏ ể ợ ủ  

kho n đó. S  l ng c t trên s  nhi u hay ít ph  thu c vào s  l ng các tàiả ố ượ ộ ổ ề ụ ộ ố ượ  

kho n ph i s  d ng.ả ả ử ụ

- Các s  và th  k  toán chi ti t:  S  và th  k  toán chi ti t trong hìnhổ ẻ ế ế ổ ẻ ế ế  

th c Nh t ký- S  cái g m:ứ ậ ổ ồ

+ S  th  k  toán chi ti t TSCĐ, kh u hao TSCĐ và v n kinh doanh.ổ ẻ ế ế ấ ố

+ S  ho c th  k  toán chi  ti t  v t  li u,  công c  d ng c ,  thànhổ ặ ẻ ế ế ậ ệ ụ ụ ụ  

ph m hàng hoáẩ

+ S  và th  k  toán chi ti t các lo i v n b ng ti n( qu  ti n m t,ổ ẻ ế ế ạ ố ằ ề ỹ ề ặ  

ti n g i ngân hàng, các kho n ti n g i ngân hàng khác và v n b ng ti nề ử ả ề ử ố ằ ề  

khác) và ti n vay ngân hàng( vay ng n h n ngân hàng, vay dài h n ngânề ắ ạ ạ  

hàng).
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+ S  ho c th  k  toán chi ti t các nghi p v  thanh toán, thanh toánổ ặ ẻ ế ế ệ ụ  

v i  ng i  bán,  ng i  nh n th u,  thanh toán v i  ng i  mua, ng i  đ tớ ườ ườ ậ ầ ớ ườ ườ ặ  

hàng, thanh toán các kho n ph i thu, ph i tr  và các kho n b i th ng v tả ả ả ả ả ồ ườ ậ  

ch t, thanh toán trong n i b  ngành và n i b  xí nghi p, thanh toán v iấ ộ ộ ộ ộ ệ ớ  

ngân sách và các nghi p v  thanh toán khác đòi h i ph i theo dõi chi ti t.ệ ụ ỏ ả ế

+ S  ho c th  k  toán chi ti t chi phí s n xu t và phí t n l u thông.ổ ặ ẻ ế ế ả ấ ổ ư

+ S  ho c th  k  toán chi ti t chi phí v n đ u t  c  b n và c p phátổ ặ ẻ ế ế ố ầ ư ơ ả ấ  

đ u t  c  b n.ầ ư ơ ả

+ S  ho c th  k  toán chi ti t các kho n khác tuỳ theo yêu c u qu nổ ặ ẻ ế ế ả ầ ả  

lý, ki m tra và l p báo bi u trong t ng ngành, t ng xí nghi p.ể ậ ể ừ ừ ệ

N i dung và k t c u c a các s  và th  k  toán chi ti t ph  thu c vàoộ ế ấ ủ ổ ẻ ế ế ụ ộ  

tính ch t c a các đ i t ng h ch toán và yêu c u thu nh n các ch  tiêuấ ủ ố ượ ạ ầ ậ ỉ  

ph c v  công tác qu n lý và l p báo cáo.ụ ụ ả ậ

S  đ  trình t  h ch toán theo hình th c Nh t ký- S  cáiơ ồ ự ạ ứ ậ ổ

94



9.4.1.2. Trình t  ghi s .ự ổ

Trình t  ghi chép k  toán trong hình th c Nh t ký- S  cái nh  sau:ự ế ứ ậ ổ ư  

hàng ngày,  khi nh n đ c ch ng t  g c ph n ánh các nghi p v  kinh t  tàiậ ượ ứ ừ ố ả ệ ụ ế  

chính phát sinh, nhân viên gi  s  Nh t ký- S  cái ph i ki m tra ch ng tữ ổ ậ ổ ả ể ứ ừ 

v  m i m t, căn c  vào n i dung nghi p v  trên ch ng t  xác đ nh tàiề ọ ặ ứ ộ ệ ụ ứ ừ ị  

kho n ghi N , tài kho n ghi Có và các n i dung c n thi t c a ch ng t  vàoả ợ ả ộ ầ ế ủ ứ ừ  

Nh t ký- S  cái. M i ch ng t  g c đ c ghi vào Nh t ký- S  cái trên m tậ ổ ỗ ứ ừ ố ượ ậ ổ ộ  

dòng đ ng th i  c  hai ph n: tr c h t ghi vào c t ngày tháng, s  hi uồ ờ ở ả ầ ướ ế ộ ố ệ  

c a ch ng t , di n gi i n i dung và s  ti n c a nghi p v  trong ph n nh tủ ứ ừ ễ ả ộ ố ề ủ ệ ụ ầ ậ  

ký, sau đó ghi s  ti n c a nghi p v  vào c t ghi N  và c t ghi Có c a cácố ề ủ ệ ụ ộ ợ ộ ủ  

tài kho n có liên quan trong ph n s  cái. Cu i tháng, sau khi ph n ánh toànả ầ ổ ố ả  

b  các nghi p v  kinh t  tài chính phát sinh trong tháng vào s  Nh t ký- Sộ ệ ụ ế ổ ậ ổ 

cái, nhân viên gi  s  ti n hành khoá s , tìm ra t ng s  ti n  ph n nh t ký,ữ ổ ế ổ ổ ố ề ở ầ ậ  

Chứng từ gốc

Bảng tổng 
hợp chứng từ 

gốc

Báo cáo kế toán

Sổ, thẻ kế toán
chi tiết

Nhật ký- Sổ cái Bảng tổng hợp
chi tiết

Sổ quỹ

Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu kiểm tra
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t ng s  phát sinh N , phát sinh Có và s  d  cu i tháng c a t ng tài kho nổ ố ợ ố ư ố ủ ừ ả  

 ph n s  cái, đ ng th i ti n hành ki m tra đ i chi u s  li u Nh t ký- Sở ầ ổ ồ ờ ế ể ố ế ố ệ ậ ổ 

cái b ng cách l y t ng s  phát sinh N  t ng s  phát sinh Có c a t t c  cácằ ấ ổ ố ợ ổ ố ủ ấ ả  

tài kho n  ph n s  cái đ i chi u v i t ng s  ti n  ph n nh t ký, và l yả ở ầ ổ ố ế ớ ổ ố ề ở ầ ậ ấ  

t ng s  d  N  c a t t c  các tài kho n đ i chi u v i t ng s  d  Có c aổ ố ư ợ ủ ấ ả ả ố ế ớ ổ ố ư ủ  

t t c  các tài kho n  trên s  cái. N u các t ng só  trên kh p nhau thì vi cấ ả ả ổ ế ổ ở ớ ệ  

tính toán s  phát sinh và s  d  c a các tài kho n trên Nh t ký- S  cái đ cố ố ư ủ ả ậ ổ ượ  

coi là chính xác.

Ngoài ra, đ  đ m b o tính chính xác c a các s  li u h ch toán trênể ả ả ủ ố ệ ạ  

t ng tài kho n t ng h p, tr c khi l p báo bi u k  toán, nhân viên giừ ả ổ ợ ướ ậ ể ế ữ 

Nh t ký- S  cái ph i ti n hành đ i chi u s  phát sinh N , s  phát sinh Cóậ ổ ả ế ố ế ố ợ ố  

và s  d  c a t ng tài kho n trên s  cái v i s  li u c a các b ng t ng h pố ư ủ ừ ả ổ ớ ố ệ ủ ả ổ ợ  

s  li u k  toán chi ti t c a các tài kho n t ng ng.ố ệ ế ế ủ ả ươ ứ

Ch ng t  g c sau khi ghi Nh t ký- S  cái đ c chuy n ngay đ n cácứ ừ ố ậ ổ ượ ể ế  

b  ph n k  toán chi ti t có liên quan đ n ghi vào s  ho c th  k  toán c aộ ậ ế ế ế ổ ặ ẻ ế ủ  

t ng tài kho n. Cu i tháng, các nhân viên c a các ph n hành k  toán chiừ ả ố ủ ầ ế  

ti t c ng các s  ho c th  k  toán chi ti t và căn c  vào s  li u c a sế ộ ổ ặ ẻ ế ế ứ ố ệ ủ ổ 

ho c th  k  toán chi ti t l p b ng t ng h p chi ti t c a t ng tài kho nặ ẻ ế ế ậ ả ổ ợ ế ủ ừ ả  

t ng h p đ  đ i chi u v i Nh t ký- S  cái.ổ ợ ể ố ế ớ ậ ổ

M i sai sót trong quá trình ki m tra đ i chi u s  li u ph i đ c s aọ ể ố ế ố ệ ả ượ ử  

ch a k p th i đúng các ph ng pháp s a ch a sai sót theo quy đ nh trongữ ị ờ ươ ử ữ ị  

ch  đ  v  ch ng t  và s  sách k  toán.ế ộ ề ứ ừ ổ ế

Nh t ký- S  cái và các b ng t ng h p chi ti t sau khi ki m tra, đ iậ ổ ả ổ ợ ế ể ố  

chi u và ch nh lý s  li u đ c s  d ng đ  l p b ng cân đ i k  toán và cácế ỉ ố ệ ượ ử ụ ể ậ ả ố ế  

báo bi u k  toán khác.ể ế

u đi m: Đ n gi n, d  làm, d  ki m tra, đ i chi u, thích h p v i các đ nƯ ể ơ ả ễ ễ ể ố ế ợ ớ ơ  

v  có quy mô nh , ít nghi p v  kinh t , n i dung ho t đ ng kinh t  đ nị ỏ ệ ụ ế ộ ạ ộ ế ơ  

gi n, s  d ng ít tài kho n, s  ng i làm k  toán ít.ả ử ụ ả ố ườ ế
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nh c đi m:  Không áp  d ng đ c cho đ n v  k  toán v a  và l n,  sượ ể ụ ượ ơ ị ế ừ ớ ố 

nghi p v  kinh t  phát sinh nhi u, ho t đ ng ph c t p ph i s  d ng nhi uệ ụ ế ề ạ ộ ứ ạ ả ử ụ ề  

tài kho n… K t c u s  không thu n ti n cho nhi u ng i cùng ghi m t lúcả ế ấ ổ ậ ệ ề ườ ộ  

nên công vi c l p báo cáo b  ch m tr .ệ ậ ị ậ ễ

9.4.2. Hình th c k  toán Nh t ký chung.ứ ế ậ

Đây là hình th c k  toán đ n gi n, thích h p v i m i đ n v  h chứ ế ơ ả ợ ớ ọ ơ ị ạ  

toán, đ c bi t thu n l i khi s  d ng máy vi tính đ  x  lý thông tin k  toán.ặ ệ ậ ợ ử ụ ể ử ế

9.4.2.1. Các lo i s  k  toán.ạ ổ ế

Hình th c k  toán Nh t ký chung g m các lo i s  k  toán ch  y uứ ế ậ ồ ạ ổ ế ủ ế  

sau:

- S  nh t ký chung, S  nh t ký đ c bi tổ ậ ổ ậ ặ ệ

- S  cáiổ

- S , th  k  toán chi ti tổ ẻ ế ế

S  Nh t ký chung( s  Nh t ký t ng quát) là s  k  toán căn b n dùngổ ậ ổ ậ ổ ổ ế ả  

đ  ghi chép các nghi p v  kinh t  phát sinh theo trình t  th i gian và quanể ệ ụ ế ự ờ  

h  đ i ng tài kho n c a nghi p v  đó. Làm căn c  đ  ghi vào s  cái.ệ ố ứ ả ủ ệ ụ ứ ể ổ

S  cái là s  k  toán t ng h p dùng đ  t p h p và h  th ng cácổ ổ ế ổ ợ ể ậ ợ ệ ố  

nghi p v  phát sinh theo t ng tài kho n t ng h p. S  li u c a s  cái cu iệ ụ ừ ả ổ ợ ố ệ ủ ổ ố  

tháng đ c dùng đ  ghi vào b ng ân đôi s  phát sinh và t  đó ghi vào b ngượ ể ả ố ừ ả  

cân đ i k  toán và các báo bi u khác.ố ế ể

S  nh t ký đ c bi t đ c dùng trong tr ng h p nghi p v  kinh tổ ậ ặ ệ ượ ườ ợ ệ ụ ế 

phát sinh nhi u, n u t p trung ghi t t c  vào s  Nh t ký chung thì s  có trề ế ậ ấ ả ổ ậ ẽ ở 

ng i v  nhi u m t, cho nên ph i m  các s  nh t ký đ c bi t đ  ghi chépạ ề ề ặ ả ở ổ ậ ặ ệ ể  

riêng cho t ng lo i nghi p v  ch  y u. Khi dùng s  nh t ký đ c bi t thìừ ạ ệ ụ ủ ế ổ ậ ặ ệ  

ch ng t  g c tr c h t đ c ghi vào s  nh t ký đ c bi t( s  nh t ký đ cứ ừ ố ướ ế ượ ổ ậ ặ ệ ổ ậ ặ  

bi t th ng là lo i s  nhi u c t). Sau đó, hàng ngày ho c đ nh kỳ t ng h pệ ườ ạ ổ ề ộ ặ ị ổ ợ  

s  li u c a s  nh t ký đ c bi t ghi m t l n vào s  cái.ố ệ ủ ổ ậ ặ ệ ộ ầ ổ

Ngoài s  nh t ký đ c bi t, tuỳ theo yêu c u qu n lý đ i v i t ngổ ậ ặ ệ ầ ả ố ớ ừ  

lo i tài s n ho c t ng lo i nghi p v  nh  TSCĐ, v t li u, hàng hoá, thànhạ ả ặ ừ ạ ệ ụ ư ậ ệ  
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ph m, chi phí s n xu t… Ng i ta ph i m  các s  ho c các th  k  toánẩ ả ấ ườ ả ở ổ ặ ẻ ế  

chi ti t. Đây là lo i s  k  toán dùng đ  ghi chi ti t các s  vi c đã ghi trênế ạ ổ ế ể ế ự ệ  

s  k  toán t ng h p nh m ph c v  yêu c u c a công tác ki m tra và phânổ ế ổ ợ ằ ụ ụ ầ ủ ể  

tích. Khi m  các s  k  toán chi ti t thì ch ng t  g c đ c ghi vào s  kở ổ ế ế ứ ừ ố ượ ổ ế 

toán chi ti t, cu i tháng căn c  vào các s  k  toán chi ti t l p các b ngế ố ứ ổ ế ế ậ ả  

t ng h p chi ti t c a t ng tài kho n t ng h p đ  đ i chi u v i s  li u c aổ ợ ế ủ ừ ả ổ ợ ể ố ế ớ ố ệ ủ  

tài kho n đó trong s  cái hay trong b ng câ đ i tài kho n.ả ổ ả ố ả

9.4.2.2. Trình t  ghi s .ự ổ

Trình t  ghi chép k  toán trong hình th c Nh t ký chung nh  sau:ự ế ứ ậ ư  

hàng ngày căn c  vào các ch ng t  g c ghi nghi p v  phát sinh vào sứ ứ ừ ố ệ ụ ổ 

Nh t ký chung theo trình t  th i gian. Tr ng h p dùng s  nh t ký đ cậ ự ờ ườ ợ ổ ậ ặ  

bi t thì hàng ngày căn c  vào các ch ng t  g c ghi nghi p v  kinh t  phátệ ứ ứ ừ ố ệ ụ ế  

sinh vào các s  nh t ký đ c bi t có liên quan, đ nh kỳ t ng h p các nghi pổ ậ ặ ệ ị ổ ợ ệ  

v  trên s  nh t ký đ c bi t là l y s  li u t ng h p ghi m t l n vào S  cái.ụ ổ ậ ặ ệ ấ ố ệ ổ ợ ộ ầ ổ  

Hàng ngày ho c đ nh kỳ l y s  li u trên Nh t ký chung ghi vào s  cái, cu iặ ị ấ ố ệ ậ ổ ố  

tháng c ng s  li u c a s  cái và l y s  li u c a s  cái l p b ng cân đ i tàiộ ố ệ ủ ổ ấ ố ệ ủ ổ ậ ả ố  

kho n.ả

Đ i v i các tài kho n có m  các s  ho c th  k  toán chi ti t thì sauố ớ ả ở ổ ặ ẻ ế ế  

khi ghi s  nh t ký, ph i căn c  vào ch ng t  g c ghi vào s  ho c th  kổ ậ ả ứ ứ ừ ố ổ ặ ẻ ế 

toán chi ti t liên quan. Cu i tháng c ng th  ho c s  k  toán chi ti t làm cănế ố ộ ẻ ặ ổ ế ế  

c  l p các b ng t ng h p chi ti t c a t ng tài kho n đ  đ i chi u v i sứ ậ ả ổ ợ ế ủ ừ ả ể ố ế ớ ố 

l ng chung c a tài kho n đó trên s  cái hay b ng cân đ i tài kho n.ượ ủ ả ổ ả ố ả

Sau khi ki m tra đ i chi u kh p đúng các s  li u. B ng cân đ i tàiể ố ế ớ ố ệ ả ố  

kho n, các b ng t ng h p chi ti t đ c dùng làm căn c  đ  l p b ng cânả ả ổ ợ ế ượ ứ ể ậ ả  

đ i k  toán và các báo bi u k  toán khác.ố ế ể ế

Trình t  ghi s  k  toán theo hình th c Nh t ký chungự ổ ế ứ ậ
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9.

4.3. Hình th c k  toán Ch ng t  ghi s .ứ ế ứ ừ ổ

9.4.3.1. Các lo i s  k  toán.ạ ổ ế

Hình th c ch ng t  ghi s  k  toán g m các s  k  toán sau đây:ứ ứ ừ ổ ế ồ ổ ế

- Ch ng t  ghi sứ ừ ổ

- S  Đăng ký ch ng t  ghi sổ ứ ừ ổ

- B ng Cáiả

- Các s  ho c th  k  toán chi ti tổ ặ ẻ ế ế

S  cái là s  k  toán t ng h p dùng đ  t p h p và h  th ng hoá cácổ ổ ế ổ ợ ể ậ ợ ệ ố  

nghi p v  kinh t  tài chính phát sinh theo các kho n t ng h p quy đ nhệ ụ ế ả ổ ợ ị  

trong ch  đ  k  toán. Có hai lo i s  k  toán: s  cái ít c t và s  cái nhi uế ộ ế ạ ổ ế ổ ộ ổ ề  

c t. S  cái ít c t d c s  d ng trong nh ng tr ng h p ho t đ ng kinh tộ ổ ộ ượ ử ụ ữ ườ ợ ạ ộ ế 

Sổ nhật 
ký đặc 

biệt

Chứng từ kế 
toán

Sổ nhật ký 
chung

Báo cáo tài chính

Bảng cân đối 
số phát sinh

Bảng tổng 
hợp chi tiết

Sổ cái

Sổ, thẻ kế 
toán chi tiết

Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu kiểm tra
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tài chính đ n gi n, do đó quan h  đ i ng c a các tài kho n cũng đ n gi n.ơ ả ệ ố ứ ủ ả ơ ả  

Trong tr ng h p ho t đ ng kinh t  tài chính ph c t p, các tài kho n cóườ ợ ạ ộ ế ứ ạ ả  

nhi u quan h  đ i ng v i các tài kho n khác thì ph i s  d ng m u s  cáiề ệ ố ứ ớ ả ả ử ụ ẫ ổ  

nhi u c t đ  thu n ti n cho vi c đ i chi u s  li u và thu nh n ch  tiêu c nề ộ ể ậ ệ ệ ố ế ố ệ ậ ỉ ầ  

thi t ph  v  yêu c u qu n lý. Trên s  cái nhi u c t thì s  phát sinh bên N ,ế ụ ụ ầ ả ổ ề ộ ố ợ  

s  phát sinh bên Có c a m i tài kho n đ  phân tích theo các tài kho n đ iố ủ ỗ ả ượ ả ố  

ng Có và tài kho n đ i ng N  có liên quan. M i nghi p v  kinh t  tàiứ ả ố ứ ợ ỗ ệ ụ ế  

chính phát sinh đ c ghi vào s  cái hai l n: M t l n ghi vào bên N  và m tượ ổ ầ ộ ầ ợ ộ  

l n ghi vào bên Có c a các tài kho n có quan h  đ i ng v i nhau.ầ ủ ả ệ ố ứ ớ

S  cái th ng là s  đóng thành quy n, m  cho t ng tháng m t: trongổ ườ ổ ể ở ừ ộ  

đó m i tài kho n đ c dành riêng m t trang ho c m t s  trang tuỳ theoỗ ả ượ ộ ặ ộ ố  

kh i l ng nghi p v  ghi chép ít hay nhi u. Tr ng h p m t tài kho nố ượ ệ ụ ề ườ ợ ộ ả  

ph i dùng m t s  trang thì cu i m i trang ph i c ng t ng s  theo t ng c tả ộ ố ố ỗ ả ộ ổ ố ừ ộ  

và chuy n sang đ u trang sau. Cu i m i tháng ph i khoá s , c ng t ng sể ầ ố ỗ ả ổ ộ ổ ố 

phát sinh N  và t ng s  phát sinh Có c a t ng tài kho n đ  làm căn c  l pợ ổ ố ủ ừ ả ể ứ ậ  

b ng đ i chi u s  phát sinh.ả ố ế ố

S  đăng ký ch ng t  ghi s  là lo i s  k  toán t ng h p dùng đ  đăngổ ứ ừ ổ ạ ổ ế ổ ợ ể  

ký t ng s  ti n c a các ch ng t  ghi s  theo trình t  th i gian( nh t ký).ổ ố ề ủ ứ ừ ổ ự ờ ậ  

N i dung ch  y u c a các s  này có các c t: s  hiêu c a ch ng t  ghi s .ộ ủ ế ủ ổ ộ ố ủ ứ ừ ổ  

Ngoài m c đích đăng ký các ch ng t  ghi s  phát sinh theo trình t  th iụ ứ ừ ố ự ờ  

gian. S  đăng ký ch ng t  ghi s  còn dùng đ  qu n lý các ch ng t  ghi sổ ứ ừ ổ ể ả ứ ừ ổ 

và ki m tra đ i chi u v i t ng s  ti n mà k  toán đã ghi trên các tài kho nể ố ế ớ ổ ố ề ế ả  

k  toán.ế

S  đăng ký ch ng t  ghi s  m  cho c  năm, cu i m i tháng k  toánổ ứ ừ ổ ở ả ố ỗ ế  

ti n hành c ng t ng s  phát sinh trong c  tháng đ  làm căn c  đ i chi uế ộ ổ ố ả ể ứ ố ế  

v i b ng cân đ i s  phát sinh.ớ ả ố ố

B ng cân đ i s  phát sinh đ c dùng đ  t ng h p s  phát sinh N ,ả ố ố ượ ể ổ ợ ố ợ  

s  phát sinh Có c a t t c  các tài kho n trên s  cái, nh m ki m tra l i vi cố ủ ấ ả ả ổ ằ ể ạ ệ  

t p h p và h  th ng hoá các s  li u trên s  cái, đ ng th i làm căn c  đậ ợ ệ ố ố ệ ổ ồ ờ ứ ể 
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th c hi n vi c đ i chi u s  li u c a s  cái v i s  li u c a s  đăng kýự ệ ệ ố ế ố ệ ủ ổ ớ ố ệ ủ ổ  

ch ng t  ghi s ( t c là gi a s  nh t ký và s  cái). Trên b ng đ i chi u sứ ừ ổ ứ ữ ổ ậ ổ ả ố ế ố 

phát sinh ngoài các c t ph n ánh s  phát sinh N , phát sinh Có còn có cácộ ả ố ợ  

c t ph n ánh s  d  đ u tháng( d  N  và d  Có) c a t ng tài kho n, do đóộ ả ố ư ầ ư ợ ư ủ ừ ả  

b ng này đ c dùng làm căn c  đ  l p b ng cân đ i tài s n và các báoả ượ ứ ể ậ ả ố ả  

bi u k  toán khác.ể ế

S  và th  k  toán chi ti t trong hình th c Ch ng t  ghi s  t ng tổ ẻ ế ế ứ ứ ừ ổ ươ ự 

nh  hình th c Nh t ký- S  cái.ư ứ ậ ổ

Trong hình th c k  toán Ch ng t  ghi s , căn c  vào các nghi p vứ ế ứ ừ ổ ứ ệ ụ 

kinh t  phát sinh vào các s  sách k  toán t ng h p là ch ng t  ghi s ,ế ổ ế ổ ợ ứ ừ ổ  

ch ng t  ghi s  là lo i ch ng t  dùng đ  t p h p s  li u c a ch ng t  g cứ ừ ổ ạ ứ ừ ể ậ ợ ố ệ ủ ứ ừ ố  

theo t ng lo i s  vi c và ghi rõ n i dung vào s  cho t ng s  vi c y( ghiừ ạ ự ệ ộ ổ ừ ự ệ ấ  

N  tài kho n nào, đ i ng v i bên Có c a tài kho n nào, ho c ng c l i-ợ ả ố ứ ớ ủ ả ặ ượ ạ  

xem m  ch ng t  ghi s ). Ch ng t  ghi s  có th  l p cho t ng ch ng tẫư ứ ừ ổ ứ ừ ổ ể ậ ừ ứ ừ 

g c, ho c có th  l p cho nhi u ch ng t  g c có n i dung kinh t  gi ngố ặ ể ậ ề ứ ừ ố ộ ế ố  

nhau và phát sinh th ng xuyên trong tháng. Trong tr ng h p th  hai ph iườ ườ ợ ứ ả  

l p các b ng t ng h p ch ng t  g c. B ng t ng h p ch ng t  g c l p choậ ả ổ ợ ứ ừ ố ả ổ ợ ứ ừ ố ậ  

t ng lo i nghi p v  m t và có th  l p đ nh kỳ 5- 10 ngày m t l n ho  l pừ ạ ệ ụ ộ ể ậ ị ộ ầ ặ ậ  

m t b ng lu  k  ho c  tháng, trong đó các nghi p v  kinh t  phát sinh v aộ ả ỹ ế ả ệ ụ ế ừ  

ghi chép theo trình t  th i gian, v a đ c phân lo i theo các tài kho n đ iự ờ ừ ượ ạ ả ố  

ng. Cu i tháng( ho c đ nh kỳ) căn c  vào b ng t ng h p ch ng t  g c l pứ ố ặ ị ứ ả ổ ợ ứ ừ ố ậ  

các ch ng t  ghi s .ứ ừ ổ

9.4.3.2. Trình t  ghi s .ự ổ

Trình t  ghi chép k  toán trong hình th c Ch ng t  ghi s  nh  sau:ự ế ứ ứ ừ ổ ư  

hàng ngày, nhân viên k  toán ph  trách t ng ph n hành căn c  vào cácế ụ ừ ầ ứ  

ch ng t  g c đã ki m tra l p các ch ng t  ghi s . Đ i v i các nghi p vứ ừ ố ể ậ ứ ừ ổ ố ớ ệ ụ 

kinh t  phát sinh nhi u và th ng xuyên, ch ng t  g c sau khi ki m traế ề ườ ứ ừ ố ể  

đ  ghi vào b n ch ng t  g c. Cu i tháng ho c đ nh kỳ, căn c  vào b ngượ ả ứ ừ ố ố ặ ị ứ ả  
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t ng h p ch ng t  g c, l p các ch ng t  ghi s . Ch ng t  ghi s  sau khiổ ợ ứ ừ ố ậ ứ ừ ổ ứ ừ ổ  

l p  xong đ c  chuy n đ n k  toán tr ng(  ho c ng i  đ c  k  toánậ ượ ể ế ế ưở ặ ườ ượ ế  

tr ng u  quy n) ký duy t r i chuy n cho b  ph n k  toán t ng h p v iưở ỷ ề ệ ồ ể ộ ậ ế ổ ợ ớ  

đ y đ  ch ng t  g c kèm theo đ  b  ph n này ghi vào s  đăng ký ch ngầ ủ ứ ừ ố ể ộ ậ ổ ứ  

t  ghi s  và sau đó ghi vào s  cái. Cu i tháng khoá s  tìm ra t ng s  ti nừ ổ ổ ố ổ ổ ố ề  

c a các nghi p v  kinh t  phát sinh trong tháng trên s  đăng ký ch ng tủ ệ ụ ế ổ ứ ừ 

ghi s  và t ng s  phát sinh N , t ng s  phát sinh Có c a t ng tài kho nổ ổ ố ợ ổ ố ủ ừ ả  

trên s  cái. Ti p đó căn c  vào s  l p b ng cân đ i s  phát sinh c a các tàiổ ế ứ ổ ậ ả ố ố ủ  

kho n t ng h p. T ng s  phát sinh N  và t ng s  phát sinh Có  c a các tàiả ổ ợ ổ ố ợ ổ ố ủ  

kho n trên b ng cân đ i s  phát sinh kh p nhau và kh p v i t ng s  ti nả ả ố ố ớ ớ ớ ổ ố ề  

c a s  đăng ký ch ng t  ghi s . T ng s  d  N  và t ng s  d  Có c a cácủ ổ ứ ừ ổ ổ ố ư ợ ổ ố ư ủ  

tài kho n trên b ng cân đ i s  phát sinh ph i kh p nhau và s  d  c a t ngả ả ố ố ả ớ ố ư ủ ừ  

tài kho n ( d  N , d  Có) trên b ng cân đ i ph i kh p nhau v i s  d  c aả ư ợ ư ả ố ả ớ ớ ố ư ủ  

tài kho n t ng ng trên b ng t ng h p chi ti t c a ph n k  toán chi ti t.ả ươ ứ ả ổ ợ ế ủ ầ ế ế  

Sau khi ki m tra đ i chi u kh p s  li u nói trên, b ng cân đ i s  phát sinhể ố ế ớ ố ệ ả ố ố  

đ c s  d ng đ  l p b ng cân đ i k  toán và các báo cáo k  toán khác.ượ ử ụ ể ậ ả ố ế ế

Đ i v i nh ng tài kho n có m  các s  ho c th  k  toán chi ti t thìố ớ ữ ả ở ổ ặ ẻ ế ế  

tài kho n g c sau khi s  d ng đ  l p ch ng t  ghi s  và ghi vào s  sách kả ố ử ụ ể ậ ứ ừ ổ ổ ế 

toán t ng h p đ c chuy n đ n các b  ph n k  toán chi ti t có liên quanổ ợ ượ ể ế ộ ậ ế ế  

đ  làm căn c  ghi vào s  ho c th  k  toán chi ti t theo yêu c u c a t ngể ứ ổ ặ ẻ ế ế ầ ủ ừ  

tr ng h p. Cu i tháng c ng các s  ho c th  k  toán chi ti t theo t ng tàiườ ợ ố ộ ổ ặ ẻ ế ế ừ  

kho n t ng h p đ  đ i chi u v i s  cái thông qua b ng cân đ i s  phátả ổ ợ ể ố ế ớ ổ ả ố ố  

sinh. Các b ng t ng h p chi ti t, sau khi ki m tra đ i chi u s  li u cùngả ổ ợ ế ể ố ế ố ệ  

v i b ng cân đ i s  phát sinh đ c dùng làm căn c  đ  l p các báo bi u kớ ả ố ố ượ ứ ể ậ ể ế 

toán.

Trình t  ghi s  toán theo hình th c k  toán Ch ng t  ghi sự ổ ứ ế ứ ừ ổ
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9.4.4. Hình th c k  toán Nh t ký ch ng t .ứ ế ậ ứ ừ

Hình th c k  toán Nh t ký ch ng t  có m y nguyên t c ch  y u sauứ ế ậ ứ ừ ấ ắ ủ ế  

đây:

Sổ quỹ

Bảng cân 
đối 

số phát sinh

Chứng từ kế toán

Sổ đăng ký 
chứng từ ghi 

sổ

Bảng tổng hợp 
chứng từ kế 

toán cùng loại

Chứng từ ghi sổ

Sổ cái

Báo cáo tài chính

Bảng
tổng hợp
chi tiết

Sổ, thẻ
kế toán
chi tiết

Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu, kiểm 
tra
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- M  s  sách k  toán theo v  Có c a các tài kho n k t h p v i viở ổ ế ế ủ ả ế ợ ớ ệ 

phân tích các nghi p v  kinh t  phát sinh bên Có c a m i tài kho n theo cácệ ụ ế ủ ỗ ả  

tài kho n đ i ng N  có liên quan.ả ố ứ ợ

- K t h p ch t ch  vi c ghi chép các nghi p v  phát sinh theo trìnhế ợ ặ ẽ ệ ệ ụ  

t  th i gian v i vi c h  th ng hoá các nghi p v  đó theo n i dung kinhự ờ ớ ệ ệ ố ệ ụ ộ  

t ( theo tài kho n k  toán).ế ả ế

- K t h p r ng rãi vi c h ch toán k  toán t ng h p v i vi c h chế ợ ộ ệ ạ ế ổ ợ ớ ệ ạ  

toán chi ti t c a đ i b  ph n các tài kho n trên cùng m t s  sách k  toánế ủ ạ ộ ậ ả ộ ổ ế  

và trong cùng m t quá trình ghi chép.ộ

- K t h p vi c ghi chép k  toán hàng ngày v i vi c t p h p d n cácế ợ ệ ế ớ ệ ậ ợ ầ  

ch  tiêu kinh t  c n thi t cho công tác qu n lý và l p báo bi u k  toán.ỉ ế ầ ế ả ậ ể ế

- Dùng các m u s  in s n quan h  đ i ng tiêu chu n c a tài kho nẫ ổ ẵ ệ ố ứ ẩ ủ ả  

và các ch  tiêu h ch toán chi ti t các ch  tiêu báo bi u quy đ nh.ỉ ạ ế ỉ ể ị

9.4.4.1. Các lo i s  k  toán.ạ ổ ế

Nh ng s  sách k  toán ch  y u đ c s  d ng trong hình th c kữ ổ ế ủ ế ượ ử ụ ứ ế 

toán Nh t ký ch ng t  là:ậ ứ ừ

- Nh t ký ch ng t .ậ ứ ừ

- B ng kê.ả

- S  cái.ổ

- S  ho c th  k  toán chi ti t.ổ ặ ẻ ế ế

Nh t ký ch ng t  là s  k  toán t ng h p dùng đ  ph n ánh toàn bậ ứ ừ ổ ế ổ ợ ể ả ộ 

s  phát sinh Có c a các tài kho n t ng h p. Nh t ký ch ng t  m  cho t tố ủ ả ổ ợ ậ ứ ừ ở ấ  

c  các tài kho n, có th  m  cho m i m t tài kho n m t nh t ký ch ng tả ả ể ở ỗ ộ ả ộ ậ ứ ừ 

ho c có th  m  m t nh t ký ch ng t  đ  dùng cho m t s  tài kho n có n iặ ể ở ộ ậ ứ ừ ể ộ ố ả ộ  

dung kinh t  gi ng nhau ho c có quan h  m t thi t  v i  nhau và thôngế ố ặ ệ ậ ế ớ  

th ng là các nghi p v  kinh t  phát  sinh c a các tài  kho n đó khôngườ ệ ụ ế ủ ả  

nhi u. Khi m  nh t ký ch ng t  dùng chung cho nhi u tài kho n, thì trênề ở ậ ứ ừ ề ả  

nh t ký ch ng t  đó phát sinh c a m i tài kho n đ  ph n ánh riêng bi t ậ ứ ừ ủ ỗ ả ượ ả ệ ở 

m t s  dòng ho c m t s  c t cho m i tài kho n. Trong m i tr ng h p, sộ ố ặ ộ ố ộ ỗ ả ọ ườ ợ ố 
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phát sinh bên Có c a m i tài kho n ch  t p trung ph n ánh trên m t nh t kýủ ỗ ả ỉ ậ ả ộ ậ  

ch ng t  và t  nh t ký ch ng t  này ghi vào s  cái m t l n vào cu i tháng.ứ ừ ừ ậ ứ ừ ổ ộ ầ ố  

S  phát sinh N  c a m i tài kho n đ c ph n ánh trên nh t ký ch ng tố ợ ủ ỗ ả ượ ả ậ ứ ừ 

khác nhau ghi Có các tài kho n đ i ng có liên quan đ i ng N  v i tàiả ố ứ ố ứ ợ ớ  

kho n đó và cu i tháng đ c t p h p vào s  cái t  các nh t ký ch ng t .ả ố ượ ậ ợ ổ ừ ậ ứ ừ

Nh t ký ch ng t  ch  t p h p s  phát sinh bên Có c a tài kho n phânậ ứ ừ ỉ ậ ợ ố ủ ả  

tích theo các tài kho n đ i ng N . Riêng đ i v i các nh t ký ch ng t  ghiả ố ứ ợ ố ớ ậ ứ ừ  

Có các tài kho n thanh toán đ  ph c v  yêu c u phân tích và ki m tra,ả ể ụ ụ ầ ể  

ngoài ph n chính dùng đ  ph n ánh s  phát sinh bên Có, còn có th  b  tríầ ể ả ố ể ố  

thêm các c t đ  ph n ánh s  phát sinh N , s  d  đ u kỳ và s  d  cu i kỳộ ể ả ố ợ ố ư ầ ố ư ố  

c a các tài kho n đó. S  li u c a các c t ph n ánh s  phát sinh N  các tàiủ ả ố ệ ủ ộ ả ố ợ  

kho n trong tr ng h p này ch  dùng cho m c đích ki m tra, phân tích,ả ườ ợ ỉ ụ ể  

không dùng đ  ghi s  cái.ể ổ

Nh t ký ch ng t  ph i m  theo t ng tháng, h t m i tháng ph i khoáậ ứ ừ ả ở ừ ế ỗ ả  

s  nh t ký ch ng t  cũ và m  nh t ký ch ng t  m i cho tháng ti p theo.ổ ậ ứ ừ ở ậ ứ ừ ớ ế  

M i l n khoá s  cũ, m  s  m i ph i chuy n toàn b  s  d  c n thi t tỗ ầ ổ ở ổ ớ ả ể ộ ố ư ầ ế ừ 

nh t ký ch ng t  cũ sang nh t ký ch ng t  m i tuỳ theo yêu c u c  thậ ứ ừ ậ ứ ừ ớ ầ ụ ể 

c a t ng tài kho n.ủ ừ ả

B ng kê đ c s  d ng trong nh ng tr ng h p khi các ch  tiêu h chả ượ ử ụ ữ ườ ợ ỉ ạ  

toán chi ti t c a m t s  tài kho n không th  k t h p tr c ti p  trên nh t kýế ủ ộ ố ả ể ế ợ ự ế ậ  

ch ng t  đ c. Khi s  d ng b ng kê thì s  li u c a ch ng t  g c tr cứ ừ ượ ử ụ ả ố ệ ủ ứ ừ ố ướ  

h t đ c ghi vào b ng kê cu i tháng s  li u t ng c ng c a các b ng kêế ượ ả ố ố ệ ổ ộ ủ ả  

đ c chuy n vào nh t ký ch ng t  có liên quan. B ng kê ph n l n m  theoượ ể ậ ứ ừ ả ầ ớ ở  

v  Có c a tài kho n. Riên đ i v i các nghi p v  v  v n b ng ti n, b ngế ủ ả ố ớ ệ ụ ề ố ằ ề ả  

kê đ c m  theo v  N  c a tài kho n. Đ i v i các b ng kê dùng đ  theoượ ở ế ợ ủ ả ố ớ ả ể  

dõi các nghi p v  thanh toán, ngoài s  phát sinh Có, còn ph n ánh s  phátệ ụ ố ả ố  

sinh N ,  s  d  đ u kỳ và s  d  cu i kỳ c a t ng tài kho n chi ti t theoợ ố ư ầ ố ư ố ủ ừ ả ế  

t ng khách n , ch  n , t ng tài kho n thanh toán.ừ ợ ủ ợ ừ ả
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S  cái là s  k  toán t ng h p m  cho c  năm, m i t  s  dùng choổ ổ ế ổ ợ ở ả ỗ ờ ổ  

m t tài kho n trong đó ph n ánh s  phát sinh N , s  phát sinh Có và s  dộ ả ả ố ợ ố ố ư 

cu i tháng. S  phát sinh Có c a m i tài kho n đ c ph n ánh trên s  cáiố ố ủ ỗ ả ượ ả ổ  

theo t ng s  l y t  n  nh t ký ch ng t  chi Có tài kho n đó, s  phát sinhổ ố ấ ừ ợ ậ ứ ừ ả ố  

N  đ c ph n ánh chi ti t theo t ng tài kho n đ i ng Có l y t  các nh tợ ượ ả ế ừ ả ố ứ ấ ờ ậ  

ký ch ng t  có liên quan, s  cái ch  ghi m t l n vào ngày cu i tháng sau khiứ ừ ổ ỉ ộ ầ ố  

đã khoá s  khi m tra, đ i chi u s  li u trên các nh t ký ch ng t .ổ ể ố ế ố ệ ậ ứ ừ

Trong hình th c k  toán Nh t ký ch ng t  vi c h ch toán chi ti tứ ế ậ ứ ừ ệ ạ ế  

c a đ i b  ph n các tài kho n đ c th c hi n k t h p ngay trên các nh tủ ạ ộ ậ ả ượ ự ệ ế ợ ậ  

ký ch ng t  ho c b ng kê c a các tài kho n đó, vì v y không ph i m  cácứ ừ ặ ả ủ ả ậ ả ở  

các s  ho c th  k  toán chi ti t riêng. Đ i v i TSCĐ, hàng hoá v t t ,ổ ặ ẻ ế ế ố ớ ậ ư  

thành ph m và chi phí s n xu t c n ph i n m ch c tình hình bi n đ ngẩ ả ấ ầ ả ắ ắ ế ộ  

th ng xuyên chi ti t theo t ng lo i, t ng th , t ng đ i t ng h ch toánườ ế ừ ạ ừ ứ ừ ố ượ ạ  

c  v  s  l ng l n giá tr  nên không th  ph n ánh  k t h p đ y đ  trongả ề ố ượ ẫ ị ể ả ế ợ ầ ủ  

nh t ký ch ng t  và b ng kê đ c mà b t bu c ph i m  s  ho c th  kậ ứ ừ ả ượ ắ ộ ả ở ổ ặ ẻ ế 

toán chi ti t riêng. Trong tr ng h p này ph i căn c  vào ch ng t  g c ghiế ườ ợ ả ứ ứ ừ ố  

vào s  ho c th  k  toán chi ti t, cu i tháng căn c  váo s  ho c th  k  toánổ ặ ẻ ế ế ố ứ ổ ặ ẻ ế  

chi ti t l p b ng t ng h p chi ti t theo t ng tài kho n t ng h p đ  đ iế ậ ả ổ ợ ế ừ ả ổ ợ ể ố  

chi u v i s  cái và các nh t ký ch ng t , b ng kê có liên quan.ế ớ ổ ậ ứ ừ ả

Căn c  đ  ghi vào s  sách k  toán ch  y u trong hình th c nh t kýứ ể ổ ế ủ ế ứ ậ  

ch ng t  là ch ng t  g c. Tuy nhiên, đ  đ n gi n và h p lý công vi c ghiứ ừ ứ ừ ố ể ơ ả ợ ệ  

chép k  toán hàng ngày trong hình th c k  toán này òn s  d ng hai lo iế ứ ế ử ụ ạ  

ch ng t  t ng h p ph  bi n là b ng phân b  và t  khai chi ti t. B ng t ngứ ừ ổ ợ ổ ế ả ổ ờ ế ả ổ  

h p là ch ng t  t ng h p phân lo i ch ng t  g c cùng lo i theo các đ iợ ứ ừ ổ ợ ạ ứ ừ ố ạ ố  

t ng s  d ng b ng phân b  đ c dùng cho các lo i chi phí phát sinhượ ử ụ ả ổ ượ ạ  

nhi u l n và th ng xuyên nh  v t li u, ti n l ng ho c đòi h i ph i tínhề ầ ườ ư ậ ệ ề ươ ặ ỏ ả  

toán phân b  nh  kh u hao TSCĐ, phân b  v t r  ti n mau h ng, phân bổ ư ấ ổ ậ ẻ ề ỏ ổ 

lao v  s n xu t ph . Khi s  d ng b ng phân b  thì ch ng t  g c tr c h tụ ả ấ ụ ử ụ ả ổ ứ ừ ố ướ ế  
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đ c ghi vào b ng phân b , cu i tháng s  li u  b ng phân b  đ c ghiượ ả ổ ố ố ệ ở ả ổ ượ  

vào b ng kê và nh t ký ch ng t  có liên quan.ả ậ ứ ừ

T  kê chi ti t cũng là lo i ch ng t  t ng h p ch ng t  g c dùng đờ ế ạ ứ ừ ổ ợ ứ ừ ố ể 

phân lo i các ch  tiêu b ng ti n và các nghi p v  kinh t  phát sinh khác đãạ ỉ ằ ề ệ ụ ế  

đ c ph n ánh  các nh t ký ch ng t  ho c các b ng kê đ  ghi vào cácượ ả ở ậ ứ ừ ặ ả ể  

nh t ký ch ng t  ho c các b ng kê khác có liên quan theo các ch  tiêu h chậ ứ ừ ặ ả ỉ ạ  

toán chi ti t quy đ nh trên các nh t ký ch ng t  và b ng kê này.ế ị ậ ứ ừ ả

Khi s  d ng các t  kê chi ti t thì s  li u ch ng t  g c tr c h tử ụ ờ ế ố ệ ứ ừ ố ướ ế  

đ c ghi vào t  kê chi ti t cu i tháng s  li u c a các t  kê chi ti t d cượ ờ ế ố ố ệ ủ ờ ế ượ  

ghi vào nh t ký ch ng t  và b ng kê liên quan.ậ ứ ừ ả

9.4.4.2. Trình t  ghi s .ự ổ

Trình t  ghi chép k  toán trong hình th c Nh t ký ch ng t  nh  sau:ự ế ứ ậ ứ ừ ư

Hàng ngày căn c  vào các ch ng t  g c đã đ c ki m tra l y s  li uứ ứ ừ ố ượ ể ấ ố ệ  

ghi tr c ti p vào nh t ký ch ng t  ho c b ng kê có liên quan. Tr ng h pự ế ậ ứ ừ ặ ả ườ ợ  

ghi hàng ngày vào b ng kê thì cu i tháng ph i chuy n s  li u t ng c ngả ố ả ể ố ệ ổ ộ  

c a b ng kê vào nh t ký ch ng t .ủ ả ậ ứ ừ

Đ i v i các lo i chi phí( s n xu t ho c l u thông) phát sinh nhi uố ớ ạ ả ấ ặ ư ề  

l n ho c mang tính ch t phân b , thì các ch ng t  g c tr c h t đ c t pầ ặ ấ ổ ứ ừ ố ướ ế ượ ậ  

h p và phân lo i trong các b ng phân b , sau đó l y s  li u k t qu  c aợ ạ ả ổ ấ ố ệ ế ả ủ  

b ng phân b  ghi vào b ng kê và nh t ký ch ng t  có liên quan. ả ổ ả ậ ứ ừ

Cu i tháng khoá s  các nh t ký ch ng t  ki m tra đ i chi u s  li uố ổ ậ ứ ừ ể ố ế ố ệ  

trên các nh t ký ch ng t  và l y s  li u t ng c ng c a các nh t ký ch ngậ ứ ừ ấ ố ệ ổ ộ ủ ậ ứ  

t  ghi tr c ti p vào s  cái m t l n, không c n l p ch ng t  ghi s .ừ ự ế ổ ộ ầ ầ ậ ứ ừ ổ

Riêng đ i v i các tài kho n ph i m  s  ho c th  k  toán chi ti t thìố ớ ả ả ở ổ ặ ẻ ế ế  

ch ng t  g c sau khi ghi vào nh t ký ch ng t  ho c b ng kê đ c chuy nứ ừ ố ậ ứ ừ ặ ả ượ ể  

sang các b  ph n k  toán chi ti t đ  ghi vào s  ho c th  k  toán chi ti tộ ậ ế ế ể ổ ặ ẻ ế ế  

c a các tài kho n liên quan. Cu i tháng, c ng các s  ho c th  k  toán chiủ ả ố ộ ổ ặ ẻ ế  

ti t và căn c  vào s  ho c th  k  toán chi ti t l p các b ng t ng h p chiế ứ ổ ặ ẻ ế ế ậ ả ổ ợ  

ti t theo t ng tài kho n đ  đ i chi u v i s  cái.ế ừ ả ể ố ế ớ ổ
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S  li u t ng c ng  s  cái và m t s  ch  tiêu chi ti t trong nh t kýố ệ ổ ộ ở ổ ộ ố ỉ ế ậ  

ch ng t , b ng kê và các b ng t ng h p chi ti t đ c dùng đ  l p b ngứ ừ ả ả ổ ợ ế ượ ể ậ ả  

cân đ i k  toán và các báo bi u k  toán khác.ố ế ể ế

Trình t  ghi s  k  toán theo hình th c k  toán Nh t ký ch ng tự ổ ế ứ ế ậ ứ ừ

9.4.5. Hình th c k  toán trên máy vi tínhứ ế

Đ c tr ng c  b n c a Hình th c k  toán trên máy vi tính là công vi cặ ư ơ ả ủ ứ ế ệ  

k  toán đ c  th c hi n trên m t ch ng trình ph n m m k  toán trên máyế ư ợ ự ệ ộ ươ ầ ề ế  

vi tính. Ph n m m k  toán đ c thi t k  theo nguyên t c c a m t trongầ ề ế ượ ế ế ắ ủ ộ  

b n hình th c k  toán ho c k t h p các hình th c k  toán quy đ nh trênố ứ ế ặ ế ợ ứ ế ị  

Chứng từ gốc và các 
bảng phân bổ

Bảng kê Nhật ký 
chứng từ

Sổ cái

Báo cáo tài chính

Bảng tổng 
hợp chi tiết

Sổ và thẻ kế 
toán chi tiết

Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu, kiểm tra

Ghi cuối tháng

Quan hệ đối chiếu

Ghi cuối tháng

Quan hệ đối chiếu
Ghi hàng ngày

Ghi cuối tháng

Quan hệ đối chiếu
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đây. Ph n m m k  toán không hi n th  đ y đ  quy trình ghi s  k  toánầ ề ế ể ị ầ ủ ổ ế  

nh ng ph i đ c in đ y đ  s  k  toán và báo cáo tài chính theo quy đ như ả ượ ầ ủ ổ ế ị

Các lo i s  c a Hình th c k  toán trên máy vi tính: Ph n m m kạ ổ ủ ứ ế ầ ề ế 

toán đ c thi t k  theo hình th c nào s  có lo i s  c a hình th c đó nh ngượ ế ế ứ ẽ ạ ổ ủ ứ ư  

không hoàn toàn gi ng m u s  k  toán ghi b ng tay.ố ẫ ổ ế ằ

Trình t  ghi s  theo hình th c k  toán trên máy vi tínhự ổ ứ ế

(1) Hàng ngày, k  toán căn c  vào các ch ng t  k  toán ho c cácế ứ ứ ừ ế ặ  

B ng t ng h p ch ng t  k  toán cùng lo i đã đ c ki m tra, đ c dùngả ổ ợ ứ ừ ế ạ ượ ể ượ  

làm căn c  ghi s , xác đ nh tài kho n ghi N , tài kho n ghi Có đ  nh p dứ ổ ị ả ợ ả ể ậ ữ 

li u vào máy tính theo các b ng, bi u đ c thi t k  s n trên ph n m m kệ ả ể ượ ế ế ẵ ầ ề ế 

toán.

Theo quy đ nh c a ph n m m k  toán, các thông tin đ c t  đ ngị ủ ầ ề ế ượ ự ộ  

c p nh t vào s  k  toán t ng h p( S  Cái ho c Nh t ký- S  Cái…) và cácậ ậ ổ ế ổ ợ ổ ặ ậ ổ  

s , th  k  toán chi ti t liên quan.ổ ẻ ế ế

(2) Cu i tháng( ho c b t kỳ vào th i đi m c n thi t nào), k  toánố ặ ấ ờ ể ầ ế ế  

th c h n các thao tác khoá s ( c ng s ) và l p báo cáo tài chính. Vi c đ iự ệ ổ ộ ổ ậ ệ ố  

chi u gi a s  li u t ng h p v i s  li u chi ti t đ c th c hi n t  đ ng vàế ữ ố ệ ổ ợ ớ ố ệ ế ượ ự ệ ự ộ  

luôn đ m b o chính xác, trung th c theo thông tin đã đ c nh p ttrong kỳ.ả ả ự ượ ậ  

Ng i làm k  toán có th  ki m tra, đ i chi u s  li u gi a s  k  toán v iườ ế ể ể ố ế ố ệ ữ ổ ế ớ  

báo cáo tài chính sau khi đã in ra gi y.ấ

Th c hi n các thao tác đ  in báo cáo tài chính theo quy đ nh.ự ệ ể ị

Cu i tháng, cu i năm s  k  toán t n h p và s  k  toán chi ti t đ cố ố ổ ế ổ ợ ổ ế ế ượ  

in ra gi y, đóng thành quy n và th c hi n các th  t c pháp lý quy đ nh vấ ể ự ệ ủ ụ ị ề 

s  k  toán ghi b ng tay.ổ ế ằ

Trình t  ghi s  k  toán theo hình th cự ổ ế ứ  kế toán trên máy vi tính
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